Đề luyện thi ĐH-CĐ




ĐỀ 1

Câu 1.  Nhóm nào sau đây gồm các ion gây ô nhiễm nguồn nước ?
           A. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, Cl- .                      
B. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, Cd2+, Hg2+.   
           C. NO3-, NO2-, Pb2+, As3+.
                          D. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, HCO3-. 

Câu 2. Đun nóng m gam hh gồm a mol tetrapeptit X mạnh hở và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dd NaOH 1M(vừa đủ). Sau phản ứng kết thúc, cô cạn dd thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2 trong phân tử. Giá trị của m  là:
     A. 44,48
B. 54,3   
C. 66,0 .
D. 51,72.
Câu 3. Kết luận nào sau đây không đúng ?                 
             A.   Hỗn hợp Na2O + Al2O3 có thể tan hết trong nước.

B. Hỗn hợp Fe2O3 +  Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl.

C. Hỗn hợp KNO3 +  Cu có thể tan hết trong dung dịch NaHSO4.

             D.Hỗn hợp FeS +  CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl.

Câu 4. Đốt cháy m gam đồng (II) sunfua trong khí oxi dư thu được chất rắn X có khối lượng bằng (m – 4,8) g. Nung X trong khí NH3 dư tới khối lượng không đổi được chất rắn Y. Hoà tan Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được V lít khí Z (đktc) không màu, nặng hơn oxi. Giá trị của m (gam) và V (lít) là:
A. 19,2g và 1,12 lit
B. 28,8g và 1,68 lit
C. 24,0g và 1,68 lit
D. 28,8g và 1,12 lit

Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng sau: Axetilen →    A  →    B →   C  →   CH4. Vậy A, B, C tương ứng là:  
    A. C2H5Cl; C2H5OH; CH3COOH                  B. C2H3Cl; CH3CHO; CH3COONa       
    C. C2H3Cl; C2H5OH; CH3COONa                D. C2H5Cl; C2H5OH;CH3COONa

Câu 6 . 
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-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl(dư), thu được 13,95 gam muối khan. công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. H2NCH2COOH
B. H2NCH2CH2COOH    C. CH3CH2CH(NH2)COOH
D. CH3CH(NH2)COOH

 Câu 7.  Mô tả hiện tượng thí nghiệm nào sau đây không đúng ?
A. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng, xuất hiện kết tủa trắng.

B. Nhỏ vài giọt dung dịch HNO3 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.

C. Đốt cháy một mẩu lòng trắng trứng xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy.

D. Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH và d dịch CuSO4 vào dung dịch lòng trắng trứng, trộn đều thấy xuất hiện màu vàng.

Câu 8.  Trong không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu gì dưới đây sẽ xảy ra hiện tượng sắt bị ăn mòn điện hoá?

A. Sắt tây ( sắt tráng  thiếc).    B. Sắt nguyên chất.      C. Hợp kim gồm Al và Fe.   D. Tôn ( sắt tráng kẽm).

Câu 9. Nồng độ % của dd tạo thành khi hòa tan 39 gam Kali kim loại vào 362g nước là kết quả nào sau đây?


A. 15,47%.
B. 13,97%.
C. 14%.
D. 14,04%.

Câu 10. Cho 0,2688 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dd NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,01M. Tổng khối lượng các muối thu được là:  A. 2,16g               B. 1,06g               C. 1,26g                  D. 2,004g

Câu 11. Hoá hơi 1,4 gam một anđehit X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,64 gam oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn X (xt Ni, to ) thu được ancol iso butylic. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2CH2CHO
B. CH2=CHCH2CHO   C. CH3CH(CH3)CHO
    D. CH2=C(CH3)CHO
Câu 12. Dung dịch HCl có pH=5(V1) cho vào dd KOH pH=9 (V2). Tính tỉ lệ V1/V2 để dd có pH=8?
  A. 0,1             B. 10            C. 2/9           D. 9/11

Câu 13. Thuỷ phân este C4H6O​2  trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy CTCT của este có thể là:     A. CH3 - COO - CH = CH2                      B.  H - COO -CH2 - CH =CH2
                                             C. H - COO - CH = CH - CH3        D.  CH2 = CH - COO - CH3
 Câu 14. Cho từ từ luồng khí CO2 sục vào dung dịch NaAlO2 cho đến dư hiện tượng xảy ra là:
A. Dung dịch vẩn đục sau đó trong trở lại                                             B. Dung dịch bị vẩn đục
C. Thời gian đầu không có hiện tượng gì, sau đó dung dịch vẩn đục       D. Không có hiện tượng gì.

Câu 15.  Lên men m g glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dd Ca(OH)2 thu được 14,8 g kết tủa và khối lượng dd giảm 8,2 g. Giá trị của m là:      A. 30.      B. 15.
   C. 17.    
D. 34.

Câu 16. Hoà tan 10,8g Al trong một lượng H2SO4 vừa đủ thu được dd A. Thêm V (lít) dd NaOH 0,5M vào dd A được

 kết tủa mà sau khi nung đến khối lượng không đổi cho ra một chất rắn nặng 10,2g. Vậy giá trị của V là:

   A. 1,2  và 2,8              B. 0,6  và 1,6            C. 1,2                D. 1,2  và 1,4 .

Câu 17. Nung m gam hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra, thu được 3,52g chất rắn B và khí C. Cho toàn khí C hấp thụ hết bởi 2 lít dd Ba(OH)2, thu được 7,88g kết tủa. Đun nóng tiếp dd lại  thấy tạo thêm 3,94g kết tủa ( biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Khối lượng (m) và nồng độ của dd Ba(OH)2 đã dùng là:  
A. 7,04g; 0,03M           B. 7,6g; 0,03M          C. 7,04g; 0,05M            D. 7,40g; 0,3M

Câu 18. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại ?
A. Au
B. Ag
C. Cu
D. Al

Câu 19. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên với hiệu suất theo sơ đồ sau lần lượt là: 15%, 95%, 90%.

              CH4  →       C2H2 →    CH2 = CHCl   →   PVC. Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế 1 tấn PVC là bao nhiêu (khí thiên nhiên chứa 95% metan về thể tích)? 
    A. 1414m3     B. 5883,242m3          C. 2915m3       D. 6154,144m3
Câu 20. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?
             A. Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm chuyển dịch cân bằng.

B.  Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi hằng số cân bằng.
C. Sự thay đổi nhiệt độ phản ứng làm thay đổi hằng số cân bằng.

D. Sự thay đổi nhiệt độ phản ứng làm thay chuyển dịch cân bằng khi phản ứng thu hoặc toả nhiệt.

Câu 21. Trong tự nhiên không gặp photpho ở trạng thái tự do. Hai khoáng vật chính của photpho là apatit và photphorit.. Chọn công thức  đúng của apatit?A. Ca3(PO4)2    B. 3Ca3(PO4)2.CaF2        C. Ca3(PO4)2.CaF2      D. Ca3(PO4)2.NaF      
Câu 22. Đun a (g) hỗn hợp 2 chất X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200ml dd NaOH 1M vừa đủ đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15g hỗn hợp hai muối của 2 axit no, đơn đồng đẳng kế tiếp và một ancol. CTCT của X, Y và giá trị của a lần lượt là:    A. CH3COOH; HCOOCH3; 9,0g            B.  CH3COOH; HCOOCH3; 12g 
                        C. HCOOC2H5; CH3COOCH3; 14,8g     D. HCOOH; HCOOCH3; 14,8g     

Câu 23. Polime nào dưới đây thực tế không sử dụng để sản xuất chất dẻo ?

A. Poli(vinyl clorua)
B. Poli acrilonitrin    C. Poli (metylmetacrylat)
D. Poli(phenol fomanđehit)
Câu 24. Cho hỗn hợp X gồm 11,6 gam oxit sắt từ và 3,2 gam Cu tác dụng  với 400 ml dung dịch HCl 1M. Kết thúc phản ứng, cho dung dịch thu được tác dụng  với dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 28,7 g.    B. 57,4 g.    C. 73,6 g.    D. 114,8 g.

Câu 25. Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm hai este  đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dd NaOH 1M, cô cạn dd sau phản ứng thì thu được 27,9 gam rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY < MZ). Các thể tích khí đều đo ở đktc. Tỉ lệ a: b là:

A. 3 : 2. 
B.  2 : 3. 

C. 4 : 3. 

D.  3 : 5.

Câu 26. Na, K, Ca được sản xuất trong công nghiệp bằng cách: 
    A. Dùng phương pháp nhiệt luyện                   B. Điện phân hợp chất nóng chảy  
    C. Dùng phương pháp thuỷ luyện                    D. Điện phân dung dich muối

Câu 27. Có hai chất bột riêng biệt Fe3O4 và Fe​2O3, để phân biệt hai chất bột có thể dùng hoá chất là:

A. Dung dịch HNO3    B. Dung dich HCl         C. Dung dịch HCl và Cu         D. Dung dịch H2SO4 loãng và Al

Câu 28. Một nguyên tố R tạo hợp chất khí với H là RH3. Trong oxit cao nhất của R nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là:   A. Nitơ       B. Silic         C. Photpho        D. Cacbon

Câu 29. Cho 18,4 gam hh X gồm Cu2S, CuS, FeS2, FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dd Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dd BaCl2 thu được 46,6 gam kết tủa, còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dd NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa.Giá trị của V là:

A. 16,8       B. 38,08         C. 11,2       D. 24,64
Câu 30. Điều khẳng định nào sau đây không đúng ?

A. Đun nóng ancol metylic với axit H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken.

B. Anilin không làm nước quì tím hoá xanh.   

C. Phenol tác dụng  với dung dịch nước brom tạo kết tủa trắng.

D. Tất cả các ancol no đa chức đều hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Câu 31. Cho a mol AlCl3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. Để sau phản ứng thu được kết tủa thì tỉ lệ  a : b  bằng:

 A.  a/b = 1/5

B. a/b = 1/4 

C .  a/b > 1/4

D .  a/b <  1/4

Câu 32. Cho các yếu tố sau: (1) nồng độ, (2) áp suất, (3) nhiệt độ, (4) diện tích tiếp xúc, (5) chất xúc tác. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là:  A. (1), (2), (3), (4), (5)
B. (1), (2), (3), (4)
C. (1), (3), (5)
D. (2), (3), (4), (5)

Câu 33. Để nhận biết các chất etanol, propenol, etylenglycol, phenol có thể dùng cặp chất:

A. nước brom và dung dịch NaOH
B. nước brom và Cu(OH)2  
 C. dung dịch NaOH và Cu(OH)2            D. dung dịch KMnO4 và Cu(OH)2
Câu 34. Cho Na dư vào m gam dung dịch ancol etylic trong nước, thấy lượng hiđro bay ra bằng 0,03m gam. Nông độ phần trăm C2H5OH trong dung dịch bằng: A. 75,57 %
      B. 72,57 %
         C. 70,57 %

D. 68,57 %

Câu 35. Các dung dịch sau có cùng nồng độ mol/lit : NH3, Na2CO3, NaOH, NH4Cl. pH của chúng tăng dần theo thứ tự

A. NH3, Na2CO3, NaOH, NH4Cl
       B. NH4Cl, Na2CO3, NaOH, NH3   
C. NH3, NH4Cl, NaOH, Na2CO3
      D. NH4Cl, Na2CO3, NH3, NaOH
Câu 36. Phản ứng este hoá giữa ancol etylic và axit axetic ở nhiệt độ thí nghiệm có hằng số cân bằng Kcb = 4. Thực hiện phản ứng este hoá 1 mol axit axetic và 2 mol ancol etylic ở nhiệt độ trên thì số mol este thu được là

A. 0,155 mol

B. 0,55 mol

C. 0,645 mol

D. 0,845 mol
Câu 37. Cho sơ đồ phản ứng :X + HNO3 loãng 
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  Fe(NO3)3 + NO 
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+ H2O. Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là     A. 3


B. 4


C. 5


D. 6.

Câu 38. Trong sơ đồ phản ứng : a) Cu + X 
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 Y + Z ;    b) Fe + Y 
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 Z + Cu

c) Fe + X 
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 Z.
      d) Z + Cl2 
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 X.           Các chất X, Y, Z lần lượt là:
            A. FeCl3 ; FeCl2 ; CuCl2                            B. FeCl3 ; CuCl2 ; FeCl2     
                   C. AgNO3 ; Fe(NO3)2 ; Cu(NO3)2
D. HNO3 ; Cu(NO3)2 ; Fe(NO​3)3
Câu 39.  Một chất dùng để làm sạch nước, dùng để chữa sâu răng và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên trái đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là:       A. Ozon
B. Clo
   C. Oxi
      D. Cacbon đioxit

Câu 40. Nhận xét nào sau đây không đúng ? 

             A. Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và là chất khử

B. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và  có tính khử.

C. SO3 và CrO3 đều là oxit axit .
D. BaSO4 và BaCrO4 đều là chất không tan trong nước.

Câu 41. Trong dãy biến hoá sau:

C2H6 
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 C2H5Cl 
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C2H5OH
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 CH3CHO
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 CH3COOH 
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 CH3COOC2H5 
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 C2H5OH.
Số phản ứng oxi hoá khử là:   A. 2


B. 3


C. 4


D. 6

Câu 42. Trong phòng thí nghiệm Nitơ được điều chế bằng cách:     
 A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng: ở -196oC nitơ sôi và bay lên, còn lại O2, vì O2 có nhiệt độ sôi cao hơn (-183oC)

 B. Nhiệt phân muối amoni nitrit   
 C. Cho muối amoni nitrit tác dụng với nước

D. Nhiệt phân một hỗn hợp gồm amoni nitrat và natri clorua.

Câu 43. Cho 0,15 mol một ancol đơn X qua CuO, đun nóng (H=66,67%) thu được hh Y( khí và hơi) gồm ancol X dư, anđehit, và hơi nước. Tỉ khối hơi của Y so với với H2 là 21,2. Công thức của X là:

A. C2H5OH

B. CH2=CHCH2OH


C. CH3OH

D. C2H5CH2OH
Câu 44. Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác:
 A.  Các halogen (từ F​2 đến I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết các kim loại.
 B. Tất cả hiđro halogennua đều tồn tại thể khí, ở điều kiện thường.  

C. Tất cả hiđro halogenua khi tan vào nước đều tạo thành dung dịch axit.
D. Tất cả các muối AgX (X là halogen) đều không tan

Câu 45. Tơ capron là một loại: A. tơ axetat       B. tơ visco

C. tơ poliamit

D. tơ polieste.

Câu 46. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 là :
       A. axetandehit, butin -1, eten
             B.  axetandehit, butin -2, etin    
      C. natri fomiat, vinylaxetilen, etin

D. natri fomiat, vinylaxetilen, eten.

Câu 47. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cức trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ toàn bộ lượng khí x trên vào 200 ml dung dịch NaOH ( ở nhiệt độ thường ). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là :

A. 0,15M
B. 0,2M
C. 0,1M

D. 0,05M.

Câu 48. Thực hiện phản ứng thuỷ phân hợp chất A trong môi trường axit thu được axit hữu cơ B và ancol C. Tỉ khối của B so với N2 là 2,57. Cho hơi của ancol C qua ống đựng bột CuO đun nóng sinh ra hợp chất D có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Để đốt cháy hoàn toàn 2,8g chất A phải dùng hết 3,92 lít khí O2 (đktc), sản phẩm gồm khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol là 3:2. CTCT của B và CTPT của A là:  
A. C2H3COOH; C4H6O2      B. C2H3COOH; C6H8O2           C. C2H5COOH ; C4H8O2         D. C3H5COOH; C5H8O2
Câu 49. Cho dãy các chất : Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:    A. 3


B. 5


C. 4


D. 2

Câu 50.  Để biến dầu thực vật thành mỡ rắn, ta thực hiện:  A. làm lạnh     B. Xà phòng hoá     C. Cô cạn      D. hiđro hoá

Cho biết :Mg =24 ,Ba=137 ,Ca=40 ,Sr=88,Li=7,K=39,C=12 , S=32 , Na=23, N=14, Cl=35,5, Br=80, Si=28,O=16, Rb=85 ,I=127, H=1; Ag= 108; Fe= 56; Cu= 64; 
ĐỀ 2
C©u 1: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3COONa   +NaOH    A  →  B  →   C →  D →   HCOOH. Vậy A, B, C, D tương ứng là:

          A. CH4; CH3Cl; CH3OH; HCHO                B. CH4; CH3Cl; CH3OH; CH3CHO

          C. C2H2; C2H5Cl; CH3CHO; C2H5OH        D. C2H4; C2H5Cl; CH3CHO; C2H5OH.
C©u 2: Nung nãng tõng cÆp chÊt trong b×nh kÝn: (1) Fe + S(r), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Au + O2(k), (4) Cu + Zn(NO3)2(r),
 (5) Al + Fe3O4(r) , (6) Al + NaCl(r).  C¸c tr­êng hîp x¶y ra ph¶n øng oxi ho¸ kim lo¹i lµ :
      A. (2), (3), (4)    B. (1), (5).   C. (1), (4), (5)   D. (1), (3), (6)

C©u 3:  Khí biogas sản xuất từ chất thải chăn nuôi được sử dụng trong sinh hoạt ở nông thôn. Tác dụng của việc sử dụng khí biogas là:      A. phát triển chăn nuôi.

B. làm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường.

C. giải quyết công ăn việc làm ở khu vực nông thôn.D. góp phần làm giảm giá thành sản xuất dầu, khí.

C©u 4: Số đồng phân là este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ứng với CTPT C4H8O2 là :

  A. 1    B. 2   C. 3          D. 4
C©u 5: Hßa tan hoµn toµn mét hçn hîp X gåm Ca vµ CaC2 vµo n­íc thu ®­îc hçn hîp khÝ Y . Cho khÝ Y ®i qua Ni, nung nãng thu ®­îc hçn hîp khÝ Z chøa c¸c khÝ cã sè mol b»ng nhau. Hçn hîp khÝ Z kh«ng lµm mÊt mµu n­íc brom. Quan hÖ vÒ sè mol c¸c chÊt trong hçn hîp X lµ:A. 
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C©u 6: §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm hai ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp, cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh chøa dung dÞch Ca(OH)2 d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 19,1 gam vµ cã 25 gam kÕt tña. NÕu oxi hãa hÕt m gam X b»ng CuO d­, lÊy s¶n phÈm thu ®­îc cho t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/ NH3 d­, ®un nãng ®­îc x gam Ag. TÝnh gi¸ trÞ cña x? ( H=100%)
A. 64,8g
B. 86,4g
C. 75,6g
D. 43,2g
C©u 7: NhiÖt ph©n hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm KCl, KClO3, CaCl2, CaOCl2, Ca(ClO3)2 thu ®­îc chÊt r¾n Y vµ 2,24 lÝt khÝ O2 (®ktc). Hßa tan Y vµo n­íc ®­îc dung dÞch Z. Cho dung dÞch Z t¸c dông víi dung dÞch Na2CO3 d­ thu ®­îc 20 gam kÕt tña. NÕu cho dung dÞch Z t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d­ th× thu ®­îc 71,75 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ:

A. 15,10 g          B. 18,65 g           C. 29,62 g
D. 32,85 g

C©u 8: Thæi tõ tõ ®Õn d­ khÝ X vµo dung dÞch Ba(OH)2 thÊy cã kÕt tña, sau ®ã kÕt tña tan. KhÝ X cã thÓ lµ:   
A. SO2 hay H2S
  B. H2S hay NO2
C. CO2 hay SO2
       D. CO2 hay NO2
C©u 9: Víi c¸c chÊt: butan, buta-1,3-đien, propilen, but-2-in, axetilen, metylaxetilen, isobutan, xiclopropan, isobutilen , anlen. Chän ph¸t biÓu ®óng vÒ c¸c chÊt trªn: 
      A. Cã 7 chÊt tham gia ph¶n øng céng hidro
      B. Cã 3 chÊt t¸c dông d d AgNO3/NH3 t¹o kÕt tña mµu vµng nh¹t.
 C. Cã 8 chÊt lµm m©t mµu tÝm cña dung dÞch KMnO4  
 D. Cã 8 chÊt lµm mÊt mµu n­íc brom.
C©u 10:  Cho c¸c ph¸t biÓu sau:

(1) glucoz¬ cã ph¶n øng thuû ph©n t¹o ancol etylic

(2) mantoz¬ vµ saccaroz¬ cã liªn kÕt glicozit

(3) mantoz¬ vµ fructoz¬ cã kh¶ n¨ng lµm mÊt mµu dung dÞch n­íc Br2
(4) tinh bét vµ xenluloz¬ lµ ®ång ph©n cña nhau

(5) mantoz¬ vµ fructoz¬ cã kh¶ n¨ng tham gia tr¸ng g­¬ng.

           C¸c ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ:   A.1,3,4,5.            B. 2, 5.             C. 1, 3, 4.      D. 3, 4, 5.

C©u 11: D·y gåm c¸c polime tæng hîp lµ:
A. Polipropilen; poli(vinylclorua); visco; nilon-6.            B. Polietilen; polistiren; nilon-6; poli(vinylclorua).
C. Poli(vinyl clorua); polietilen; t¬ axetat; polistiren.        D. Nilon-6; polietilen; protªin; polistiren.

C©u 12: Hßa tan m gam hh X gåm CuCl2 vµ FeCl3 trong n­íc ®­îc dung dÞch Y . Chia Y  2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 : cho khÝ H2S d­ vµo ®­îc 1,28 g kÕt tña. PhÇn 2 : cho Na2S d­ vµo ®­îc 3,04 g kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ :
A. 10,2 g
B. 9,2 g
    C. 5,1 g 
D. 4,6 g

C©u 13: Qu¸ tr×nh x¶y ra khi sö dông ph­¬ng ph¸p lµm mÒm n­íc cøng b»ng cét nhùa (ph­¬ng ph¸p trao ®æi ion) lµ:
    A. Ph¶n øng t¹o kÕt tña lo¹i bá c¸c ion Mg2+ , Ca2+ trong n­íc.

B. HÊp thô c¸c ion Ca2+, Mg2+ vµ t¹o kÕt tña , sau ®ã chóng bÞ gi÷ l¹i trong cét trao ®æi ion.

C. HÊp thô c¸c ion Ca2+, Mg2+ trong n­íc vµ thÕ vµo ®ã lµ NH4+, Na+
D. Sö dông dßng ®iÖn ®Ó hót c¸c ion vµo cét nhùa.

C©u 14: Cho 1,54 g hçn hîp gåm HCOOH ; C6H5OH ; HOOC-COOH t¸c dông víi 0,6 g Na, sinh ra 224 ml khÝ H2 (®ktc). Khèi l­îng hçn hîp muèi thu ®­îc sau ph¶n øng lµ: A. 1,632g
B. 2,12g
C. 1,98g
D. 1,83g

C©u 15: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?    A. Fe
B. W
C. Cu
D. Cr
C©u 16: ChÊt h÷u c¬ M cã mét nhãm amino, mét chøc este. Hµm l­îng oxi trong M lµ 35,955 %. Xµ phßng hãa a gam chÊt M ®­îc ancol. Cho toµn bé h¬i ancol ®i qua CuO d­, to thu anđehit Z. Cho Z ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3/NH3 d­, thu ®­îc 16,2 gam Ag, (hiÖu suÊt ph¶n øng 100%). Gi¸ trÞ cña a lµ: A. 7,725 gam  B. 3,3375 gam C. 3,8625 gam D. 6,675 gam
C©u 17:  Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng ?  

    A. C¸c dung dÞch peptit ®Òu hßa tan Cu(OH)2 t¹o dung dÞch mµu tÝm.

B. Enzim mantaza xóc t¸c cho ph¶n øng thñy ph©n mantoz¬ thµnh glucoz¬.

C. Khi thñy ph©n hoµn toµn protein ®¬n gi¶n sÏ cho hçn hîp c¸c aminoaxit. 

 D. Andehit axetic lµm mÊt mµu dd brom trong CCl4 .

C©u 18: Hçn hîp khÝ M gåm Cl2 vµ O2. M ph¶n øng võa hÕt víi mét hçn hîp Y gåm 4,32g Mg vµ 7,29g Al sau khi ph¶n øng hoµn toµn ®­îc 33,345g hçn hîp c¸c muèi vµ oxit. TÝnh %  sè mol khÝ O2 trong hçn hîp M : 
A. 73,5%             B. 26,5%   C. 55,56%
        D. 44,44%

C©u 19: Hßa tan hoµn tßan m gam hçn hîp X gåm Mg vµ Al trong dung dÞch HCl thu ®­îc 2,688 lÝt khÝ . Cïng cho l­îng hçn hîp X trªn vµo dung dÞch HNO3 d­,®un nãng, sau ph¶n øng ®­îc 537,6 ml mét chÊt khÝ Y lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt (thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ :A. N2
B. NO2
C. NO
D. N2O
C©u 20: Cho Fe3O4 vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng d­ thu ®­îc dung dÞch X. H·y cho biÕt trong c¸c hãa chÊt sau: KMnO4, Cl2, NaOH, CuSO4, Cu, KNO3, KI, th× dung dÞch X t¸c dông ®­îc víi bao nhiªu chÊt ?A. 4
B. 6
C. 7
D. 5
C©u 21: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là : A. 10,5.                  B. 8,8.           C. 24,8.          D. 17,8. 

C©u 22: D·y gåm c¸c chÊt, ion võa cã tÝnh oxi hãa võa cã tÝnh khö lµ :

A. O3, Fe2+, FeCl2, CrO3            B. FeO, Fe2+, Cl2, FeCl2, SO
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  C. FeO, H2S, Cu, HNO3  
D. HCl, Na2S, NO2, Fe3+
C©u 23: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là: 

A. 20%.                                   B. 50%.                             C. 25%.                                  D. 40%. 

C©u 24: Những tính chất vật lý chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính ánh kim được gây ra bởi yếu tố nào sau đây?   A. Các electron tự do. B. Khối lượng nguyên tử. C. Các ion dương kim loại.  D. Mạng tinh thể kim loại.

C©u 25: Cho 4,48 lÝt khÝ CO2 (®ktc) vµo 200 ml dung dÞch X gåm Na2CO3 1,0 M vµ KOH 1,5 M. Sau khi ph¼n øng hoµn toµn ®­îc dung dÞch Y. Cho dung dÞch Ba(NO3)2 d­ vµo Y ®­îc m gam kÕt tña. TÝnh m ?
 A. 98,50 g
B. 59,10 g
C. 78,80 g
D. 68,95 g

C©u 26: Có thể tồn tại một dd chứa các ion nào sau?

A. K+; NH4+; H+       B. Na+; Cu2+; OH-; NO3-    C. Al3+; NH4+; H+, Cl-     D. K+; H+; NO3-; CO32-
C©u 27: Cho mét hçn hîp X chøa NH3, C6H5NH2 vµ C6H5OH. Hçn hîp X t¸c dông võa ®ñ víi 0,02 mol NaOH hoÆc 0,01 mol HCl. NÕu cho hçn hîp ph¶n øng hÕt víi Br2 th× cÇn võa ®ñ víi 0,075 mol Br2. L­îng c¸c chÊt NH3, C6H5NH2 vµ C6H5OH trong hçn hîp X lÇn l­ît lµ

A. 0,005 mol; 0,005 mol vµ 0,02 mol.
B. 0,01 mol; 0,005 mol vµ 0,02 mol.
C. 0,005 mol; 0,02 mol vµ 0,005 mol.
D. 0,01 mol; 0,05 mol vµ 0,02 mol.
C©u 28: Hçn hîp X gåm hai este no, ®¬n chøc, m¹ch hë h¬n nhau mét nhãm metylen, có cùng gốc axit. §èt ch¸y hoµn toµn 0,01 mol X ®­îc 1,008 lÝt khÝ CO2 (®ktc). §un 19 g X víi 270 ml dung dÞch NaOH 1,0 M, sau ph¶n øng c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 19,2g chÊt r¾n. C«ng thøc cÊu t¹o hai este lµ :
     A. C2H5COOCH3 ;  C2H5COOC2H5
                       B. H-COOC3H7 ;  HCOOC4H9
C. CH3COOC2H5 ; CH3COOC3H7
D. C2H5COOC2H5 ; C2H5COOC2H5
C©u 29: Cho ph­¬ng tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng sau : 

     (1) §èt ch¸y NH3 trong oxi xóc t¸c Pt ë 8500C     (
(2) (NH4)2Cr2O7 
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.....              (3) NH4Cl (bh) + NaNO2 (bh) 
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(4) AgNO3 
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.....                      (5) CuO + NH3(kh) 
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(6) Cu(NO3)2 
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.....                  (7) CrO3 + NH3(kh) 
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Cã bao nhiªu ph¶n øng s¶n phÈm sinh ra cho khÝ N2 ?A. 5
B. 6
C. 4
D. 3

C©u 30: Cho cân bằng: H2(k)  +  I2(k)   ⇌ 2 HI(k). Cân bằng trên được thiết lập ở nồng độ các chất tham gia phản ứng như sau: [H2] = 0,4M; [HI] = 0,9M; [I2] = 0,5M. Nồng độ ban đầu của H2 và Kcb của phản ứng lần lượt là: 

   A. 8,5 và 3,5             B. 0,85 và 4,05                   C. 0,95 và 5,04             D. 9,5 và 6,4.

 C©u 31: Cã 5 dung dÞch riªng biÖt: HCl, CuSO4, Fe2(SO4)3, HCl cã lÉn CuSO4, AgNO3. Nhóng vµo mçi dung dÞch mét thanh Fe nguyªn chÊt. Sè tr­êng hîp xuÊt hiÖn ¨n mßn ®iÖn hãa lµ:  A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
C©u 32:Một tripeptit mạch hở Y tạo nên từ một amino axit X (no, hở, chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 36,3 gam. Công thức phân tử của Y là: 

A. C9H17N3O4

B. C9H21N3O6


C. C6H11N3O4

D. C6H15N3O6

C©u 33: Amin CH3-NH-C2H5 có tên gọi gốc - chức là:

A. propan-2-amin              B. etylmetylamin       C. metyletylamin              D. etylmetanamin

 C©u 34: Cã c¸c ph¸t biÓu sau:
    (1) L­u huúnh, photpho, C2H5OH ®Òu bèc ch¸y khi tiÕp xóc víi CrO3.
   (2) Ion Fe3+ cã cÊu h×nh electron viÕt gän lµ [Ar]3d5.

  (3) Bét nh«m tù bèc ch¸y khi tiÕp xóc víi khÝ clo.   
 (4) PhÌn chua cã c«ng thøc lµ Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C¸c ph¸t biÓu ®óng lµ:   A. (1),(2),(4)   B.(2),(3),(4).   C.(1),(3),(4).     D.(1), (2), (3).
C©u 35: Cho 0,2 mol chÊt X(CH6O3N2) t¸c dông víi dung dÞch  chøa 200ml NaOH 2M ®un nãng thu ®­îc chÊt khÝ lµm xanh quú tÝm Èm vµ dung dÞch  Y. C« c¹n dung dÞch  Y thu ®­îc m(g) chÊt r¾n.Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 25
B. 11,4
  C. 43,6     D. 30

 C©u 36: Cho c¸c chÊt tham gia ph¶n øng : 
  1. S + F2 
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...                                              2. SO2 + H2S (d­) (....        
  3. SO2 + O2 (d­) 
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..                                4. S + H2SO4 (®Æc, nãng) (..   
  5. H2S +  Cl2(d­) + H2O (....                              6. S + CrO3 (.....

   Sè ph¶n øng trong ®ã S bÞ oxi hãa lªn møc oxi hãa +6 lµ :  A. 5    
B. 3       
C. 4       
 D. 2

C©u 37: §iÖn ph©n 200 ml dung dÞch gåm AgNO3 0,1M vµ Cu(NO3)2 0,2 M víi ®iÖn cùc tr¬, c­êng ®é dßng ®iÖn I = 5 A, trong thêi gian 19 phót 18 gi©y. Khèi l­îng dung dÞch sau ®iÖn ph©n gi¶m m gam. TÝnh m, biÕt hiÖu suÊt ®iÖn ph©n 80 % , bá qua sù bay h¬i cña n­íc:  A. 3,92g
B. 2,84 g
C. 6,76g
D. 3,44g

C©u 38: Trong c¸c polime sau : (1) poli(metyl metacrylat) ; (2) t¬ capron ;  (3) nilon-6,6 ; (4) poli(etylen-terephtalat) ; (5) poli(vinylclorua) ; (6) poli(vinyl axetat). C¸c polime cã thÓ tæng hîp b»ng ph¶n øng trïng hîp lµ :

A. (1), (2) , (4), (6)   B. (2), (3), (4) .         C. (1), (2), (3), (5)
D. (1), (2) ,(5), (6)

C©u 39: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng hçn hîp khÝ X gåm mét ankan vµ mét anken cÇn dïng võa ®ñ 0,7 mol O2, thu ®­îc 0,4 mol CO2. C«ng thøc cña ankan lµ :         A. CH4 .              B. C2H6               C. C3H8
D. C4H10
C©u 40: Oleum có công thức tổng quát là ? A. H2SO4. nH2O 
B. H2SO4. nSO2     C. H2SO4. nSO3 
D. H2SO4 đặc
C©u 41:  Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là   

A. electron và proton.      B. electron và nơtron.     C. proton và nơtron.       D. electron, proton và nơtron.

C©u 42: Thủy phân hh gồm 0,01 mol saccarozơ và 0,02 mol mantozơ trong môi trường axit, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất, thu được dd X. Trung hòa dd X , thu được dd Y, sau đó cho tòan bộ dd Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3/NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

     A. 6,480      B. 8,208          C. 9,504
    D. 7,776

C©u 43: Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?  


  A.   Khí clo. 
  B.   Khí cacbonic.   
C.   Khí hidroclorua.     
 D.   Khí cacbon oxit

C©u 44: Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: 
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. C¸c chÊt X, Y, Z lÇn l­ît lµ :
A. Cr2(SO4)3, CrSO4, Cr(OH)2
             B. CrI3, CrI2, Na[Cr(OH)4]    
C. Cr2(SO4)3, CrSO4, Na[Cr(OH)4]
D. Cr2(SO4)3, CrSO4, Cr(OH)3
C©u 45: Cho c¸c chÊt sau: ®ietylete, vinyl axetat, saccaroz¬, tinh bét, vinyl clorua, nilon-6,6. Sè chÊt trong d·y bÞ thñy ph©n trong m«i tr­êng kiÒm lo·ng lµ :    A. 2      B. 5     C. 3
D. 4

C©u 46: Cho hçn hîp m gam gåm Fe vµ Fe3O4 vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng thu ®­îc 6,72 lÝt khÝ H2 (®ktc),  dung dÞch  Y vµ 2 gam kim lo¹i ch­a tan. Dung dÞch Y lµm mÊt  mµu võa ®ñ 12,008g KMnO4  trong dung dÞch  cã s½n H2SO4 lo·ng d­. Gi¸ trÞ m lµ : A. 24,56g
            B. 37,36g
C. 44,64g
D. 42,64g

C©u 47: X lµ hçn hîp c¸c muèi Mg(NO3)2, Cu(NO3)2 vµ Fe(NO3)3, trong ®ã N chiÕm 16,03% vÒ khèi l­îng. Cho dung dÞch KOH d­ vµo dung dÞch chøa 65,5 gam muèi X. Läc kÕt tña thu ®­îc ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi, khèi l­îng  oxit thu ®­îc lµ gi¸ trÞ nµo sau ®©y ? A. 27gam 
B. 34gam 
C. 31gam
D. 25gam 

C©u 48: Tõ hai aminoaxit lµ glixin (H2N – CH2 – COOH) vµ alanin (CH3 – CH(NH2) – COOH). Sè c«ng thøc cÊu t¹o tripeptit tèi ®a cã thÓ t¹o ra tõ 2 aminoaxit trªn lµ:A. 3

B. 4

C. 5


D. 6

C©u 49: Trong tự nhiên brom có hai đồng vị bền: 
[image: image28.wmf]79
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Br chiếm 50,7% tổng số nguyên tử, còn lại là 
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Br. Thành phần % theo khối lượng của 
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Br trong HBrO4 là:  A. 27,52%          B. 27,63%              C. 18,56%        D. 31,77%

C©u 50: Trong mét lo¹i n­íc th¶i cã chøa hµm l­îng cao c¸c ion Hg2+, Pb2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Al3+. §Ó lo¹i bá l­îng lín c¸c ion trªn cÇn dïng hãa chÊt thÝch hîp nµo sau ®©y? A. NH3
B. KOH
C. NaOH
D. Ca(OH)2
Cho biết :Mg =24 ,Ba=137 ,Ca=40 ,Sr=88,Li=7,K=39,C=12 , S=32 , Na=23, N=14, Cl=35,5, Br=80, Si=28,O=16, Rb=85 ,I=127, H=1; Ag= 108; Fe= 56; Cu= 64
ĐỀ 3
Câu 1: X có công thức phân tử C5H10. Từ X có sơ đồ sau: X ( ancol A bậc 2 ( Y ( ancol B bậc 3. Với A, Y, B là các sản phẩm chính. Vậy công thức cấu tạo của X là

A.  CH3-CH=CH-CH2-CH3.       B.  CH3-CH2-CH2-CH=CH2.    C.  CH3-C(CH3)=CH-CH3.     D.  CH3-CH(CH3)-CH=CH2.
Câu 2: Có các oxit sau BaO, Fe3O4, Na2O, Al2O3, Li2O. Nhận xét nào sau đây đúng?


A.  Có ba oxit không tan trong nước.
B.  Có bốn oxit tan trong dung dịch KOH dư.


C.  Có bốn oxit tan trong dung dịch HCl dư.
D.  Có bốn oxit tan trong dung dịch NH3 dư.
Câu 3: Một dung dịch chứa 0,02(mol) Cu2+; 0,03(mol) K+; x(mol) Cl( và y(mol) SO42(. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trịcủa x và y lần lượt là A.  0,03 và 0,02.B.  0,05 và 0,01.C. 0,01 và 0,03.D. 0,02 và 0,05.

Câu 4: Cho cấu hình electron của các nguyên tử X, Y Z, T như sau:


X: 1s2 2s2 2p6 3s1 
Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 
Z: 1s2 2s2 2p3 
T: 1s2 2s2 2p4 

Cặp nguyên tố nào không thể tạo thành 1 hợp chất có tỉ lệ 1(1?


A.  X và T. 
B.  Y và T.
C.  Y và Z. 
D.  Z và T.

Câu 5: Cho Na dư tác dụng với a(g) dung dịch CH3COOH. Kết thúc phản ứng, thấy 
[image: image31.wmf]2
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. Vậy nồng độ C( dung dịch axit là :
A.  10(.
B.  25(.
C.  4,58(.
D.  36(.

Câu 6: Sơ đồ chuyển hóa từ hidrocacbon đến axit cacboxylic như sau: Hidrocacbon A ( Dẫn xuất halogen B ( ancol C ( Anđehit D ( Axit E. Cặp A, B nào không thỏa sơ đồ trên?


A.  C3H6, C3H5Cl.
B.  C2H4, C2H5Cl.
C.  C6H5CH3, CH3C6H4Cl.
D.  C3H6, C3H6Br2.

Câu 7: Một este A (không chứa nhóm chức nào khác) được tạo từ một axit hữu cơ B và một ankanol C.

· Lấy m(g) A cho tác dụng với dung dịch KOH dư thu được m1(g) muối.

· Lấy m(g) A cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m2(g) muối.

Biết rằng m2 < m < m1. Vậy công thức cấu tạo thu gọn của C là (K = 39 ; Ca = 40)


A.  C2H5OH.
B.  CH3OH.
C.  C3H7OH.
D.  C4H9OH.

Câu 8: Cho x(g) hỗn hợp Al, Ba vào H2O dư, thu được 0,04(mol) H2. Cùng cho x(g) hỗn hợp trên vào dung dịch NaOH dư, thu được 0,145(mol) H2 (các phản ứng hoàn toàn). Vậy số mol Al là
A.  0,03.
B.  0,06.
C.  0,09.
D.  0,07.
Câu 9: Cho một ancol hai chức A tác dụng với kim loại kali dư, thu được muối B (mB = 2mA) thì A có công thức :

A.  C2H4(OH)2.               B.  C3H6(OH)2.           C.  C4H8(OH)2.
D.  C4H6(OH)2.

Câu 10: Từ 20 tấn quặng hematit chứa 80( Fe2O3 thì sản xuất được bao nhiêu tấn gang chứa 96( Fe? Biết rằng hiệu suất quá trình sản xuất là 99%. 
A.  10,86 tấn.
B.  10,64 tấn.
C.  11,78 tấn.
D.  11,55 tấn.

Câu 11: Khi cho 1(mol) glixerol tác dụng vừa đủ với Cu(OH)2, thì lượng đồng (II) glixerat thu được là :

A.  121(g). 
B.  123(g). 
C.  244(g). 
D.  246.

Câu 12: Cho hỗn hợp BaO, FeO, Al2O3 vào nước thu được dung dịch X và rắn Y. Dẫn CO dư qua Y nung nóng thành rắn Y1. 
Cho Y1 vào dung dịch NaOH thấy tan 1 phần. Vậy kết luận nào đúng (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)?


A.  Dung dịch X chứa Ba(AlO2)2, rắn Y gồm FeO và Al2O3.


B.  Dung dịch X chứa Ba(AlO2)2, Ba(OH)2, rắn Y gồm FeO và Al.


C.  Dung dịch X chứa Ba(AlO2)2, rắn Y gồm FeO và Al.


D.  Dung dịch X chứa Ba(AlO2)2, Ba(OH)2, rắn Y gồm FeO và Al2O3.

Câu 13: Cho một kim loại R (hóa trị 2) tác dụng với d/ dịch muối của kim loại M (hóa trị 3). Phát biểu nào sau đây không đúng?A.Chất rắn sau phản ứng có thể là M(OH)3.                 B.Chất rắn sau phản ứng có thể là kim loại M.


 C.  không thể có chất khí tạo thành.
D.  Dung dịch sau phản ứng có thể chứa muối RCl2.
Câu 14: Phát biểu nào là không đúng khi nói về dầu mỡ động thực vật và dầu mỡ bôi trơn máy?


A.  Cả 2 loại dầu mỡ này đều có thể dùng để điều chế xà phòng.


B.  Dầu mỡ động thực vật không phải là hỗn hợp các hidrocacbon cao.


C.  Dầu mỡ bôi trơn máy là este của glixerin với các axit béo.


D.  Dầu mỡ động thực vật có thể được cơ thể hấp thụ qua nhiều giai đoạn.

Câu 15: Trộn 100(ml) dung dịch (X) chứa HCl 0,02(M) và H2SO4 0,04(M) với 100(ml) dung dịch (Y) chứa NaOH 0,04(M) và Ba(OH)2 0,02(M), thu được dung dịch (Z).  pH của dung dịch (Z) là:

A.  pH = 0,7.
B.  pH = 1.
C.  pH = 1,7.
D.  pH = 2.
Câu 16: Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:


A.  nước brom và NaOH.
B.  NaOH và Ca(OH)2.
C.  nước brom và Ca(OH)2.            D.  KMnO4 và NaOH.

Câu 17: Ancol X, andehit Y, axit cacboxylic Z có cùng số nguyên tử H trong phân tử, thuộc các dãy đồng đẳng đơn no, hở. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 3 chất này (có số mol bằng nhau) thu được tỉ lệ mol 
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. Vậy công thức phân tử của X, Y, Z là:
A.  CH4O, C2H4O, C2H4O2.
                   B.  C2H6O, C3H6O, C3H6O2.
                                      C.  C3H8O, C4H8O, C4H8O2.
                   D. C4H10O, C5H10O, C5H10O2.

Câu 18: Hỗn hợp A gồm a(mol)  Cu và 0,03(mol) Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Chấm dứt phản ứng, thấy còn lại 0,02(mol) kim loại. Vậy giá trị của a là
A.  0,05.
B.  0,04.
C.  0,03.
D.  0,02
Câu 19: Xét sơ đồ sau: A 
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 B. Vậy A, B, C, D là


A.  N2, NO, NO2, HNO3.B.  P, P2O3, P2O5, H3PO4.
C.  S, SO2, SO3, H2SO4.
D.  Fe, Fe3O4, Fe2O3, FeCl3.

Câu 20: Sơ đồ nào sau đây là đúng?


A.  Toluen 
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B.  Toluen 
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C.  Toluen 
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D.  Toluen 
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Câu 21: Dẫn hỗn hợp CO, H2 qua Fe3O4, CuO nung một thời gian. Dẫn sản phẩm khí và hơi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng phần dung dịch không đổi. Tỉ lệ mol CO và H2 phản ứng là:

A.  
[image: image45.wmf]9
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.
B.  
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.
C.  
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D.  Không thể tính được.

Câu 22: Để điều chế được 22,9(g) axit picric người ta phải lấy bao nhiêu gam phenol và bao nhiêu mol axit HNO3 nếu hiệu suất phản ứng 80%? 

A.  7,25(g) và 0,24(mol). 
B.  9,4(g) và 0,3(mol).
C.  11,75(g) và 0,375(mol).D.  10,4(g) và 0,325(mol).
Câu 23: Trong công nghiệp, người ta điều chế metanol từ:  A.  CH4.
B.  CH3Cl.
C.  HCHO.
D.  HCOOCH3.

Câu 24: Nguyên tố Y có Z = 26, cấu hình electron của ion Y2+ là :

A.  [Ar] 3d5 4s1.
B.  [Ar] 3d4 4s2.
C.  [Ar] 3d6.
D.  [Ar] 3d8 4s2.

Câu 25: Cho CH2=CH-CHO lần lượt tác dụng với: Na; H2 (xt Ni, t(); dung dịch AgNO3/NH3; C2H5OH; Cu(OH)2 (t(); dung dịch nước Br2. Số phản ứng xảy ra là:
                A. 5         B. 2                        C. 3                   D. 4
Câu 26: Dung dịch X có a(mol) Na+, b(mol) HCO3(, c(mol) CO32( và d(mol) SO42(. Để tạo kết tủa lớn nhất thêm vào 0,1 lít dung dịch Ba(OH)2 x(mol/l). Vậy


A.  
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Câu 27: Xem phản ứng thuận nghịch sau: SO2(k)  +  NO2(k)  ⇌ SO3(k)  +  NO(k). 

Cho 0,11(mol) SO2, 0,1(mol) NO2, 0,07(mol) SO3 vào bình kín 1 lít. Khi đạt cân bằng hóa học thì còn lại 0,02(mol) NO2. Vậy hằng số cân bằng KC là:
A.  18.         B.  20.
   C.  23.
   D.  0,05.

Câu 28: Hòa tan hết hỗn hợp gồm 1(mol) MgO và 1(mol) Al vào dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch A và 0,1(mol) khí N2. Vậy dung dịch A chứa:  A.  Một chất tan.         B.  Hai chất tan.          C.  Ba chất tan.
                D.  Bốn chất tan.

Câu 29: Cho sơ đồ sau: 3,18(g) RCHO 
[image: image52.wmf]33

AgNO/NHdö

+

¾¾¾¾¾¾®

 Ag 
[image: image53.wmf]3

HNOdö

+

¾¾¾¾®

 0,448 lít NO duy nhất (đkc). Công thức của andehit là: 
A.  HCHO. 
B.  C2H3CHO. 
C.  C6H5CHO. 
            D.  C3H5CHO.

Câu 30: Hòa tan hỗn hợp Al, Zn, Fe vào lượng vừa đủ dung dịch HCl thì thu được dung dịch (X). Cho nước NH3 dư vào dung dịch (X) được kết tủa (Y). Nung (Y) trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn (Z). Chất rắn (Z) gồm có 
A.  Al2O3; ZnO; Fe2O3.        B.  Al2O3; ZnO                        C.  ZnO; Fe2O3.
D.  Al2O3; Fe2O3.

Câu 31: Trộn lẫn 0,1(mol) một aminoaxit X (chứa một nhóm -NH2) với dung dịch chứa 0,07(mol) HCl thành dung dịch Y để phản ứng hết với dung dịch Y, cần vừa đủ dung dịch chứa 0,27(mol) KOH. Vậy số nhóm -COOH trong X là:

A.  1.
             B.  2.                  C.  3           .D.  không xác định được.

Câu 32: Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây? A. Cl2. 

B. H2S. 

C. SO2. 

D. NO2.

Câu 33: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?A. 3    B. 5           C. 6.     D. 7 .      
C©u 34: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối. Giá trị của m là:   A. 112,2    B. 165,6             C. 123,8              D. 171,0
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 C©u 35: Hình vẽ trên  là sơ đồ điều chế và thu khí E 

(không màu, độc). 
Công thức của E và D lần lượt là:

A. CO2 và KOH.
B. SO2 và NaOH.

C. NH3 và H2SO4.
D. SO2 và HCl.

C©u 36: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46º là (biết hiệu suất 
của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml):

   A. 5,4 kg.
B. 5,0 kg.
C. 6,0 kg.
        D. 4,5 kg.

C©u 37: Kim loại có các tính chất vật lý chung là:
  A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.           B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.
  C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó n/chảy, ánh kim.        D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

C©u 38: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là:

A. 40,00%.
B. 50,00%.
C. 27,27%.
D. 60,00%.

C©u 39:  Điện phân 2 lít dung dịch CuSO4 với điện cực trơ và dòng điện một chiều có cường độ I = 10A cho đến khi

 catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng thấy phải mất 32 phút 10 giây.Nồng độ mol CuSO4 ban đầu và pH dung

 dịch sau phản ứng là:   A.[CuSO4 ] = 0,5M ; pH = 1               B. [CuSO4 ] = 0,05M; pH = 10  

                                     C.[ CuSO4 ] =0,005M; pH =1              D. [ CuSO4 ] =0,05M; pH = 1

C©u 40: Trộn a mol hỗn hợp A (gồm C2​H6, C3H8) và b mol hỗn hợp B (gồm C3H6, C4H8) thu được 0,35 mol hỗn hợp C rồi đem đốt cháy, thu được hiệu số mol H2O và CO2 là 0,2 mol. Giá trị của a và b lần lượt là:

  A. 0,1 và 0,25          B. 0,15 và 0,2            C. 0,2 và 0,15          D. 0,25 và 0,1.

Câu 41: Cho các mệnh đề dưới đây : (I) Trong hợp chất với flo số oxi hóa của oxi là số dương. 

(II) Flo là chất có tính khử rất mạnh. 

(III) Brom đẩy  được Cl2 ra khỏi dung dịch muối NaCl. 

(IV) AgBr là chất kết tủa màu vàng nhạt.

Các mệnh đề đúng là :               A. (I), (II), (III)          B. (I), (III)
     C. (I), (IV)
        D. (I), (II), (IV)
C©u 42: Hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức, mạch hở và 2 este no, đơn chức, mạch hở. Để phản ứng hết với a gam X cần 400 ml dd NaOH 0,75M. Còn đốt cháy hoàn toàn a gam X thì thu được 20,16 lít CO2 (đktc). Giá trị của a là: 

  A. 14,8 gam           B. 22,2 gam         C. 46,2 gam          D. 34,2 gam.

C©u 43:  Cho từ từ (đến dư) dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp X gồm AlCl3 và HCl, thu được kết quả được cho bởi đồ thị sau đây (các số liệu được tính theo đơn vị mol).

           n↓

a
                              b
3b
            nOH-
Để có lượng kết tủa cực đại, ta cần thêm vào dung dịch X đúng 250ml dung dịch Ba(OH)2  1M. Giá trị của a là: 
     A. 0,2.             B. 0,05.                  C. 0,1.             D. 0,3.
C©u 44: Cho các phát biểu sau :   
    1. Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.          

    2. Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.              
    3. Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.     
    4. Moocphin và cocain là chất ma túy.

Số phát biểu đúng:  A.  1. 
B.  2
   C.  3 
     D.  4
C©u 45:  Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni đun nóng , thu được hh Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là: A.  50%. 
B.  60%.
C.  70%. 
D.  80%.
Câu 46:  Cho phương trình hoá học:       Fe3O4   +   HNO3   
[image: image54.wmf]¾¾®

   Fe(NO3)3   +   NxO​y   +   H2O . Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là:

          A. 45x - 18y.           B. 46x - 18y.             C. 13x - 9y.          D. 23x - 9y.

C©u 47: Trùng hợp 5,2g stiren. Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100 ml dd brom 0,15M. Cho tiếp dd KI dư vào thu được 0,635g I2. Khối lượng polime tạo thành là:   A. 4,8g           B. 9,3g            C. 3,9g               D. 2,5g.

C©u 48: Thủy phân hết 0,035(mol) hỗn hợp glucozơ và mantozơ trong môi trường axit. Sau khi trung hòa axit, cho dung dịch phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3, thu được 0,1(mol) Ag. Vậy số mol của mantozơ là :


A.  0,01.
B.  0,015.
C.  0,02.
D.  0,005

C©u 49: Cho các chất sau: (1) etyl fomiat; (2) metyl axetat; (3) fructozơ; (4) saccarozơ; (5) mantozơ. Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là:A.  (2), (4).
B.  (1), (3), (5).
C.  (2), (3), (4).
D.  (2), (3), (5).

Câu 50: Bản chất của ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá giống và khác nhau là:

A. Giống là cả 2 đều là sự ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

B. Giống kà cả 2 đều phát sinh dòng điện, khác là chỉ có ăn mòn hoá học mới là quá trình oxi hoá khử.

C. Giống là cả 2 đều là quá trình oxi hoá khử, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

     D. Giống là cả 2 đều phản ứng với dung dịch chất điện li, khác là có và không có phát sinh dòng điện.
ĐỀ 4
Câu 1: Một este X có công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân hết X thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất?

A.  HCOOCH=CHCH3 
B.  HCOOCH2CH=CH2 
C.  CH3COOCH=CH2
D.  CH2=CHCOOCH3 

Câu 2: Các ion sau: 9F(, 11Na+, 12Mg2+, 13Al3+ có


A.  Bán kính bằng nhau.
B.  Số proton bằng nhau.
C.  Số electron bằng nhau.
D.  Số khối bằng nhau.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?


A.  CO2  +  NaOH (dư).
B.  NO2  +  NaOH (dư).
C.  Fe3O4  +  HCl (dư).D.  Ca(HCO3)  +  NaOH (dư).

Câu 4: Trộn lẫn dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 với dung dịch chứa 0,22 mol  NaOH. Kết thúc phản ứng, thấy có 1,56 g  kết tủa. Giá trị của a là :
A.  0,01  mol .  B.  0,02 mol        C.  0,025 mol .     D.  0,03 mol.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai?

          A.  do nhân benzen hút điện tử khiến –OH của phenol có tính axit.


B.  phenol có tính axit nhưng yếu hơn axit cacbonic.       
          C.  dung dịch phenol không làm đổi quỳ tím vì phenol có tính axit rất yếu.


D.  phenol cho phản ứng cộng dễ dàng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol.

Câu 6: Cho hỗn hợp Cu và Fe vào dung dịch HNO3 loãng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch (X) và chất rắn (Y). Chất rắn (Y) cho tác dụng với dung dịch HCl thấy có hiện tượng sủi bọt khí. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch (X) được kết tủa (Z). Kết tủa (Z) gồm những chất nào sau đây?
A.  Fe(OH)3 và Cu(OH)2.
B.  Fe(OH)2 và Cu(OH)2.
C.  Fe(OH)2.
D.  không xác định được.

Câu 7: Tính chất nào sau đây không phải là của protit?
          A.  Có phản ứng màu với axit nitric và Cu(OH)2.
      B.  Có phản ứng thủy phân.


C.  Tác dụng với hồ tinh bột cho màu xanh lam.
D.  Có thể bị đông tụ khi đun nóng.

Câu 8: ancol và Amin nào sau đây cùng bậc?

          A.  (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.
                    B.  (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.


C.  (CH3)2CHOH và (CH3​)2CHNHCH3.
D.  (CH3)3COH và (CH3)3CNHCH3.

Câu 9: Xem sơ đồ sau: 
A  +  B  (  C  +  D; 

C  +  hồ tinh bột  (  xuất hiện màu xanh;  

                                             D  +  AgNO3  (  ( vàng nhạt  +  KNO3.

Vậy A (hoặc B) là
A.  Br2. 
B.  NaI.
       C.  KCl.      
D.  Cl2.

Câu 10: Phản ứng nào sau đây tạo sản phẩm chính không đúng?

	
A.
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Câu 11: Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ số mol là 1(2. Cho hỗn hợp này vào nước (dư). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và chất rắn (Y). Khối lượng chất rắn (Y) là:
A.  5,4(g). 
B.  16,2(g).
C.  7,2(g).
D.  10,8(g).

Câu 12: Cho 17,7(g) một ankylamin (X) tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7(g) kết tủa. Công thức phân tử của (X) là :
A.  CH5N.
B.  C2H7N.
C.  C3H9N.
D.  C4H11N.

Câu 13: Phát biểu nào không đúng khi nói về nhóm kim loại kiềm từ Li đến Cs?

A.  Năng lượng ion hóa giảm dần.B.Tính kim loại tăng dần.C.  Số lớp electron tăng dần.D. Số electron ngoài cùng tăng dần.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 1mol ancol no mạch hở X cần 3,5mol O2.Vậy công thức của X là:

A.  C2H4(OH)2.
B.  C4H8(OH)2.  
C.  C3H7OH. 
D.  C3H5(OH)3.

Câu 15: Cho cân bằng hóa học sau:  N2(k)  +  3H2(k)  ⇌  2NH3(k)  +  Q. Phát biểu nào sau đây sai?


A.  Giảm thể tích bình chứa, cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận.



B.  Thêm một ít bột Fe (chất xúc tác) vào bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận.


C.  Thêm một ít H2SO4 vào bình phản ứng, cân bằng chuyển dịch sang chiều thuận.



D.  Tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch sang chiều nghịch.

Câu 16: A chỉ chứa một loại nhóm chức, có CTPT  C4H6O2 và phù hợp với dãy biến hóa sau:
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.Số công thức cấu tạo hợp lý có thể có của A là
A.  1.
B.  2.
C.  3.
D.  4.

Câu 17: Cho sơ đồ sau:A 
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 NH4NO3. 

Biết A, B, C, D chứa Nitơ; A, B, C, X là chất khí. Vậy A, B, C, D lần lượt là những chất nào trong sơ đồ trên?


A.  N2, NO, NO2, HNO3.
B.  NO, NO2, N2O5, HNO3.

          C.  NH3, NO, NO2, HNO3.
D.  NH3, N​2, N2O5, HNO3.

Câu 18: Chất hữu cơ Y là loại chất nhiệt dẻo, rất bền, cứng, trong suốt. Y không bị vỡ vụn khi va chạm và bền với nhiệt. Với những tính chất ưu việt như vậy nên Y được dùng làm kính máy bay, ô tô và trong y học dùng để làm răng giả, xương giả… Chất Y là:
            A. Plexiglas (thủy tinh hữu cơ).               B. Poli (phenol - fomanđehit).
            C. Teflon.                                                 D.  Polistiren.
Câu 19: Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa lượng ion H+ và  lượng  kết tủa Al(OH)3 trong phản  ứng của dung dịch chứa  ion H+ với  dung dịch chứa ion AlO2- như sau:

 n↓
             0,03

                

0 nH+  

        0,025x           0,175x 

                            TH1                TH2

 Với x là nồng độ mol/l của dd HCl. Khối lượng kết tủa trong 2 trường hợp đều là a gam. Dựa vào đồ thị , giá trị của a là:

         A.  0,78                        B.  1,95            C.  0,468              D.  0,936
Câu 20: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có một nhóm chức COOH và một nhóm NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ  

 mO: mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dd HCl 1M. Mặt khác,  đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần  3,192 lit O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
       A.  20 gam                    B.  10 gam            C.  13 gam          D.  15 gam
Câu 21: Kim loại tác dụng mạnh với H2O ở điều kiện thường là:
        A. Na
  B. Mg
  C. Fe
  D. Al  
Câu 22:   Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2
(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(f) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

Số phát biểu đúng là:
     A. 4
  B. 3
  C. 2
  D. 5

Câu 23:  Oxi hóa m gam hỗn hợp X gồm: CH3CHO, C2H3CHO , C2H5CHO  bằng oxi có xúc tác sản phẩm thu được sau phản ứng gồm 3 axit có khối lượng (m+3,2 gam ) . Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa . Giá trị của x là:
       A. 21,6  gam
  B. 10,8 gam
  C. 43,2 gam
  D. 32,4 gam
Câu 24:  Kết luận nào sau đây không đúng khi nói về CrO3 ?
   A. Bốc cháy khi tiếp xúc với C, S, P và C2H5OH.
  B. Là chất rắn màu đỏ thẫm.

   C. Tác dụng được với nước.
                                                 D. Là oxit bazơ.     
Câu 25: Để trung hòa dung dịch thu được khi thủy phân 4,5375 gam một photpho trihalogenua A cần dùng 55 ml dung dịch NaOH 3M. Công thức phân tử của A là:    A. PF3        B.  PBr3               C. PCl3              D. PI3
Câu 26: Hòa tan hoàn toàn một lượng FexOy bằng dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và 1,008 lit khí NO duy nhất ở đktc. Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X đến khi lượng kết tủa thu được không đổi thì được 5,1 gam kết tủa. Công thức của FexOy  là:  A. FeS2        B.  FeS               C. Fe2S3              D. Fe2S

Câu 27:  Hỗn hợp A gồm hai anđehit X và Y. Trong đó X được điều chế bằng cách cho ankin hợp nước (xt, to), Y  được điều chế  bằng cách oxi hóa ancol anlylic. Cho 20,48 gam hỗn hợp A(trong đó anđehit có phân tử khối nhỏ hơn chiếm 40% về số mol) tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư. Khối lượng Ag thu được khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:  
 A. 86,4        B.  7,46            C. 5,86              D. 8,34

Câu 28: Cứ 5,668g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462g brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắc xích butađien và stiren trong cao su buna-S là bao nhiêu?     A.  1:3               B.  1:2              C.  2:3               D.  3:5.

Câu 29: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dd HCl 1M vào 100ml dd chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:   A. 0,030        B. 0,010               C. 0,020              D. 0,015

Câu 30:   Nhóm chất khí (hoặc chất hơi) đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép là:

A. CO2 và O2
B. N2 và CO

C. CH4 và H2O


D. CO2 và CH4
Câu 31: Cho 5,4 gam  hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, C6H5OH tác dụng với kim loại Na (vừa đủ) thu được 6,94 gam chất rắn khan và V lít H2(đktc). Giá trị của V là:

            A. 0,784.              B. 1,568.               C. 0,684.            D. 0,392.
Câu 32: Cho các chất:  glucozơ;  saccarozơ;  tinh bột;  glixerin;  xenlulozơ. Số chất bị thủy phân là:

           A. 1
  B. 2
     C. 3
       D. 4
Câu 33:  Để điều chế phenyl axetat có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. CH3COOH + C6H5OH ( CH3COOC6H5 + H2O


B. CH3OH + C6H5COOH ( C6H5COOCH3 + H2O     

             C. (CH3CO)2O + C6H5OH ( CH3COOC6H5 + CH3COOH


D. CH3COOH + C6H5Cl ( CH3COOC6H5 + HCl

Câu 34: Cho 46 g hỗn hợp kim loại gồm K, Na và Ba vào nước được 500ml dd X có pH = 13. Cô cạn dd X được m gam chất rắn. Giá trị của m là:   A. 44,02g            B. 23,45g          C. 13,07g             D. 47,19g
Câu 35: Người ta khử nước ancol etylic để điều chế buta-1,3-dien. Khối lượng buta-1,3-dien thu được từ 480 lít ancol 96o (
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= 0,8 g/ml) với hiệu suất phản ứng 90% là  A.  388,76(kg).
B.194,738(kg).        C.202,85(kg).          D.368,64(kg).

Câu 36: Trộn lẫn dung dịch chứa y(mol) KOH với x(mol) P2O5, thì được một dung dịch duy nhất chứa hai muối K3PO4 và K2HPO4. Vậy:
A.  
[image: image73.wmf]1x1

6y4

<<

.
B.  
[image: image74.wmf]x

1

y

=

.
C.  
[image: image75.wmf]1x1

4y2

<<

.
D.  
[image: image76.wmf]x

46

y

<<

.

Câu 37: Một axit cacboxylic hai chức D mạch hở, tác dụng được với Br2(dd) theo tỉ lệ mol 1(1. Đốt hoàn toàn D thì 
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. Công thức phân tử của D là:    A.  C5H6O4.
B.  C7H10O4.
  C.  C4H4O4.
   D.  C6H8O4.

Câu 38: Đánh phèn KAl(SO4)2.12H2O vào nước đục để làm nước trong. Giải thích nào là đúng?

A.  Các Cation K+, Al3+ kết hợp với các hạt rắn trong nước đục thành kết tủa.

B.  Anion SO42– kết hợp với các hạt rắn trong nước đục thành kết tủa.

C.  Các hạt keo Al(OH)3 hấp phụ các hạt rắn khi kết tủa.

D.  Muối KAl(SO4)2 ít tan sẽ lôi cuốn các hạt rắn khi kết tủa.

Câu 39: Nhỏ từ từ dd NaOH vào dd X thấy dd vẫn đục. Nhỏ tiếp dd NaOH vào thấy dd trong trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dd HCl vào thấy dd vẩn đục, nhỏ tiếp dd HCl thấy dd trở nên trong suốt. Dung dịch X là dd nào sau đây?

         A. NaAlO2                 B. Al2(SO4)3                C. Fe2(SO4)3                    D. (NH4)2SO4      

Câu 40: Chọn phát biểu không đúng?

            A. Supephotphat đơn có thành phần chính gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

             B. Silic đơn chất phản ứng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

            C. Photpho trắng kém hoạt động hơn photpho đỏ.

             D. Không đựng dung dịch HF bằng lọ thủy tinh.

Câu 41: Hỗn hợp X: KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2, CaCl2, KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được chất rắn Y gồm CaCl2, KCl và một thể tích oxi vừa đủ để oxi hóa SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn Y tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lượng KCl trong dung dịch T nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl trong X. Thành phần phần trăm về khối lượng của KClO3 trong X là

A. 46,29%
B. 58,56%
C. 76,12%
D. 10,68%
Câu 42: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: 
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Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây?

A. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) 
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 NaHSO4 + HCl.       B. 2H2O2
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 O2 + 2H2O.

C. NH4Cl + NaOH 
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 NaCl + NH3 + H2O.                 D. CH3COONa (r) + NaOH (r) 
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Câu 43: Dùng phích đựng nước lâu ngày bạn sẽ thấy hiện tượng là xung quanh thành ruột phích có một lớp cặn bám vào. Theo bạn dùng chất nào sau đây để làm sạch được lớp cặn đó?

A. CH3COOH
B. NH3
C. NaOH
D. NaCl

Câu 44: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam. (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ
thu được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. (g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
Số phát biểu đúng là:
A. 6 
B. 3 
C. 4 
D. 5
Câu 45: Cho 2,58 gam oleum X có % khối lượng của S là 37,21% vào nước thu được 200 ml dung dịch axit sunfuric. Để trung hòa 100 ml dung dịch X cần bao nhiêu lít nước dung dịch NaOH 0,2M?

         A. 0,2 lít.                 B. 0,1 lít.                    C. 0,15 lít.              D. 0,25 lít.

Câu 46:  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp s là 5. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 2 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là 

        A. K và Ar.                    B. Na và Mg.
        C. Na và Ne.          
D. K và Ca.  
Câu 47: Chất béo có tên gọi là triolein có phân tử khối là:

   A. 890
  B. 882
  C. 884
  D. 886
Câu 48: Điều chế tơ clorin từ PVC như sau: 

C2nH3nCln  +  xCl2  (  C2nH3n–xCln+x  +  xHCl. 

Để tơ clorin chứa 62,39% khối lượng clo thì 
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Câu 49[image: image87.wmf]
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: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là:                A. 2


B. 1


C. 3


D. 4

Câu 50: Một oxit của kim loại M,trong đó M chiếm 72,41% khối lượng bị khử hoàn toàn bởi CO ở nhiệt độ cao, thu được 16,8g 
kim loại. Hoà tan hoàn toàn lượng M bằng  HNO3 đặc, nóng thu được muối của M hoá trị III  và 0,9 mol NO2.
Công thức của oxit là:       A.  Cu2O                    B.  Fe3O4            C.  Fe2O3          D.  CrO

                                      -----------------------
-------------------------------------
Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol ZnSO4 và y mol HCl. Quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên . 
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Tỉ lệ x : y  gần nhất với giá trị nào sau đây?
   A. 2,0
  B. 3,0
  C. 2,5
  D. 3,5
8
49. 
50. 
Câu 5. Nhận định nào dưới đây là sai?

A.  Nhiệt độ sôi của HF cao hơn HCl và nhiệt độ sôi của H2O cao hơn H2S.

B.  Tính axit của HF yếu hơn HCl và tính axit của H2O yếu hơn H2S.

C.  Tính khử của HF mạnh hơn HCl và tính khử của H2O mạnh hơn H2S.

D.  HF và HCl đều có thể điều chế bằng cách cho muối halogenua  tương ứng tác dụng với H2SO4đặc nóng.
Hòa tan hết 0,87204 gam oleum có công thức H2SO4.nSO3 vào 10g dung dịch H2SO420% được dung dịch X có nồng độ xấp xỉ 27,536%. Giá trị của n trong oleum là 

A.  2  B.  3  C.  4  D.  5

Câu 50. Không khí có thể bị ô nhiễm bởi một số khí độc như HCN, CO, NO2, H2S, SO2, và Cl2. Dùng nước vôi dư có thể loại bỏ được …(a)… trong số bốn khí trên. Trong các phản ứng hấp thụ này thì có …(b)… là phản ứng oxi hóa  -  khử. Cụm từ thích hợp cho các khoảng trống (a) và (b) lầnlượt là

A.  6 khí và 3 phản ứng.

B.  6 khí và 2 phản ứng.

C.  5 khí và 3 phản ứng.

D.  5 khí và 2 phản ứng.

Câu 25:  

Câu 36: Có các phát biểu sau:
(1) Lưu huỳnh, photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. (2) Ion Fe3+có cấu hình electron viết gọn là [Ar]3d5.
(3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.
(4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
(5) Tơ nilon-6,6 thuộc loại polipeptit.
(6) Phân tử Gly-Ala-Ala-Val-Gly có chứa 5 nguyên tử oxi.
Số phát biểu đúng là
A. 5                             B. 4                              C. 3                             D. 2
 ĐỀ 6

Câu 1: Chất hữu cơ X gồm C, H, O chỉ chứa các loại chức cacboxyl và hidroxyl. MX < 125, X tác dụng với Na dư thấy 
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, X tác dụng với NaHCO3 dư thấy 
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. Công thức phân tử của X là

A.  C5H10O3.
B.  C4H10O4.
C.  C3H2O5.
D.  C3H4O5.

Câu 2: Sản phẩm cộng của anken X với HBr chứa 39,735% khối lượng cacbon. Vậy X là

A.  C5H10.
B.  C6H12.
C.  C2H4.
D.  C4H8.

Câu 3: Đốt một este X (không mang chức khác) bằng O2 thu được CO2 và H2O. Biết 
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. VậyA.  Chỉ tìm được công thức đơn giản.
B.  X là este 2 chức no hở.

C.  Tìm được công thức phân tử.
D.  Tìm được 2 công thức phân tử.

Câu 4: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng

A.  Với dung dịch NaCl.B.  Tráng gương.C.  Màu với iốt.
D.  Thủy phân trong môi trường axit.

Câu 5: Hỗn hợp A gồm Fe3O4, ZnO, Mg tan hết trong dung dịch HCl dư thành dung dịch Y. Tiếp tục dẫn NH3 dư vào Y. Lấy kết tủa tạo thành nung trong không khí đến khối lượng không đổi, còn lại rắn Z (cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Vậy Z gồm những oxit nào dưới đây?(I): FeO
(II): Fe2O3

(III): ZnO

(IV): MgO

A.  (I), (II), (III).
B.  (II), (III).
C.  (II), (IV).
D.  (I), (II), (IV).

Câu 6: Hoà tan 5,6(g) Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V(ml) dung dịch KMnO4 0,5(M). Giá trị của V là A.  80.
B.  40.
C.  20.
D.  60.

Câu 7: Hòa tan hết hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3, Fe3O4, FeO vào H2SO4 đặc nóng dư, thu dung dịch Y và khí SO2. Nhận xét nào đúng?A.  Cả 4 oxit là chất khử.
B.  Chỉ có 3 oxit là chất khử.

C.  Chỉ có 2 oxit là bị oxi hóa.
D.  Chỉ có 1 oxit là bị oxi hóa.

Câu 8: Một chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2. Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1(1, X tác dụng với Na dư ( H2 thì tỉ lệ mol X(H2 = 1(1. Vậy công thức của X là

A.  C6H7COOH.
B.  C5H2(CH2OH)2.
C.  CH3C6H3(OH)2.
D.  HOCH2C6H4OH.

Câu 9: Nhiệt phân m(g) Fe(NO3)3 đến khối lượng không đổi. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng hấp thụ hết vào nước thành 1,5 lít dung dịch có pH = 1. Vậy m bằngA.  12,1(g).
B.  24,2(g).
C.  6,05(g).
D.  18,15(g).

.

Câu 10: Hòa tan hết 9,6(g) một kim loại R trong HNO3 loãng dư, thu được 0,06(mol) N2 và dung dịch, trong đó có 0,025(mol) NH4NO3. Vậy R làA.  Zn (65).
B.  Ca (40).
C.  Al (27).
D.  Mg (24).

Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và kim loại bari tan hết trong trong nước, thu được dung dịch Y và 0,04(mol) khí H2. Để trung hòa dung dịch Y, cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 2(M)?

A.  25(ml).
B.  30(ml).
C.  40(ml).
D.  20(ml).

Câu 12: Cho các mẫu bột lấy dư là Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào 4 ống nghiệm chứa dung dịch HNO3 loãng. Kết thúc phản ứng, lọc bỏ chất rắn, rồi cho 1 ít bột Cu vào thấy hiện tượng Cu tan dần ở

A.  4 ống nghiệm.
B.  3 ống nghiệm.
C.  2 ống nghiệm.
D.  1 ống nghiệm.

Câu 13: Cho một đinh bằng Fe vào dung dịch chứa x(mol) HCl và y(mol) CuCl2. Kết thúc phản ứng, còn lại đinh, thấy khối lượng không đổi (so với ban đầu). Vậy 
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Câu 14: Điện phân dung dịch MgCl2 với điện cực trơ, có màng ngăn xốp đến khi H2O bị điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng. Sản phẩm thu được của quá trình điện phân làA.  Mg + Cl2.
B.  Mg + O2 + HCl.
C. Mg(OH)2 + O2 + Cl2.
D.  Mg(OH)2 + H2 + Cl2.

Câu 15: Một andehit mạch hở A có công thức CnH2n+2-2k-z(CHO)z. Để tác dụng với 1(mol) A cần bao nhiêu mol H2?

A.  z(mol).
B.  k(mol).
C.  z + 1(mol).
D.  k + z(mol).

Câu 16: Chỉ ra phản ứng nào sai?

A.  P  +  Cl2  
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  PCl3.


B.  P  +  HNO3  
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  H3PO4  +  NO2(  +  H2O.

C.  P  +  O2  
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  P2O5.


D.  P  +  H2SO4  
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  PH3  +  SO2(  +  H2O.

Câu 17: Để phân biệt các mẫu khí sau đây: NO, HCl, NH3, N2 cần dùng

A.  Dung dịch Br2, dung dịch quì tím.
B.  O2, dung dịch quì tím.

C.  Dung dịch NaOH, dung dịch phenolptalein.
D.  O2, dung dịch NaOH.

Câu 18: Có hai bình chứa dung dịch R(NO3)2 có số mol bằng nhau. Nhúng hai thanh kim loại Zn và Fe vào. Kết thúc phản ứng, cân lại hai thanh kim loại thấy độ giảm khối lượng thanh Zn gấp đôi độ tăng khối lượng thanh Fe. Vậy R là

A.  Ni (59).
B.  Cu (64).
C.  Mn (55).
D.  Sn (119).

Câu 19: Ete hóa hoàn 24,8(g) hỗn hợp 3 ankanol, thu được 19,4(g) hỗn hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Số mol mỗi ete là

A.  0,03(mol).
B.  0,04(mol).
C.  0,05(mol).
D.  0,06(mol).

Câu 20: Cấu hình electron nào của nguyên tử hay ion ở trạng thái cơ bản là không đúng?

A.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5.C.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.
D.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1.

Câu 21: Để phân biệt ba dung dịch CH2=CH–CH2OH, CH3CHO, HO-CH2-CH2-OH chứa trong ba ống nghiệm riêng biệt, cần dùng chất nào sau đây là thích hợp nhất?A.  Dung dịch Br2.B.  Dung dịch AgNO3/NH3.C.  Cu(OH)2.
D.  Na.

Câu 22: Trong số các chất sau, có bao nhiêu chất làm mất độ cứng vĩnh cửu: HCl, Na2CO3, Ca(OH)2, K3PO4?

A.  Một chất.
B.  Ba chất.
C.  Bốn chất.
D.  Hai chất.

Câu 23: Cho hỗn hợp rắn X gồm Al, Zn vào dung dịch Y chứa AgNO3 và Fe(NO3)3. Sau khi chấm dứt phản ứng thu được dung dịch A và hỗn hợp chất rắn B gồm ba kim loại. Vậy


A.  B gồm Ag, Zn, Al.
B.  Dung dịch A chứa Al(NO3)3, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2.


C.  B gồm Ag, Fe, Zn.

D.  Dung dịch A chứa Al(NO3)3, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3.

Câu 24: Rượu etylic có độ sôi cao hơn hẳn so với hydrocacbon, dẫn xuất halogen, ete có cùng số cacbon là do tính chất nào sau đây?(I) 
Chỉ có rượu tạo được liên kết H với nước.

(II) 
Chỉ có rượu tách nước tạo được anken.

(III) 
Chỉ có rượu tạo được các liên kết H liên phân tử.


A.  (III).
B.  (I) và (II).
C.  (I) và (III).
D.  (I), (II), (III).

.

Câu 25: Một rượu A có công thức:
. Nếu dehidrat A thì có thể được tối đa


A.  Hai anken đồng phân.

B.  Ba anken đồng phân.


C.  Bốn anken đồng phân.

D.  Năm anken đồng phân.

Câu 26: Tách nước từ một rượu đơn chức X được hidrocacbon Y, mà MY = 
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MX. Công thức phân tử của X là

A.  C3H8O.
B.  C4H8O.
C.  C4H10O.
D.  C5H8​O.

Câu 27: Cho 1,8(g) một anđehit đơn chức A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Hòa tan Ag sinh ra bằng HNO3 loãng dư, thu được 0,08(mol) NO (khí duy nhất). Công thức phân tử của A là

A.  C2H3CHO.
B.  C3H6O.
C.  CH2O.
D.  C4H6O.

Câu 28: Những chất nào dưới đây tạo thành dung dịch baz khi tan trong nước?


(I): KHCO3
(II): BaCl2
(III): C2H5ONa
(IV): Fe2(SO4)3
A.  (I), (II).
B.  (I), (III).
C.  (IV).
D.  (III), (IV).

Câu 29: Xem sơ đồ phản ứng:

MnO4–  +  SO32–  +  H+  (  Mn2+  +  X  +  H2O.  X là

A.  SO42(.
B.  H2S(.
C.  SO2.
D.  S(.

Câu 30: X là hợp chất hữu cơ có công thức đơn giản là CH2O. Cho 6(g) X phản ứng với H2 dư xúc tác Ni, nhiệt độ thì thể tích H2 phản ứng là 1,12 lít (ở đktc). Công thức phân tử của X là

A.  C3H6O3.
B.  C4H8O4.
C.  C5H12O5.
D.  C6H12O6.

Câu 31: Trộn lẫn dung dịch chứa a(mol) Al2(SO4)3 với dung dịch chứa 0,22(mol) NaOH. Kết thúc phản ứng, thấy có 1,56(g) kết tủa. Vậy a bằngA.  0,01(mol).
B.  0,02(mol).
C.  0,025(mol).
D.  0,03(mol).

Câu 32: Cho dung dịch chứa 5,07(g) hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại nhóm IIA ở hai chu kỳ liên tiếp vào dung dịch AgNO3 dư, thấy có 0,1(mol) kết tủa. Vậy hai kim loại này là

A.  Be (9) và Mg (24).B.  Mg (24) và Ca (40).C.  Ca (40) và Sr (87,5).
D.  Sr (87,5) và Ba (137).

Câu 33: Một axit đicacboxylic mạch hở A có một liên kết đôi C=C chứa 50% khối lượng cacbon. Vậy công thức phân tử của AA.  Có 4 nguyên tử C.
B.  Có 5 nguyên tử C.
C.  Có 6 nguyên tử C.
D.  Có 7 nguyên tử C.

Câu 34: D là một axit cacboxylic mạch C không phân nhánh. Cho 25,52(g) D tác dụng hết với NaHCO3 vừa đủ, thu được dung dịch 1 muối và 0,44(mol) CO2. Công thức phân tử của D là

A.  C2H4O2.
B.  C4H4O4.
C.  C6H12O2.
D.  C2H2O4.

Câu 35: Nguyên tố X thuộc chu kì 4, phân nhóm chính nhóm IV có cấu hình electron là

A.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2.
B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p2.

C.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2.
D.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 4p3.

.

Câu 36: Cacbohidrat Z tham gia phản ứng chuyển hóa:

Z  
[image: image102.wmf]2

Cu(OH)/OH

-
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  dung dịch xanh lam  
[image: image103.wmf]o

t

¾¾®

  kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong số các chất cho dưới đây?

A.  glucozơ.
B.  fructozơ.
C.  saccarozơ.
D.  mantozơ.

Câu 37: Xem phương trình phản ứng: 

N2(k)  +  3H2(k)  
[image: image104.wmf](1)

(2)
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  2NH3(k)  +  Q. 

Phát biểu nào đúng?

A.  Thêm vào hệ cân bằng một ít H2SO4 thì cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều (1).

B.  Để tạo được nhiều NH3, cần thực hiện phản ứng ở áp suất thấp.

C.  Thêm N2 vào thì cân bằng hóa học dịch theo chiều (2).

D.  Tăng nhiệt độ để chuyển dịch cân bằng theo chiều (1).

Câu 38: Phát biểu nào là không đúng?

A.  Trong công thức phân tử amin, số nguyên tử H có thể là số nguyên chẵn hay lẻ.

B.  Đốt hoàn toàn một amin no mạch hở tạo N2, CO2, H2O thì luôn luôn 
[image: image105.wmf]22
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C.  Các amin đều có tính baz mạnh hơn NH3.

D.  Muối của ankylamoni và phenylamoni đều tác dụng với NaOH.

Câu 39: Thủy phân hết 0,035(mol) hỗn hợp glucoz và mantoz trong môi trường axit. Sau khi trung hòa axit, cho dung dịch phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ag+/NH3, thu được 0,1(mol) Ag. Vậy số mol của mantozơ là

A.  0,01.
B.  0,015.
C.  0,02.
D.  0,03.

Câu 40: Để các vật dụng sau trong không khí ẩm:(I): 
Vật dụng làm bằng thép



(II): 
Vật dụng làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc)(III): 
Vật dụng làm bằng tôn (sắt tráng kẽm)

Khi xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa, hãy cho biết trường hợp nào sắt bị ăn mòn trước?

A.  (I),  (II).
B.  (I),  (III).
C.  (II),  (III).
D.  (I), (II), (III).

Câu 46.Có một loại oxit sắt dùng để luyện gang.Nếu khử oxit sắt này bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,448 lít khí CO2(đktc).Công thức hoá học của loại oxit sắt nói trên là:                                                                                                                                                                                   .       A.       Fe2O3                         B.      Fe3O4               C.    FeO          D. Không xác định được

Câu 47. Cho 2,25kg glucozơ chứa 20% tạp chất trơ lên men thành ancol etlylic. Trong quá trình chế biến ancol etylic bị hao hụt 10%. Khối lượng ancol etylic thu được là      A. 0,92 kg      B. 0,828kg   C. 1,242kg         D. 0,46kg

Câu 49/ Tính nồng độ mol/l của ion CH3COO- trong dd CH3COOH 1,2M, biết độ điện li α của axit là 1,4% ? 

      A. 0,0168M                            B. 0,012M                    C. 0,014M                         D. 0,14M.

Câu 50/ Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m g hỗn hợp gồm CuO,Fe2O3​,FeO,Al2O3 nung nóng thu được 5g chất rắn .Toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa trắng.Khối lượng của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu là:      A.   7,4g                B.  4,9g               C.   9,8g                  D.   

____________________________________________________________________________________________________
24.Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng hạt là 93. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 23.

  Số khối A của ng/tố X là:  A. 64           B. 58            C. 35           D. 29

ĐỀ 3.
Câu 1 : Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là :

A. CH3-CH2-COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.C. CH3 -COO-CH=CH-CH3.D. CH2=CH-CH2-COO-CH3.

Câu 2 :[image: image106.wmf]

96dcc7a2-8802-4

Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng làA. 300 ml.
B. 200 ml.
C. 400 ml.

D. 150 ml.

Câu 3 :[image: image107.wmf]

0e67bf53-0a8c-4

Hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:A.Na2CO3,HCl.B.Na2CO3,Na3PO4.C.Na2CO3 ,Ca(OH)2.D.NaCl,Ca(OH)2.

Câu 4 :[image: image108.wmf]

5d4b7d28-b920-4

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

A.H-COO-CH3, CH3-COOH.B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3.C. CH3-COOH, CH3-COO-CH3.D. CH3-COOH, H-COO-CH3.

Câu 5 :[image: image109.wmf]

7f9038d0-b112-4

Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học làA. [image: image110.jpg]30, + 2HyS —2 3 2H,0 + 2S0s.







B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl.C. O3 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2.
D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Câu 6 :[image: image111.wmf]

258e9871-a79f-4

Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dd HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y. Làm bay hơi dd Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là:A. 2B. 3C. 4
D. 5

Câu 7 :[image: image112.wmf]

00000000-0000-0

Cho biết phản ứng oxi hoá - khử xảy ra trong pin điện hoá Fe – Cu là:Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu ; E0 (Fe2+/Fe) = – 0,44 V,

 E0 (Cu2+/Cu) = + 0,34 V.Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe - Cu làA. 1,66 V.B. 0,10 V.
C. 0,78 V.D. 0,92 V.[image: image113.wmf]

1cb45b12-2b8c-4


Câu 8 :[image: image114.wmf]

966fafef-bca1-47

Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng:
C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y.Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là :A. 44 đvC.B. 58 đvC.
C. 82 đvC.D. 118 đvC.

Câu 9 :[image: image115.wmf]

541fd321-a674-4

Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu làA. 8,60 gam.B. 9,40 gam.C. 20,50 gam.
D. 11,28 gam.

Câu 10 :[image: image116.wmf]

d4ab8d50-4bf6-4

 Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là :A. 5


B. 4


C. 1



D. 3

Câu 12 :[image: image117.wmf]

12dc89b6-51f3-4

 Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa;- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi):A. 3,73 gam.

B. 7,04 gam.

C. 7,46 gam.

D. 3,52 gam.

Câu 13 :[image: image118.wmf]

dca6944a-9e30-4

Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm:A. một axit và một este.B. một este và một rượu.
C. hai este.
D. một axit và một rượu.

Câu 14 :[image: image119.wmf]

ae58f3bf-83ec-4

Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là:A. x = 2y.

B. y = 2x.

C. x = 4y.

D. x = y.

Câu 15 :[image: image120.wmf]

6845a6db-a4aa-4

Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là:A. 4,4 gam.

B. 8,8 gam.

C. 6,0 gam.

D. 5,2 gam.

Câu 16 :[image: image121.wmf]

fb954f99-7802-4

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:A. 10,8 g.B. 43,2 g.C. 21,6 g.D. 64,8 g.

Câu 17 :[image: image122.wmf]

b8251728-1ef4-4

Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V làA. 0,224.

B. 0,896.

C. 1,120.

D. 0,448.

Câu 18 :[image: image123.wmf]

3c614a4a-4fbf-4

Cho các chất sau:CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4).
Những chất phản ứng h/ toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sp là:A.  (2), (3), (4).B. (1), (2), (4).C. (1), (2), (3).D. (1), (3), (4).

Câu 19 :[image: image124.wmf]

79b8245f-0106-4

Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m làA. 25,46.

B. 33,00.

C. 29,70.


D. 26,73.

Câu 20 :[image: image125.wmf]

e063d160-a004-4

 Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan.
Công thức của X là:A. H2NCH2COOH.
B. H2NC2H4COOH
C. H2NC3H6COOH.
D. H2NC4H8COOH.

Câu 21 :[image: image126.wmf]

0bf175ab-cd42-4

 Cho các cân bằng hoá học:

[image: image127.jpg]Na(k) +3H(k) = 2NH;(k) (1) mk) +hk) = 2HI(k) Q)
2502(k) +02(k) = 2505(k) (3) 2NOy (K) = N204(K) (&)
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A.  (1), (2), (3).
B.  (2), (3), (4).
 C. (1), (3), (4).
D.  (1), (2), (4).

Câu 22 :[image: image128.wmf]

6a5b8e16-d421-4

Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương làA. 3


B. 4


C. 2


D. 5

Câu 23 :[image: image129.wmf]

d968170a-6513-4

 Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) làA. 3


B. 2


C. 1


D. 4

Câu 24 :[image: image130.wmf]

9ccf47af-5ec7-4

 Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi
hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng làA. 3

B. 5


C. 4


D. 6

Câu 25 :[image: image131.wmf]

d6cf9d01-4c07-4

Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.


B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.     C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.
D. H2N-(CH2)5-COOH.

Câu 26 :[image: image132.wmf]

00000000-0000-0

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết  A. kim loại.B. cộng hoá trị.
C. ion

D. cho nhận.

Câu 27 :[image: image133.wmf]

a1865074-2a32-4

Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:A.  (3), (2), (4), (1).B.  (4), (1), (2), (3).C.  (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (1).

Câu 28 :[image: image134.wmf]

95c6f95a-1c62-4

Đốt cháy h/toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện t /độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là:A. 12,9.B. 25,8.C. 22,2.D. 11,1.

Câu 29 :[image: image135.wmf]

53fcfae9-925e-4

Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc,nguội). Kim loại M làA. Al


B. Zn


C. Fe


D. Ag

Câu 30 :[image: image136.wmf]

6c67e525-d81c-4

Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo
thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là:A. 4


B. 6


C. 3

D. 2
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Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau,thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư),thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:A. C2H6O2, C3H8O2. B. C2H6O, CH4O.  
C. C3H6O, C4H8O   
D. C2H6O, C3H8O

Câu 32:[image: image138.wmf]
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Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là:

A. HCHO

B. CH3CHO.

C.  (CHO)2.

D. C2H5CHO
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Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:A. 3


B. 6


C. 4


D. 5
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:X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác,khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:A. Ba B. Ca. C. Sr   D. Mg
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Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.Trong phản ứng trên xảy ra  A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.


B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.
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Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
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Z lan luot 1a:



A. FeCl3, H2SO4 (đ, nóng), Ba(NO3)2.B. FeCl3, H2SO4 (đ, nóng), BaCl2.C. FeCl2, H2SO4 (đ, nóng), BaCl2.D. FeCl2, H2SO4 (l), Ba(NO3)2.
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Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số
mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là:A. C2H6O2
B. C2H6O

C. C3H8O2
D. C4H10O2
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Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là:A. 2,80.
B. 3,36.

C. 3,08.

D. 4,48.
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Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:A. Fe, Cu, Ag.B. Al, Cu, Ag.C. Al, Fe, Cu.
D. Al, Fe, Ag.
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Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26):A. Fe và Cl.B. Na và Cl.
C. Al và Cl.

D. Al và P.
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Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được dung dịch X2 chứa chất tan làA. Fe2(SO4)3 và H2SO4.
B. FeSO4.
C. Fe2(SO4)3.

D. FeSO4 và H2SO4
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Đốt cháy hoàn toàn hh M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hh M lần lượt là:A. 75% và 25%.B. 20% và 80%.
C. 35% và 65%.
D. 50% và 50%.
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Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X làA. N2O


B. NO2


C. N2


D. NO
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Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dd hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:A. 38,93 g
B. 103,85 g  C. 25,95 gD. 77,86 g
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Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V làA. 150


B. 100.


C. 200


D. 300
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Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là:A. 2-Metylbutan
B. etan.
C. 2,2-Đimetylpropan
D. 2-Metylpropan
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Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học làA. Cu + d d FeCl3.B. Fe + d d HClC. Fe + d dFeCl3     D.  Cu + d d FeCl2
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Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là:A. Al và Mg
B. Na và Fe.C. Cu và Ag.D. Mg và Zn
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Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl làA. 4

B. 2


C. 3


D. 5
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Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên l/ lượt là:A. C2H5OH, CH3COOH  B CH3COOH, CH3OHC. CH3COOH, C2H5OHD. C2H4,CH3COOH

Câu 51 :[image: image158.wmf]

00000000-0000-0

Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là:A. CH3-CHOH-CH3B. CH3-CH2-CHOH-CH3.C. CH3-CO-CH3.
D. CH3-CH2-CH2-OH
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Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau:
X + 2YCl3 → XCl2 + 2YCl2;Y + XCl2 → YCl2 + X.Phát biểu đúng là:A. Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+.
B. Kim loại X khử được ion Y2+.C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.D. Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2 +.
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Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5


B. 2


C. 3



D. 4
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Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m làA. 42,6.

B. 45,5.

C. 48,8.
D. 47,1
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00000000-0000-0

 Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vàoA. nhiệt độ.
B. áp suất.
C. chất xúc tác.
D. nồng độ.

----------- HẾT ----------

Để thu được kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dung dịch muối có thể thực hiện phản ứng:

A. Cho dung dịch AlCl3 tác dung với dung dịch NaOH dư   
B. Cho dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ

C. Cho dung dịch AlCl3 với dung dịch NH3 dư.  D. Cho dung dịch NaAlO2 tác dụng với dung dịch HCl dư
Cho 3,6g anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/NH3  đun nóng thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag vào HNO3 đặc sinh ra 2,24 lít NO2(sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. CTPT của anđehit X là: 

  A. C3H7CHO             B. HCHO              C. C4H9CHO            D.  C2H5CHO
Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là :   A. 40. 
B. 80. 

C. 60. 

D. 20.

Cho 4,5 gam axit hữu cơ A tác dụng vừa đủ với dd NaOH thu được 6,7 gam muối natri. Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam muối trên thu được sản phẩm gồm Na2CO3 và khí X. Dẫn toàn bộ khí X qua dd nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 2,8 gam so với ban đầu. 
C¸c chÊt khÝ sau: SO2, NO2, Cl2, N2O, CO2.C¸c chÊt khÝ khi t¸c dông víi dung dÞch NaOH (ë nhiÖt ®é th­êng) lu«n t¹o ra 2 muèi lµ:   A. NO2, SO2 , CO2
B. Cl2, NO2
C. SO2, CO2
D. CO2, Cl2, N2O
. Từ Canxi cacbua có thể điều chế anilin theo sơ đố phản ứng :
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 (hs=hiệu suất).Từ 1 tấn Canxi cacbua chứa 80% CaC2 có thể điều chế được bao nhiêu kg anilin theo sơ đồ trên ?

 A. 106,02 kg

B. 101,78 kg

C.162,85 kg

D. 130,28 kg
X là một anđehit mạch hở, một thể tích hơi của X kết hợp được với tối đa 3 thể tích H2, sinh ra ancol Y. Y tác dụng với Na dư được thể tích H2 đúng bằng thể tích hơi của X ban đầu ( các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). X có công thức tổng quát là:     A. CnH2n – 1CHO
B. CnH2n (CHO)2
C. CnH2n + 1CHO
D. CnH2n – 2 (CHO)2.

Hỗn hợp khí X gồm anđehit no A và khí H2 , hỗn hợp X có tỉ khối đối với H2 là 23,4. Đun nóng hỗn hợp X (xt,to) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 là 29,25 gồm ancol no B và A dư. Vậy CTCT có thể có của A là:    A. C2H5CHO  B. HOC-CHO    C. HCHO     D. Cả A và B.   

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H6    +Cl2,as   A   +NaOH,to  B    +CuO,to C.Vậy A, B, C tương ứng là:  
 A. C2H5Cl; C2H5OH; CH3CH2CHO        B. CH3Cl; CH3OH; CH3CHO                    
C. C2H5Cl; C2H5OH; CH3CHO              D. CH3Cl; CH3OH; HCHO

TỔNG HỢP HỮU CƠ . Đề 1
1. Cho các chất : Fructozơ ; glixerol ; axit fomic ; axit acrilic ; phenol ; anđehit axetic ; axeton. Số chất có PƯ với AgNO3/NH3 tạo kết tủa bạc và số chất có PƯ với Cu(OH)2 ở điều kiện thường lần lượt là:A.  5,3  B.  3,5 C.  5,4   D.  3,4

2. Cho anđehit X tác dụng với dd AgNO3/NH3  rồi axit hóa thì thu được axitcacboxilic Y. Hiđro hóa hoàn toàn X thì thu được ancol Z . Cho axit Y tác dụng với ancol Z thu được este G có CTPT là C6H10O2. X là :

A. CH3CH2CH=O                 B. CH2=CH-CH=O              C. O=CH-CH=O          D. CH3CH=O

3. Cho 20ml cồn tác dụng với Na dư thì thu được 0,76g H2 (kl riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml). Độ rượu trong loại cồn trên là bao nhiêu ?  A. 45o                        B. 460                                  C.  200                                D. 470
4. H.hợp A gồm X và Y (MX<MY) là 2 este đơn chức có chung gốc axit. Đun nóng m g A với 400ml dd KOH 1M dư thu được dd B và (m-12,6)g hh hơi gồm 2 anđehit no,đơn chức đong đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2 . Cô cạn dd B thu được ( m + 6,68) g chất rắn khan . % khối lượng của X trong A là : A. 54,66%   B.  45,55%  C.  36,44%    D.  30,67%

5. Phenol PƯ được với bao nhiêu chất trong các chất sau : NaOH, HCl, Br2, (CH3CO)2O, CH3COOH, Na, NaHCO3, CH3COCl :  A.  4                           B.  6                                C.  5                                    D.  7

6. Thuốc thử nào dùng để nhận biết các dd : axit glutamic, glucozơ, alanin, lysin, abumin. 

A.Quì tím, Cu(OH)2              B. Quì tím,dd  HNO3                 C.  Quì tím , dd I2                        D.  Quì tím , dd CuCl2                                              

7. Polime nào dưới đây thực tế không sử dụng để sản xuất chất dẻo ?

A. Poli vinylclorua              B. Poli acrilonitrin          C. Poli metylmetacrilac            D. Poli phenol phomanđehit

8. Hiđro hóa hoàn toàn 1 hidrocacbon không no , mạch hở X thu được ankan Y . Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,6g CO2 và 3,24g H2O. Clo hóa Y (theo tỉ lệ 1:1 về số mol) thu được 4 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau . Số CTCT của X thỏa mãn :    A.  7                             B.  6                                    C.  3                                    D.  4

9. Cho các chất : NaOH, C6H5ONa, CH3ONa, C2H5ONa. Sự sắp xếp tăng dần tính bazơ (từ trái qua phải là) :

A.  : NaOH, C6H5ONa, CH3ONa, C2H5ONa                 B C6H5ONa, CH3ONa, C2H5ONa   , NaOH                                                                                                              

C.  C6H5ONa, NaOH, CH3ONa, C2H5ONa                   D. CH3ONa, C2H5ONa, C6H5ONa, NaOH

10.  Hiện nay để sản xuất nhựa P.V.C người ta sử dụng nguyên liệu đầu tiên là :

A. cồn công nghiệp             B. etilen                  C. cacbua caxi                        D. đá vôi và than đá

11. Cho sơ đồ PƯ sau :   X   (    axit axetic. X xó thể là : 

A. CH3COONa, CH3COOC2H5,C2H5OH                      B. CH3COONa, CH3COOC2H5, CH3COONH4
C.  CH3COONa, CH3COOC2H5 ,CH3CCl3                    D. CH3COONa, CH3COOC2H5, CH3CH=O

12. Thủy phân 0,1 mol este X cần 300ml dd NaOH 1M thu được 1 ancol và 89 gam hh muối của 2 axit béo .Hai axit đó là:

A. C17H31COOH, C17H35COOH               B. C17H33COOH,  C17H35COOH
 C. C15H31COOH, C17H33COOH            D. C15H31COOH,    C17H35COOH

13. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm có đặc điểm:


A. xảy ra nhanh hơn phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường axit.


B. một chiều


C. thuận nghịch

D. cả A, B
14. Cho các chất sau : Al, Cr2O3, CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa, KHCO3, Pb(OH)2, ClNH3CH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH. Số chất có tính lưỡng tính là  A. 7      B. 6        C. 8       D. 5

15. Hợp chất thơm X có CTPT C6H8N2O3. Cho 28,08 g X tác dụng với 200 ml dd KOH 2M sau PƯ thu được ddY . Cô cạn Y được m gam chất rắn khan . Giá trị của m là :   A. 21,5 gam       B. 38,8gam     C. 30,5gam     D. 18,1 gam
16. Hh X gồm 2 ancol đơn chức Y,Z hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon trong phân tử . Đốt cháy hoàn toàn 12,2 g X thu được 0,5 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Mặt khác , cho 12,2 g X vào bình đựng K (dư), kết thúc PƯ thấy khối lượng bình tăng 11,9 g. Hh X là:   A. CH3OH , CH2=CH-CH2OH                   B. CH3CH2OH , CH2=C(CH3)-CH2OH


C. CH3OH , CH3(CH2)2OH                        D. CH3OH , CH≡CCH2OH

17. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường ?

A. CH3NH2, C6H5NH2 ,CH3CH2OH, CH3COOH           B.C3H5(OH)3,CH2OH(CHOH)4CHO,H2NCH2COOH,CH3COOC2H5
C. C2H4(OH)2, (COOH)2, HCHO, CH3CHO, CH3COCH3      D. CH3OH, CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2COOH, C6H5OH

18. Cho sơ đồ sau: X + H2      → ancol X1       ,       X + O2  →  axit hữu cơ X2,        X1 + X2  → C6H10O2 + H2O

CTCT của X là :      A. CH3CH2CHO      B. CH2=CH-CHO       C. CH3-CHO               D. CH2=C(CH3)-CHO

19. Cho 15,84 g este no, đơn chức , mạch hở vào cốc chứa 30ml dd MOH 20% (d=1,2g/ml) với M là kloại kiềm.Sau PƯ hoàn toàn,cô cạn dung dịch thu được chất rắn X. Đốt cháy X thu được 9,54g M2CO3 và hh gồm CO2,H2O Kim loại M và CTCT của este là :  A. K , HCOO-CH3     B. K , CH3COOCH3  C. Na , CH3COOC2H5    D. Na , HCOOC2H5           

20. Oxi hóa anđehit đơn chức X bằng oxi(xt thích hợp , H/s 75%) thu được hh Y gồm axit cacboxilic tương ứng và anđehit dư . Trung hòa axit cần 100 ml dd NaOH 0,75M rồi cô cạn thu được 5,1 g chất rắn khan  .Nếu cho Y tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư, thu được lượng Ag là :  A. 21,6g            B. 5,4g               C. 27,0g               D. 10,8g

21. Cho sơ đồ PƯ :  C2H2 →  X→ Y → CH3COOH. Trong các chất sau : CH2=CH-OOCCH3, C2H4, CO2, C2H5OH, CH3CHO, số chất phù hợp với X là :  A. 4                   B. 2                     C. 1                       D. 3

22. Có các chất hữu cơ có CTPT lần lượt là : CH2O, C2H2O2, C2H2O3, C3H4O3. Có nhiều nhất bao nhiêu chất mạch hở  : vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dd NaOH , vừa có PƯ tráng gương  A. 2       B.  4            C. 1             D. 3

23. Hh B gồm : Etan, Etilen, Propin . Cho 12,24g B vào dd AgNO3/NH3 có dư sau PƯ thu được 14,7 g kết tủa . Mặt khác 4,256 lit khí  (đktc) PƯ vừa đủ với 140 ml dd Brom 1M . Khối lượng C2H6 trong 12,24 g B ban đầu bằng bao nhiêu ? (HS=100%)       A. 4,5gam                 B. 3 gam                     C. 6 gam                      D. 9 gam

TỔNG HỢP VÔ CƠ :ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

1. Những kim loại nào sau đây có thể điều chế từ oxit, bằng pp nhiệt luyện nhờ chất khử là CO?

  A. Fe, Al, Cu                  B. Zn, Mg, Fe                     C. Fe, Mn, Ni               D. Ni, Cu, Ca

2. Trong các phản ứng hóa học, vai trò của kim loại và ion kim loại là:

 A. Kim loại là chất bị oxi hóa, ion kim loại có thể là chất oxi hóa hoặc chất khử               B. Đều là chất khử.

 C. Kim loại là chất khử, ion kim loại là chất oxi hóa            D. Kim loại là chất bị khử, ion kim loại là chất khử hoac chất oxi hóa.

3.  Lấy 2 thanh kim loại M có hóa trị II có khối lượng bằng nhau. Thanh 1 nhúng vào dd Cu(NO3)2 , thanh 2 nhúng vào dd Pb(NO3)2, sau một thời gian khối lượng thanh 1 giảm 0,2%, thanh 2 tăng 28,4% khối lượng ban đầu. Số mol Cu(NO3)2 và Pb(NO3)2 đều giảm như nhau. Xác định kim loại M?      A. Fe                      B. Zn                              C. Mg                  D, Ni.

4. Điện phân dd chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl ( điện cực trơ, m/n xốp). Để dd sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì đ/k của a và b là:  A. 2b = a      B. b < 2a        C. b = 2a                D. b > 2a.

5.  Phương pháp hóa học làm sạch kim loại thủy ngân (Hg) có lẫn một số tạp chất bột cac kim loại kẽm(Zn), thiết(Sn), chì(Pb). Loại bỏ tạp chất bằng dd (dư):      A. H2SO4               B. HCl                C. Pb(NO3)2                     D. Hg(NO3)2.

6. Nhóm kim loại nào sau đây có phản ứng với dd CuSO4?A. Mg, Al, Ag     B. Fe, Mg, Na   C. Ba, Zn, Hg    D. Na, Hg, Ni.

7.  Cho m gam hh X gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dd HCl 2M, thu được dd Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1:2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô can dd sau phản ứng thu được m2 gam muối khan.Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dd HCl đã dùng là:

A. 160 ml                           B. 80ml                        C. 240ml                      D. 320ml.

8.  Cho dd FeCl2 tác dụng với dd AgNO3 dư, phần không tan Z. Trong Z chứa: A. Ag    B. AgCl    C. Ag và AgCl    D. Ag, AgCl, Fe

9. Cho cùng một số mol 3 kim loại X, Y, Z (có e hóa trị theo thứ tự là 1, 2, 3) lần lượt phản ứng hết với HNO​3 loãng tạo thành khí NO duy nhất. Kim loại tạo thành khí NO nhiều nhất là:   A. X          B. Y                 C. Z                 D. X và Y. 

10. Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hóa-khử trong dãy điện hóa (dãy thế điện cực chuẩn) như sau:   Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+  trong dd là:

  A. Ag, Fe3+                        B. Zn, Cu2+                         C. Ag, Cu2+                     D. Zn, Ag+
11. Cho các cặp oxi hóa khử sau: I2/2I-, Fe3+/Fe2+, Cl2/2Cl- theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa. Trong các phản ứng sau: (1) Fe3+ + I- →Fe2+  + I2;  (2) Fe3+ + Cl-→ Fe2+ + Cl2      (3) Cl2 + I-  →Cl- + I2 phản ứng xảy ra là: 

 A. Cả 3 phản ứng     B. Chỉ có 1 và 2        C. 1 và 3                D. 2 và 3.         

12. Hòa tan 0,72gam bột Mg vào 200ml dd: AgNO3 0,15M và Fe(NO3)3 0,1M. Khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Tính m?    A. 4,36               B. 3,8                      C. 1,12                 D. 3,52.

13. Cho m gam Fe vào 100 ml dd Cu(NO3)2 thì nồng độ của Cu2+ còn lại trong dd bằng ½ nồng độ Cu2+ ban đầu và thu được một chất rắn A có khối lượng bằng m + 0,16g. Tính m (khối lượng Fe) và nồng độ ban đầu của Cu(NO3)2 (phản ứng hoàn toàn): A. 1,12g và 0,3M              B. 2,24g và 0,2M                        C.   1,12g và 0,4M              D. 2,24g và 0,3M 

14. Cho một lượng bột Zn vào dd X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau phản ứng xong nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5g. Cô cạn phần dd sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là:

 A. 13,1 gam              B. 17,0 gam                 C. 19,5 gam             D. 14,1 gam.

15. Khi cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu vào dd H2SO4 loãng dư  thu được chất rắn X và dd Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dd Y? A. KI, NH3, NH4Cl  B. NaOH, Na2SO4, Cl2   C. Br2, NaNO3, KMnO4       D. BaCl2, HCl, Cl2.

16. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dd CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dd thu được m gam chất rắn. Thành phần % khối lượng của Zn trong hh ban đầu là(%):  A. 90,28            B. 82,38          C. 87,33         D. 12,67.  

17. Nguyên nhân gây ra tính khử của kim loại là: (1). Bán kính nguyên tử tương đối lớn so với phi kim; (2).Số e lớp ngoài cùng ít, các e này liên kết yếu với hạt nhân; (3).Năng lượng dùng để tách e ra khỏi nguyên tử là nhỏ.  A. 1  B. 1 và 2   C. 1,2 và 3   D. 2 và 3.

18. Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp Fe ở bề mặt. Ta có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất trên bề mặt và bằng dd nào sau đây?  A. dd CuSO4 dư              B. dd FeSO4 dư              C. dd FeCl3 dư              D. dd ZnSO4 dư.

19. Trong sự ăn mòn tấm tôn ( lá sắt tráng kẽm) khi để ngoài không khí ẩm thì:  A. Sắt bị ăn mòn, kẽm được bảo vệ.

  B. Kẽm bị khử, sắt bị oxi hóa        C. Kẽm là cực âm, sắt là cực dương        D. Sắt bị khử, kẽm bị oxi hóa.

20. Cho 2 lít dd hỗn hợp A gồm CuCl2 0,1M và BaCl2 0,2M. Điện phân dd A có màng ngăn ở điện cực đến khi kết tủa hết ion kim loại và dd thu được có Ph = 13. Tổng thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) là:A. 3,36 lít B.7,62 lít C.6,72 lít D. 5,04 lít.

21.  Cho hh gồm 17,6g FeS và x gam FeS2 tác dụng với dd HNO3, phản ứng sinh ra khí NO và trong dd sau chỉ gồm một muối sunfat. Giá trị của x là:      A. 12g                B. 6g                C. 24g               D. 18g.

22.  Điện phân 200ml dd hỗn hợp gồm HCl 0,1M và CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở catot có 3,2g Cu thì thể tích thoát ra ở anot là:      A. 0,56 lít                       B. 0,84 lít                               C. 0,672 lít                         D. 0,224 lít.

23. Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dd chứa 0,9mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:  A. 6,72   B. 8,96      C. 4,48               D. 10,08.

24. Điện phân (điện cực trơ) dd X chứa 0,2mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là:    A. 2,240 lít         B. 2,912 lít         C. 1,792 lít                  D. 1,344 lít.

25. Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng pp điện phân dd muối của chúng là:   

  A. Ba, Ag, Au             B. Fe, Cu, Ag                C. Al, Fe, Cr                 D. Mg, Zn, Cu.

TỔNG HỢP HỮU CƠ . Đề 2

1. Nhóm vật liệu nào dưới đây có nguồn gốc từ polime thiên nhiên ?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, cao su lưu hóa                      B. Cao su isopren, tơ visco, tơ nilon-6, keo dán gỗ

C. Nhựa bakelit, tơ tằm., tơaxetat, phim ảnh
                             D. Tơ visco, phim ảnh, nhựa ebonic, tơ axetat

2. Trong số các chất : axetyl clorua, anhiđric axetic, axit nitric, brom, kali hiđroxit, axit axetic, anđehit fomic. Số chất PƯ được với phenol là :                A. 7                          B. 4                                C. 5                                   D. 6

3. Cho các chất  : vinylfomat, vinyl axetilen, anđehit fomic, glyxin, glucozo, axeton, axit oxalic, propin . Số chất vừa PƯ với dd AgNO3/NH3, vừa PƯ được với dd Brom là:   A.  3                   B.  4                    C.  5                              D  6

4. Cho 11,2 lit hh X gồm axetilen và anđehit axetic (ở đktc) qua dd AgNO3/NH3 dư. Sau khi PƯ hoàn toàn thu được  112,8 g kết tủa . Dẫn lượng hh X như trên qua dd nước Brom dư ,số gam Brom tham gia PƯ là (lượng axetilen  PƯ với nước là không đáng kể)     A. 64gam                B. 112gam                  C. 26,6gam                 D. 90,6gam

5. Cho 5 ống nghệm chứa : anlylclorua; 1,3-điclobenzen; etylclorua; phenylaxetat; cloeten. Cho dd NaOH vào từng ống rồi đun nóng. Số ống nghiệm có NaCl tạo thành sau PƯ là : A. 2                 B. 3                   C. 4                   D. 1

6. Trong phân tử thuốc diệt cỏ 2,4-D có nhóm chức : A. –CHO       B. –OH                C.  – COOH       D. –NH2
7. Hòa tan m gam axit hữu cơ X vào nước thu được 18 gam dd axit có nồng độ  là 50% . Cho toàn bộ dd thu được tác dụng với Na(dư) sinh ra 7,84 lit H2 (đktc). Nếu cho 0,1 mol X tác dụng với ancol etylic dư, xtác thích hợp thu được a gam este .Biết H/s este hóa là 80%. Giá trị của a là : 

A. 18,25gam                B.  9,44gam                    C.  11,68gam                       D.  14,6gam

8. Thực hiện PƯ đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien(A) và stiren(B) được một loại caosu buna-S(X).Đốt cháy X với Ôxi vừa đủ, thấy tạo thành 1 hh khí và hơi ở nhiệt độ và áp suất xác định chứa 64,516% CO2 theo thể tích .Tỉ lệ mol monome A,B lần lượt trong X là  A. 1:3                 B.  2:1                C.  1:2                     D.  3:1

9. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8g este bằng NaOH thu được muối A và ancol B .Khi nung A với oxi thu được 5,3g Na2CO3, CO2 và H2O. Cho lượng ancol B tác dụng hết với Na thu được 6,8g muối và khí H2 có thể tích bằng ½ thể tích  hơi ancol B đã phản ứng(đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ). CTCT của este là : 

A. H3COO-COOH3              B.  CH3COOC2H5               C.  H5C2OOC-COOC2H5            D.  C2H5COOCH3
10. Trong số các chất :clobenzen, toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit, naphtalen, p-xilen, cumen, p-crezol. Số chất tham gia PƯ thế ở nhân thơm dể dàng hơn so với benzen :A.7       B. 9          C. 8        C. 6 

11. Đồng trùng ngưng hh phenol và anđehit focmic . Để thu được sản phẩm là nhựa mạch thẳng (novolac) ta cần dùng điều kiện nào sau đây ?  A. lấy dư anđehit focmic, môi trường bazo               B. lấy dư phenol, môi trường bazo               

                                        C. lấy dư phenol, môi trường axit                           D. lấy dư anđehit focmic, môi trường axit                           

12. Một chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H11NO2 . Cho X tác dụng hoàn toàn với 100ml dd NaOH 2M , sau PƯ thu được dd X và 2,24 lit khí Y (đktc). Nếu trộn lượng khí Y này với 3,36lit H2 (đktc) thì được hh khí có tỉ khối so với H2 là 9,6 .Hỏi khi cô cạn dd X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ?  

A.  8,6gam                    B.  12,2gam                          C.  8,2gam                              D.  6,8gam

13. Hòa tan 4 chất sau với cùng số mol vào nước để thu được 4 dd có thể tích bằng nhau : C2H5ONa, C6H5ONa, CH3COONa, CH3NH2.Dd có Ph lớn nhất là dd tạo từ: 

A. C2H5ONa                            B.   CH3NH2                                C.  CH3COONa                                    D. C6H5ONa

14. Pt nào không đúng ?

A.CH2Cl-CH2Cl (500OC) →CH​2=CHCl + HCl

B.Cl-C6H4-CH​2-Cl +3 KOH (loãng, dư, t0) →KO-C6H4-CH2-OH+2KCl

C.SiO2 +  Na2CO3 (nóng chảy) → CO2  + Na2SiO3
D.CH2=CH-CH2-Br  + NaOH (tO)→CH2=CH-CH2-OH +NaBr

15. Trong các chất sau : Na (1) ,KMnO4 (2), Cu(OH)2 (3), H2(4), dd AgNO3/NH3(5), O2(6), dd NaOH(7), Na2CO3(8),(CH3CO)2O(9).dd glucozơ PU được với các chất:

A.4;5;6;7;8;9
B.1;3;4;5;6
C.2;3;4;5;6;7;8
D.1;2;3;4;5;6;9

16. X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là đipeptit Gly-Val .Đun nóng m(gam) hh chứa X và Y có tỉ lệ mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dd NaOH vừa đủ . PU hoàn toàn thu được dd T . Cô cạn cẩn thận T thu được 116,6 g chất rắn khan. Giá trị của m là :        A.61,8                       B.83,8                     C.19,455                                 D.16,592 
17. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lit (đktc) 1 hiđrocacbon A thu được 3,36 l khí CO2 . Biết A làm nhạt màu Brom trong CCl4 thu được sản phẩm hữu cơ B , nhưng A không làm mất màu dd thuốc tím ở nhiệt độ thường. Tên gọi của B có thể là:

A.2,2-đibrompropan       B.1,1-đibrompropan       C.1,2-đibrompropan                  D.1,3-đibrompropan                  

18. Nhận xét nào đúng :  A. PPF là sp điều chế từ sự trùng hợp            B.Tơ visco và tơ nilon-6 là tơ hóa học

C.Tơ lapsan thuộc loại poliamit                     D.amilopectin, glicogen và xenlulozơ đều có mạch phân nhánh

19. Cho 0,1 mol chất X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dd chứa 0,2 mol NaOH đun nóng  thu được khí làm xanh quì ẩm và dd Y . Cô cạn dd Y thu được  m gam chất rắn khan . Giá trị của m là:

A.  5,.7                              B    21,8                                        B.  15                                              D.  12,5

20. Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất có thể làm nhạt màu dd nước Br2:

A. Buta-1,3-đien, metylaxetilen, cumen
B. Axit axetic, propilen, axetilen

C.  Metylxiclopropan, glucozơ, axit fomic
D. Etilen, axit acrilic, saccarozơ

21. Tỉ khối hơi của anđehit X đối với H2 bằng 27. Cho 8,1g X tác dụng với dd [Ag(NH3)2]OH dư. Số mol [Ag(NH3)2]OH PU là:     A.  0,3 mol                 B.  0,35 mol                            C.  0,45 mol                                D.  0,6 mol

   TỔNG HỢP VÔ CƠ : ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI(Đề 2)
1. Cho 31,9g hh Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với  CO dư đun nóng thu được 28,7g hh Y. Cho Y tác dụng với dd HCl dư thu được V lít H2(đktc). Thể tích H2 là:  A. 6,72 lít         B. 11,2 lít            C. 5,6 lít            D. 4,48 lít.

2. Trong phương pháp thủy luyện để điều chế Ag từ quặng chứa Ag2S, cần dùng thêm:

A. dd NaCN và Ag         B. dd NaCN và Zn                    C. dd H2SO4 đặc và Zn      D. dd NaOH đặc và Zn.

3. Sự ăn mòn điện hóa xảy ra các quá trình:  A. Sự oxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm.

 B. Sự khử ở cực dương và sự oxi hóa ở cực âm.    C. Sự oxi hóa ở cực âm     D. 
Sự oxi hóa ở cực dương.

4. Cho hh Cu và Fe vào dd HNO3 loãng, nếu đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dd X và chất rắn Y. Chất rắn Y tác dụng với dd HCl thấy có khí thoát ra. Cho NaOH vào dd X thu được kết tủa Z. Kết tủa Z gồm:  

 A. Fe(OH)2 và Cu(OH)2            B. Fe(OH)3             C. Cu(OH)2                 D. Fe(OH)2.

5. Có 3 mẫu hợp kim: Al-Fe, K-Na, Cu-Mg. Có thể dùng một dd để phân biệt 3 hợp kim trên là:

  A. NaOH dư             B. HCl dư              C. H2SO4 loãng dư         D. MgCl2 dư.

6. Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại hóa trị II bằng dd HCl 14,6% vừa đủ được một dd muối có nồng độ 24,15%. Kim loại đã cho là:  A. Mg                B. Zn              C. Fe                       D. Ba.

7. Trong dãy điện hóa của kim loại, vị trí một số cặp oxi hóa -khử được sắp xếp như sau: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Trong số các kim loại Al, Fe, Ni, Ag, Cu thì dãy các kim loại tác dụng được với dd muối sắt III là:    A. Al, Fe, Ni, Cu    B. Al, Ag, Ni, Cu            C. Al, Fe, Ni, Ag          D. Ag, Fe, Ni, Cu.

8. Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ nung nóng đựng hh X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dd NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm:  A. Mg, Fe, Cu                 B. MgO, Fe3O4, Cu       C. MgO, Fe, Cu           D. Mg, Al, Fe, Cu.

9. Hòa tan hoàn toàn m gam Na vào một lít dd HCl a M, thu được dd A và a (mol) khí thoát ra. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dd A là:   A. Fe,AgNO3,Na2CO3,CaCO3         B. AgNO3, Zn, Al2O3, NaHSO4
                                   C. Al, BaCl2, NH4NO3, Na2HPO3     D. Mg, ZnO, Na2CO3, NaOH

10. Để tách lấy Ag ra khỏi hh Ag và Cu người ta dùng cách: (1)-Ngâm hh vào lượng dư dd AgNO3. (2)- Ngâm hh vào lượng dư dd FeCl3. (3)- Nung hh với oxi dư rồi hòa tan hh thu được vào dd HCl dư.    A. 1       B. 1, 2     C. 1, 2, 3          D. 1,3.

11. Hòa tan hoàn toàn 7,8g hh X gồm Mg và Al vào 100g dd HCl 33,21%, sau phản ứng thu được 107g dd Y. Điều khẳng định nào sau đây về thí nghiệm trên là không đúng?

 A. Thể tích khí hiđro thu được sau phản ứng ở đktc là 8,96 lít.     B. Nồng độ % của AlCl3 trong dd Y là 24,95%.

 C. Dung dịch Y chỉ chứa 2 muối clorua                       D. Khối lượng của Mg trong hh X là 2,4g.

12. Hòa tan a gam hh Cu, Fe (Fe chiếm 30% khối lượng) vào 50ml dd HNO3 63% (d = 1,38), sau p/ứ hoàn toàn thu được 0,75a gam chất rắn, dd Y và 6,104 lít hh NO, NO2 ở đktc. Cô cạn dd Y thu được số gam muối là:

  A. 75,15     B. 62,1                    C. 37,575                   D. 49,745.

13. Cho bột Fe vào dd NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn toàn thu được dd A, hh Khí X gồm NO và H2 và chất rắn không tan. Biết A không chứa muối amoni. Trong A chứa các muối:       A. FeSO4 , Fe(NO3)2, Na2SO4, NaNO3     

B. FeSO4, Fe2(SO4)3 , NaNO3, Na2SO4          C. FeSO4, Na2SO4                   D. FeSO4 , Fe(NO3)2, Na2SO4
14. Cho hh 2 kim loại Na, Mg (lấy dư) tác dụng với dd H2SO4. Biết lượng khí H2 thoát ra bằng 5% khối lượng dd H2SO4. Nồng độ % dd H2SO4 là:  A. 30,10%             B. 33,645%          C. 15,8%                 D. 67,375%.

15. Hòa tan 0,72 gam bột Mg vào 200ml dd: AgNO3 0,15M và Fe(NO3)3 0,1M. Khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Tính m?    A. 4,36        B. 3,8                  C. 1,12                     D. 3,52

16. Điện phân 200ml dd AgNO3 0,1M và Cu(NO3)20,2M với anot là Ag, cường độ dòng điện I = 10A, hiệu suất 100%. Sau một thời gian ta ngắt dòng điện, lấy catot ra sấy khô cân lại thấy khối lượng catot tăng 3,44g. Khối lượng anot giảm:   A. 6,48g            B. 3,44g                      C. 9,92g                                D. 1,08g.

17. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50g trong dd HCl. Sau p/ứ thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là:  A. Zn                    B. Fe                    C. Ni                   D. Al.

18.  Cho 17,8g bột Fe vào 800ml dd hh gồm Cu(NO3)2 0,2M và HCl 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hh bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

   A. 10,68 và 4,48              B. 10,68 và 2,24               C. 10,8 và 4,48             D. 10,8 và 2,24.

19. Điện phân các dd muối sau đều chỉ thu được khí H2 ở catot.

 A. Cu(NO3)2, MgCl2, FeCl3     B. AlCl3, MgCl2, Na2SO4    C. Al(NO3)3, FeCl2, AgNO3    D. K2SO4, CuSO4, BaCl2.

20. Trong phản ứng: FeCO3 + HNO3 →Fe(NO3)3+ NO +CO2 +H2O. Tỉ lệ số phân tử HNO3 là chất oxi hóa và số phân tử HNO3 là môi trường:   A. 3:1              B. 1:3              C. 9:1             D. 1:9.

21. Có 3 hh kim loại: 1. Cu – Ag;     2. Cu – Al;     3. Cu – Zn.  Dùng cặp dd của cặp chất nào trong các cặp cho dưới đây để nhận biết?   A. HCl và AgNO3     B. HCl và NH3        C. HCl và Mg(NO3)2        D. HCl và NaOH  

22. Cho 5,8g muối FeCO3 tác dụng với dd HNO3 vừa đủ thu được hh khí chứa CO2, NO và dd X. Cho dd HCl rất dư vào dd X được dd Y, dd Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị m là:

  A. 9,6g              B. 11,2g                  C. 14,4g                        D. 16g.

23. Đồ hộp đựng thực phẩm thường gồm Fe tráng thiếc, vì:  1- Sn có tính khử mạnh hơn Fe;  2- Sn tạo màng oxit mỏng bảo vệ Fe;  3- khi màng ấy tróc, Sn bị oxi hóa trước.       A. 1                   B. 1,2             C. 1,2,3             D. 2.

24. Để mạ Ni, người ta điện phân dd NiSO4 với anot bằng Ni, catot bằng Fe, I = 1,93A, t = 20000s. Tính bề dày lớp mạ nếu diện tích bề mặt cần mạ là 2dm2 ( Ni = 58,7, D = 8,9g/cm3)?   

    A. 0,066mm                             B. 0,066cm                                C. 0,033mm                         D. 0,033cm.
TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 3)

1. Phát biểu nào sau đây là sai khi đề cập đến lipit:  A. Lipit nhẹ hơn nước tan nhiều trong dung môi hữu cơ như xăng, ben zen.     B.Lipit nặng hơn nước, không tan trong dung môi hữu cơ.

   C.Lipit thực vật ở nhiệt độ thường ở trạng thái lỏng tạo ra từ glyxerin và axit béo chưa no.

  D.Lipit động vật ở nhiệt độ thường ở trạng thái rắn tạo ra từ glyxerin và axit béo no.

2. Hợp chất Q (chứa C,H,O) được điều chế theo sơ đồ : Nếu lấy toàn bộ lượng chất Q (điều chế từ 0,2 mol propen) cho tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa thu được là :   A.82g          B. 60,4 g            C. 75,4 g          D. 43,2 g

      Propen         + Cl2 (1:1) /500C       X    + NaOH    Y      + ddBr2       Z    + KOH/ROH (-2HBr )   T    + CuO/t0C      Q

3. Cho m gam ancol đơn chức X qua ống đựng CuO dư, nung nóng . Si khi PƯ xảy ra hoàn toàn ngoài chất rắn thu được hh hơi gồm 2 chất có tỉ khối hơi so với H2 là 19 . Ancol X là : A. C3H5OH     B. CH3OH    C. C2H5OH          D. C3H7OH

4. Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin)  ta có thể rửa cá với : A. Nước  B. Nước vôi trong C. Cồn    D. Giấm

5. Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat : (1) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (2) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. (3) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam. (4) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosacarit duy nhất. (5) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag. (6) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. Số phát biểu đúng là      A. 6
  B. 5
 C. 4
     D. 3 

6. Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm 2 anđehit no, mạch hở , đơn chức thu được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H2( Ni,to) , sau PƯ thu được 2 ancol no, đơn chức . Đốt cháy hoàn toàn 2 ancol này thì số mol H2O thu được là :    A. 0,6 mol              B. 0,5mol                 C. 0,3mol                     D. 0,4 ml

7. Cho các chất : Propan, Propin, 2,2-đi clopropan, Propan -2-ol, Propan -1-ol,Propen, Alylclorua, 2-clo propen. Số chất có thể điều chế được axeton chỉ bằng 1 PƯ :   A. 3             B.6             C.5                D. 4

8.  Cho các chất : C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, dd C6H5ONa, dd NaOH, dd CH3COOH, dd HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau có xúc tác , số cặp chất có PƯ xảy ra là :   A. 12          B. 8           C. 9              D. 10

9. Có 4 dd, mỗi dd chứa 1 trong 4 chất : CH4O, CH5N, CH2O, CH2O2. Dùng chất nào để nhận biết chúng :

A. Giấy quì, dd AgNO3/NH3   B. Giấy quì, dd FeCl3    C. Giấy quì, dd AgNO3/NH3 , Na  C. Giấy quì, dd AgNO3/NH3, ddBr2             

10.Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ ? A. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín.       B. Có 0,1% trong máu người. C. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt.   D. Còn có tên gọi là đường nho.

11. Lên men 162 gam tinh bột với hiệu suất các quá trình lên men lần lượt là 80% và 90% . Tính thể tích dd cồn 40o thu được ? Biết D(C2H5OH nguyên chất) =0,8 g/ml     A. 115ml           B. 230ml         C. 207ml           D. 82,8ml

12.  Oxi hóa 12,8 gam CH3OH (có xt) thu được hh sản phẩm X . Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư đun nóng thu được 43,2 gam bạc. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 100ml dd KOH 1M. HS quá trình oxi hóa CH3OH là:   A. 50%             B. 80%                  C.  100%                   D. 75%

13.  Hỗn hợp X gồm 1 este đơn chức, không no có một nối đôi (C=C) mạch hở và 1 este no, đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 23,9 gam và có 40 gam kết tủa. CTPT của 2 este là: 

 A. C2H4O2, C3​H4O2      B. C3H6O2, C5H8O2               C.    C2H4O2, C5​H8O2                         D.   C2H4O2, C4​H6O2
14. Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng CTPT C3H6O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là             A. 3.                    B. 4.                         
C. 5.                        D. 6.

15.  Cho 8,04 gam hh hơi gồm CH3CHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 thu được 55,2 gam kết tủa. Cho kết tủa này vào dd HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng còn lại m gam chất không tan. Giá trị của m là:
  A. 41,69 gam           B. 55,2 gam         C. 61,78 gam              D. 21,6 gam.

16. Tri peptit là hợp chất : A. mà mỗi p.tử có 3 liên kết peptit.  B. có liên kết  peptit mà p.tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

   C. có liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. D. có 2 liên kết  peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit.

17. Chia 0,30 mol hỗn X gồm C2H6, C2H4, C2H2 thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,40 gam H2O. Cho phần 2 lội qua dung dịch brom (dư) thấy khối lượng bình nước brom tăng 2,70 gam. Phần trăm khối lượng của C2H6 có trong hỗn hợp X làA. 71,42%
B. 35,71%
C. 33,33%
D. 34,05%

18. Tỉ khối hơi của 1 hiđrocacbon X so với H2 bằng 28. Khi X tác dụng với HBr thu được  ít nhất là 2 sản phẩm  .Tổng số công thức cấu tạo thỏa mãn của X là:    A.  4                    B.  2                          C.  3                          D.  5

19. Hh X gồm 2 este hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon . Để PƯ hết  0,2 mol X cần 110ml dd NaOH 2M (dư 10% so với lượng phản ứng) Đốt cháy 0,2 mol X thu được 15,68 lit khí CO2 (ở 54,6 oC ; 1,20 atm ) và 9 gam nước .CTPT của 2 este trong X là : A. C3H4O4 và C4H6O4      B. C3H6O2 và C4H8O2    C. C2H2O4 và C3H4O4      D. C3H4O2 và C4H6O2
20. Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa màu vàng : A.Nhỏ dd metyl amin vào dd FeCl3     


B.  Đun nóng dd lòng trắng trứng    C.Nhỏ nước Br2 vào anilin               D.   Nhỏ dd  HNO3 vào lòng trắng trứng

21. Tỉ khối hơi của este X mạch hở (chứa C,H,O) đối với hỗn hợp khí (CO,C2H4)
là 2,571. Cho 10,8g este X tác dụng với dd NaOH dư (hiệu suất 80%) thu được hỗn hợp Y. Cho Y td hoàn toàn với lượng dư  dd AgNO3/NH3 thu được lượng bạc là:   A.  51,84gam                B.  32,4g                 C.  58,32 g                  D.  25,92g

22.  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hh X gồm stiren và p-xilen thu được CO2 và H2O. Hấp thụ toàn bộ sp cháy bằng  500ml dd NaOH 2M  thu được dd Y. khối lượng ↓ thu được khi cho dd BaCl2 dư vào trong dd Y là: 

A.  59,1g                 B.  19,7g             C.  39,4g                    D.  157,6g

23. Cho tất cả các đồng phân cấu tạo mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với NaOH, Na, AgNO3/NH3 thì số phương trình hóa học xảy ra là: A. 3  B. 4  C. 5 D. 6

TỔNG HỢP VÔ CƠ: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI(Đề 3)

1. Cho m gam 3 kim loại Fe, Al, Cu vào một bình kín chứa 0,9 mol oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi số mol O2 trong bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12 gam. Tính m?

 A. 1,0 gam                  B. 0,2 gam                      C. 0,1 gam                        D. 1,2 gam.

2.  Cho a mol kim loại Mg phản ứng vừa đủ với dd chứa b mol HNO3 thu được dd chứa 2 muối và không thấy khí thoát ra. Vậy a, b có mối quan hệ với nhau là:  A. 5a = 2b        B. 2a = 5b        C. 8a = 3b         D. 4a = 3b.

3. Nhúng đinh sắt m gam vào 100 ml dd CuSO4 1M. Sau một thời gian, lấy ra cân lại thấy nặng 5,2 gam. Dung dịch còn lại đem cô cạn thì được 15,8 gam hh gồm FeSO4 và CuSO4. Giá trị m là:  A. 3,36g    B. 2,24g        C. 5g                 D. 2,8g.

4. Điện phân 200 ml dd KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với dòng diện 5A trong thời gian 19 phút 18 giây, điện cực trơ và màng ngăn xốp. Thể tích khí thoát ra ở đktc là:   A. 2,24 lít       B. 0,448 lít               C. 0,672 lít                     D. 0,224 lít.

5. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là:  A. 2,16 gam                B. 0,84 gam                 C. 1,72 gam                   D. 1,40 gam.

6. A là hh các muối Cu(NO3)2 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong đó O chiếm 9,6% về khối lượng. Cho dd KOH dư vào dd chứa 50 gam muối A. Lọc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được m gam oxit. Giá trị của m là:  A. 47,3              B. 44,6              C. 17,6                 D. 39,2.

7. (1)-Gang để trong khí ẩm; (2)-kẽm trong dd H2SO4 loãng; (3)-kẽm bị phá hủy trong khí Clo; (4)-Na cháy trong không khí; (5)-thép ngâm trong dd NaCl; (6)-sắt ngâm trong dd CuSO4. Số trường hợp ăn mòn điện hóa:A.2 B.1 C. 3         D. 4

8. Điện phân dd CuCl2 với điện cực trơ thu được 0,32 gam Cu và lượng khí X. Hấp thu hết khí X vào 200 ml dd NaOH ở nhiệt độ thường. Sau p/ứng nồng độ NaOH còn lại 0,05M ( V dd không đổi ). Nồng độ NaOH ban đầu là: 

 A. 0,15M            B. 0,2M                C. 0,1M              D. 0,05M.

9.  Trong các cặp kim loại sau: (1).Mg, Fe; (2).Fe, Cu; (3).Fe, Ag. Cặp kim loại khi tác dụng với dd HNO3 có thể tạo ra dd chứa 3 muối (không kể trường hợp tạo NH4NO3) là:   A. (1)            B. (1) và (2)         C. (2) và (3)        D. (1), (2) và (3).

10.  Điện phân dd với bình điện phân có điện cực trơ, màn ngăn xốp các dd: (1) KCl, (2) CuSO4, (3) KNO3, (4) AgNO3 , (5) Na2SO4, (6) ZnSO4, (7) NaCl. Trường hợp dd sau khi điện phân có thể hòa tan được Al2O3?

  A. (1),(3),(5),(7)       B. (2),(4),(6),(7)         C. (2),(3),(4),(6)        D. (1),(2),(4),(6),(7).

11. Cấu hình e lớp ngoài cùng của X, Y, Z, T lần lượt là:  X: 3s2; Y: 3s23p5; Z: 3s23p1; T: 3s1. Bán kính nguyên tử các nguyên tố tăng dần là:  A.  X,Y,Z,T       B.  X,Z,T,Y             C.  Z,Y,X,T                 D. Y,Z,X,T.

12. Cho a mol bột kẽm vào dd có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liên hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại?   A. a ≥ 2b             B. b > 3a                 C. b ≥ 2a                   D. b = 2a/3

13. Cho Cu dư tác dụng với dd AgNO3 thu được dd X. Cho Fe dư tác dụng với dd X thu được dd Y. Dung dịch Y chứa: 

  A. Fe(NO3)2          B . Fe(NO3)3                C . Fe(NO3)2   và Cu(NO3)2         D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

14. Cho a gam hh Fe,Cu (trong đó Cu chiếm 44% về khối lượng) vào 500 ml dd HNO3, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất), chất rắn còn lại có khối lượng 0,12a gam và dd X. Giá trị của a là: 
 A. 25                       B. 15                                        C. 30                          D. 20.

15. Nhúng một thanh Magie vào dd có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy tăng 11,6g. Khối lượng Magie đã phản ứng là:    A. 24g    B. 20,88g         C. 42g             D. 25,2g.

16.  Để mạ Ni vào một vật bằng thép người ta điện phân dd NiSO4 với:    A. Catôt là vật cần mạ, anôt bằng sắt.       

 B.  Anôt  là vật cần mạ,catôt bằng Ni.      C. Catôt là vật cần mạ, anôt bằng Ni.      D. Anôt là vật cần mạ, catôt bằng sắt.      

17. Cho một thanh đồng khối lượng 13,2g vào 300g dd Fe(NO3)3 11,2%. Sau một thời gian phản ứng, lấy thanh đồng ra khỏi dd, thấy nồng độ % của Fe(NO3)3 bằng nồng độ % của muối đồng tạo nên. Khối lượng thanh đồng sau phản ứng là: A. 10g                  B. 9,5g                      C. 10,4g                              D. 11,2g.

18. Có các dd HCl; HNO3; NaOH; AgNO3; NaNO3. Hóa chất nào sau đây có thể nhận biết các dd trên?

 A. dd HCl               B. dd AlCl3                C. Cu                              D. dd NaOH.

19.  Cho hh chứa x mol Mg và y mol Fe vào dd chứa z mol CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng thấy trong dd có mặt cả 3 ion kim loại. Muốn thỏa mãn đk đó thì:   A. x < y < z         B. z = x + y      C. z > x + y            D. y = x + z.

20.  Điện phân dd CuSO4, KCl (có màn ngăn điện cực trơ) đến khi bọt khí bắt đầu sinh ra ở 2 điện cực thì dừng lại. Ở anôt thu được 0,448 lít khí ở đktc, dd sau điện phân hòa tan tối đa 0,8gam CuO. Khối lượng kim loại bám vào catot là:

  A. 16g                     B. 1,6g                        C. 6,4g                      D. 1,28g.

21.  Có chất rắn: MgCO3 ,Fe(NO3)2,FeS, CuS, Na2SO4 và các dd HCl (đặc), H2SO4 (loãng). Nếu cho lần lượt các chất rắn vào từng dd axit thì có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng?      A. 4             B. 5                        C. 6                         D. 7.

22.  Một hh X gồm Ba và Cu. Khi nung X với oxi dư thì khối lượng tăng lên 4,8g. Khi cho chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với H2 dư thì khối lượng chất rắn giảm 3,2g. Khối lượng hh X là:   A. 20,1g  B. 33,8g C. 26,5g    D. 16,2g.

23.  Cho m gam Mg vào 2 lít dd HCl a M và Cu(NO3)2 0,075M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dd chỉ chứa một chất tan duy nhất, 10,6g chất rắn và 7,1g hh khí N2O và H2. Giá trị m và a là:  A. 25 và 1    B. 2,5 và 1 C. 25 và 0,1    D. 23 và 1.

24.  Hòa tan 3,28g hh muối CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dd A. Nhúng vào dd một thanh Mg và khuấy đều cho đến khi màu xanh của dd biến mất. Lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng thêm 0,8g. Cô đặc dd đến khan thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:  A. 1,15g                 B. 1,43g                        C. 2,48g                                  D. 4,13g.

25. Hòa tan hoàn toàn 27,6 gam hh gồm FeCl2 và KCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước (dư), thu được dd X. Cho dd AgNO3 (dư) vào dd X, sau khi p/ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là:

 A. 68,2               B. 28,7                   C. 10,8                     D. 57,4.

TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 4)
1. Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng 1 PƯ)  tạo ra axit axetic là:A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3                  B. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO   C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO             C. CH3CHO, C6H12O6(glucozo), CH3OH

2. Cho sơ đồ : But-1-in   + HCl      X1     +HCl     X2   +NaOH       X3 .   X3 là:
A. C2H5CH(OH)CH2OH            B. C2H5CH2CHO           C. C2H5CO-COH         D. CH3CO-C2H5
3. Xét các chất hữu  sau : (1) Propanal ; (2)propan-2-on ; (3) propennal ; (4)prop-2-in-1-ol. Số chất khi tác dụng với H2 dư(xt Ni, to) đều cho sản phẩm giống nhau là :     A.1                   B. 3                    C. 4                   D. 2

4. Lấy 0,3 mol hhX gồm : H2NC3H5(COOH)2, H2NCH2COOH, cho vào 400ml dd HCl 1M thì thu được hhY . Y tác dụng vừa đủ với 800 ml dd NaOH 1M thu được dd Z . Làm bay hơi Z  thu được m gam chất rắn khan, giá trị của m là : 

A. 61,9gam                    B. 28,8gam                    C. 31,8gam                      D. 55,2gam

5. Cho các chất : ancol etylic, glixerol, axit fomic,axit acrylic, phenol, anđehit axetic, axeton. Số chất có PƯ với dd NaOH, và số chất có PƯ với dd Brom lần lượt là :   A. 3, 5         B. 2, 3             C. 3 , 3                D. 3 ,4

6. Caosu buna được sản xuất từ gỗ chứa  50% khối lượng xenlulozo theo sơ đồ: 

Xenlulozo   (1)    glucozo     (2)   etanol    (3)   buta -1,3-đien    (4)    cao su buna  .   HS : 60% 80%, 75%, 100%
Để sản xuất 1 tấn cao su buna cần bao nhiêu tấn gỗ ?    A. 16,2           B. 8,1           C.  16,67         D. 8,33

7. Hh X gồm 0,1 mol (1-clobut-2-en) ; 0,3 mol(1- clopropen) ; 0,3 mol anlylclorua; 0,15 mol butyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi PƯ xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc , rồi cho tác dụng với dd AgNO3/NH3  dư thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là:   A. 14,35         B. 43,05            C.  71,25             D.  57,4

8. Có các nhận xét sau : 1.Chất béo thuộc loại chất este     2.Tơ nilon-6,6 , Tơ nilon-6, Tơ nilon-7 điều chế bằng PƯ trùng ngưng  
3.Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng    
4.Nitro benzen PƯ với HNO3 đặc (xt H2SO4 đặc)  tạo thành m- đinitrobenzen      5.Toluen PƯ  với nước brom dư tạo thành 2,4,6-tribrom clorua toluen

Những câu đúng là :   A. 1, 2, 3, 4           B.  1, 3, 4             C.  1, 2, 3, 4, 5                 D. 1, 2, 4 

9. Hh X gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau . Ở cùng điều điều kiện 0,2 lit hơi X nặng gấp 2,75 lần 0,2 lit hơi ancol metylic . Đun 2,64 gam  với 300ml dd KOH 0,125M thu được dd Y . Cô cạn Y thu được 3,57 gam chất rắn Z, cho Z tác dụng với axit HCl dư thu được hh 2 axit đồng đẳng kế tiếp . Tên gọi các este thỏa mãn là : 

                     A. Iso propyl fomat, Etyl axetat           B. Etyl axetat , Metyl propanoat  

                    C. Propyl fomat, Etyl axetat                 D. Propyl axetat , Etyl propanoat

10. PƯ nào sau đây không tạo xeton : A. CH3-COOCHCl-CH3 + NaOH dư (tO)           B. CH3-CCl2-CH3  + NaOH dư (tO)                

C. CH3-CH(OH)-CH3 + CuO (tO)                            D. CH3-COO-C(CH3)=CH2  + NaOH dư (tO)                

11. Cho 18,6 gam 1 ankylamin tác dụng với dd FeCl3 (dư) , thu được 21,4 g kết tủa . CTCT thu gọn của ankylamin là :

A. CH3NH2               B. C4H9NH2              C. C2H5NH2                 D. C3H7NH2
12. Oxi hóa 7,5 gam 1 anđehit đơn chức X bằng oxi (xt, to) với hiệu suất 80% thu được 10,7 gam hh Y . Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam X rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:     A. A. 25g                    B.  38,8 g                 C. 34,1 g                  D. 50g

13. Axit salixylic(axit o-hiđroxibenzoic) tác dụng với chất X có xúc tác H2SO4 tạo ra metyl salixylac dùng làm thuốc xoa bóp, còn tác dụng với chất Y tạo ra axit axetyl salixylic(aspirin) dùng làm thuốc cảm .Các chất X và Y lần lượt là :

A. metan và anhiđrit axetic        B.  metanol  và axit axetic  C. metan và axit axetic          D. metanol và anhiđrit axetic                           

14. Cho các chất sau : axit glutamic, valin, lysin, alanin, trimetylamin, anilin . Số chất làm quì tím chuyển màu hồng, màu xanh, không đổi màu lần lượt là :  A. 2, 1, 3               B. 1, 2, 3,            C. 3, 1, 2               D. 1, 1, 4

15. Trong số các loại tơ sau :tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7,. Có bao nhiêu loại tơ thuộc loại tổng hợp ;   A.7               B.  5                       C. 4                      D. 6

16. Khi crackin butan thu được hh T gồm H2 và 6 H-C . Đốt cháy hoàn toàn hh T thu được 8,96lit CO2(đktc) và 9 gam H2O .Mặt khác hh T làm mất màu vừa hết 12g Br2 trong dd nước brom . Hiệu suất PƯ nung butan là :

A. 75%            B. 65%               C. 50%                          D. 45%

17. Cho 19,2g hh gồm 2 amino axit no chứa 1 chức axit và 1 chức amin (tỉ lệ khối lượng phân tử của chúng là 1,373) tác dụng với 110ml dd HCl 2M , được dd X . Để tác dụng hết với các chất trong X cần dùng 140ml dd KOH 3M . % số mol của mỗi aminoaxit trong hh : A. 20% và 80%         B. 25% và 75%                    C. 50% và 50%                 D. 40% và 60%

18. Thủy phân hoàn toàn 6,84g saccarozo rồi chia sản phẩm thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa . Phần 2 cho tác dụng với dd nước brom dư thì có y gam brom tham gia PƯ. Giá trị x và y lần lượt là :   A. 4,32  ;  3,2               B. 4,32 ; 1,6            C. 2,16 ; 1,6               D. 2,16 ; 3,2

19. Cho 36,2g tyrosin tác dụng với 300 ml dd HCl 1M, sau phản ứng thu được dd X. Cho X tác dụng với 800 ml dd KOH 1M, sau phản ứng thu được dd Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: 

  A. 79,35g                 B. 82,95g                  C. 51,1g                 D. 91,95g

20. Tính V ancol etylic 920 thu được khi lên men 108 kg tinh bột chứa 25% tạp chất.Biết hiệu suất của cả quá trình là 75% và khối lương riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml
A.40 lít             B.46 lít                 C.46,875 lít     D.30 lít

21. Cho 3 amin mạch hở lần lượt có công thức phân tử là C2H7N , C4H11N và C5H13N. Có tổng số bao nhiêu đồng phân amin bậc 2 ?       A. 12

     B. 13

    C. 10

D.11
22. Nhiên liệu được gọi là sạch ,ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả:A. Củi,gỗ, than cốc       B. Khí thiên nhiên       
              C. xăng dầu                              D.Than đá, xăng,dầu

23. Những vật liệu sau đây,vật liệu nào được dùng làm chất dẻo:(1)Polietilen ;(2)Đất sét ướt ;(3) Poli(metyl metacrylat) ;(4) Poli(phenol-fomanđehit) ;(5) Olon ;(6) Cao su . A. (1), (2),(3)  B. (1), (3),(4), (5)   C. (1),(3), (4),(6)   D. (1), (3), (4)

TỔNG HỢP VÔ CƠ : NHÓM IA, IIA, Al (Đề 1)
1.  Hòa tan hết m gam hh X gồm Mg và FeCl3 vào H2O  chỉ thu được dd Y gồm ba muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng dd HCl dư thu được 2,688 lít H2 (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. Giá trị của m là: A. 46,82      B. 56,42         C. 41,88    D. 48,38.

2. Thêm dần dần Vml dd Ba(OH)2 vào 150ml dd gồm MgSO4 0,1M và Al2(SO4)3 0,15M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Tách kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m?  
  A. 22,11g     B. 5,19g      C. 2,89g        D. 24,41g.    E.KQ #
3. Các quá trình sau: 1-cho dd AlCl3 tác dụng với dd NH3 dư. 2-cho dd Ba(OH)2 dư vào dd Al2(SO4)3. 3-cho dd HCl dư vào dd NaAlO2. 4-dẫn khí CO2 dư vào dd NaAlO2. Số quá trình không thu được kết tủa là:   A. 0     B. 2       C. 1          D. 3.

4. Nhận định nào không đúng:  A. Nhôm bền trong không khí và nước là nhờ có lớp Al2O3 bảo vệ.

 B. Phèn nhôm có công thức là (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.    C.  Muối có dạng M2SO4. Al2(SO4)3.24H2O(với M+ là: K+, NH4+, Li+, Na+) goij chung là phèn chua.          D. Các muối của nhôm thường dể bị thủy phân.

5. Cho dd NaOH vào dd chứa 2 muối AlCl3 và FeSO4 thu được kết tủa A. Nung A thu được chất rắn B. Cho H2 dư đi qua B nung nóng thu được chất rắn C gồm: 1-Al và Fe;    2-Fe;            3-Al2O3 và Fe;      4-Fe2O3 và Al2O3.

 A. 1                             B. 2 và 3                    C. 3 và 4                       D. 3.

6. Cho m gam hh X gồm Ba, BaO, Al vào nước dư sau khi phản ứng kết thúc thu được dd A; 3,024 lít khí (đktc) và 0,54g chất rắn không tan. Rót 110ml dd HCl 1M vào dd A thu được 5,46 gam kết tủa. Giá trị m là:  
A. 7,21g     B. 8,74g    C. 8,2g        D. 8,58g.

7. Có các thuốc thử: dd NaOH, dd HCl, dd NH3, H2O. Số thuốc thử nhận biết các chất rắn Mg, Al, Al2O3 là:

  A. 1                          B. 2                          C. 3                                         D. 4.

8. Cho m gam kim loại M tác dụng vừa đủ với 400g dd HCl 10% thu được dd muối có nồng độ 12,632%. Giá trị của m là:

  A. 21,92g                         B. 75,07g                        C. 5,48g                             D. 13,15g.

9. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, Sr(OH)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Be(OH)2, HCOONH4, NaH2PO4. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:   A. 6                B. 7                       C. 4                     D. 5.

10. Cho 23,45g hỗn hợp X gồm Ba và K vào 125ml dd AlCl3 1M thu được V lít khí H2 (đktc), dd A và 3,9g kết tủa. V có giá trị là:  A. 1,68 lít                                B. 3,92 lít                     C. 5,04 lít                               D. 6,72 lít.

11. Có các thí nghiệm sau:  1-Cho dd NH3 vào dd AlCl3 tới dư, 2-Cho dd NaOH từ từ tới dư vào dd AlCl3, 3-Sục khí CO2 tới dư vào dd NaAlO2, 4-Sục khí HCl từ từ tới dư vào dd NaAlO2. Trường hợp có kết tủa sau đó kết tủa tan là: 

 A. 1, 2                   B. 2, 3, 4                     C. 1, 2, 3, 4                        D. 2, 4.

12. Cặp chất nào tồn tại trong cùng một dd ở nhiệt độ thường?   

 A. Na2S và AgNO3            B. NaHSO4 và BaCl2                 C. NaHCO3 và BaCl2                     D. AlCl3 và NH3.

13. Cho một lượng bột Al vào dd CuSO4 dư, lấy chất rắn thu được cho tác dụng với dd HNO3 dư thấy sinh ra 2,24 lít NO (đktc). Nếu đem lượng Al trên tác dụng hết với dd HNO3 sẽ thu được thể tích N2 (đktc) là: 

 A. 0,672 lít                  B. 0,896 lít                        C. 0,448 lít                             D. 0,336 lít.

14.Cho m gam Na vào 50ml dd AlCl3 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,56g kết tủa và dd X. Thổi khí CO2 vào dd X thấy xuất hiện kết tủa. Tính m?   A. 1,44g               B. 4,41g               C. 20,07g                              D. 4,14g.

 15.  X là dd AlCl3, Y là dd NaOH 2M. Thêm 150 ml dd Y vào cốc chứa 100ml dd X, sau phản ứng hoàn toàn thu được 7,8g kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100ml dd Y thu được 10,92g kết tủa. Nồng độ dd X là:  A. 3,2M      B. 2M     C. 1,6M     D. 1M.
16. Thuốc thử nhận biết các chất rắn: K, K2O, Al, Al2O3 là:   A. dd NaOH         B. dd HCl        C. H2O          D. dd HNO3.

17. Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktc) vào 0,5 lít NaOH 0,4M và KOH 0,2M. Sau phản ứng được dd X. Lấy ½ X tác dụng với Ba(OH)2 dư tạo m gam kết tủa. Giá trị của m là:  A. 19,7g                      B.  13,6g              C. 39,4g          D. 1,97g .

18. Nước cứng không gây tác hại nào dưới đây?A. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng,làm hư hại quần áo      

B. Làm hỏng các dd pha chế, làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.          C. Gây ngộ độc nước uống  
  D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắt các đường ống dẫn nước.

19. Hòa tan hoàn toàn 4g hh MCO3 và M’CO3 vào dd HCl thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn được 5,1g muối khan. Giá trị của V là:   A. 1,12 lít         B. 1,68 lít                C. 2,24 lít                  D. 3,36 lít.

20. Đốt nóng hh gồm Al và 16g Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hh rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với Vml dd NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2(đktc). Giá trị của V là:A. 150  B. 100  C.200 D. 300

21.  Có các hh chất rắn: 1-FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1:1); 2-Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1:2:1); 3-Na2O, Al (tỉ lệ mol 1:1);
 4-K2O, Zn (tỉ lệ mol 1:1). Số hh tan hết trong nước (dư) là:     A. 0              B. 3                     C. 4                       D. 2.

22. Để thu được Al2O3 từ hh Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:

 A. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dùng dd NaOH dư                B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dùng dd HCl dư                

 C. dùng dd NaOH dư, dd HCl dư rồi đun nóng                    D. dùng dd NaOH dư, khí CO2 dư rồi đun nóng.

23. Cho m gam Na vào 250 ml dd hh gồm HCl 0,5M và AlCl3 0,4Mthu được (m-3,995)g kết tủa. Giá trị lớn nhất  của m là:

 A. 12,785g                     B. 10,235g                            C. 7,725g                          D. 10,305g.

24. Hỗn hợp X gồm Na, Ca, Na2O, CaO. Hòa tan hết 51,3g hh X trong H2O thu được 5,6 lít H2(đktc) và dd kiềm Y trong đó có 28gam NaOH. Hấp thụ 17,92 lít khí SO2 (đktc) vào dd Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

 A. 72 gam                 B. 60 gam                   C. 48 gam                      D. 54 gam.

25. Cho m gam Al tác dụng với m gam Cl2 (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dd HCl dư thu được dd B và 8,904 lít H2 (đktc). Cô cạn dd B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 56,7375 gam              C. 32,04 gam                    C. 47,3925 gam                D. 75,828 gam.    

TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 5)

1. Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, etilenglicol, axetilen, axit fomic, fructozơ.Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là:
A.3                B.4                          C.5                        D.6

2.  Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm 2 ancol A và B đồng đẳng liên tiếp thu được 6,72 lít CO2 và 7,65gam nước. Mặt khác khi cho m gam hh trên tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít H2. CTPT của A và B là: 

 A. CH3OH, C2H5OH       B. C2H5OH, C3H7OH     C. C2H6O2, C3H8O2          D. C3H8O2, C4H10O2.

3. Túi PE được dùng làm túi an toàn đựng thực phẩm hiện nay. Tuy nhiên do khả năng khó bị phân hủy nên gây tồn đọng thành rác thải khó xử lí. Giải pháp thay thế túi đựng PE bằng một loại vật liệu mới dễ phân hủy có nguôn gốc từ :

A. cao su Buna
 B. poli(vinylclorua)
C. glucozơ

D. xenlulozơ
4. Cho các chất : cloeten, vinyl axetat, metyl metacrylac, caprolactam, glucozơ, axit lactic, hexametylenđiamin. Có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime?    A. 3            B. 4              C.  5              D.  6.

5. Cho cao su thiên nhiên tác dụng với HCl thu được một polime chứa 20,57% Cl. Số mắc xích cao su tham gia phản ứng với 1 phân tử HCl là:   A.  1                 B.  2                           C.  3                          D.  4.

6. Trùng ngưng m gam glixin (axit aminoetanoic), hiệu suất 80%, thu được 68,4gam polime và 21,6 gam nước. Trị số của m là:   A.  112,5 gam          B. 72 gam          C.  90 gam                D.  85,5 gam. 

7. Thủy phân hoàn toàn 150 gam hh các đipeptit thu được thu được 159 gam aminoaxit. Biết rằng các đipeptit được tạo bởi các aminoaxit chỉ chứa 1 nguyên tử N trong phân tử. Nếu lấy 1/10 khối lượng aminoaxit thu được tác dụng với HCl dư thì lượng muối thu được là:   A. 20,735g        B. 20,375g           C. 19,55g              D. 23,2g.

8. Bốn este có CTPT: C3H4O2, C3H6O2, C4H6O2, C4H8O2. CTPT ứng với 2 este khi bị thủy phân cho ra 2 chất hữu cơ đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương:  

A.  C3H4O2 và C4H8O2          B.  C3H4O2 và C4H6O2           C.  C3H4O2 và C3H6O2              D.  C3H6O2 và C4H8O2
9. Cho 0,1 mol một peptit X chỉ được tạo thành từ một α-aminoaxit Y ( chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl) tác dụng với dd HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được sản lượng muối tăng so với ban đầu là 30,9 gam. Mặt khác đốt cháy 0,1 mol X rồi sục sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 180 gam kết tủa. Tên gọi của Y là:

   A. Glyxin               B. Alanin                  C. Valin                  D. Lysin.

10. Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvc) tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M . Sau phản ứng cô cạn dd thu được 23,2 gam chất rắn khan .Công thứccấu tạo của X là:CH3COOCH=CHCH3      
  B. CH2=CHCH2COOCH3
C.CH2=CHCH2COOC2H5       
             D. C2H5COOCH=CH2 (Trích đề thi CĐ khối A 2009)
11. Một loại cao su lưu hóa 2% lưu huỳnh. Giả thiết rằng S đã thay thế H trong nhóm metylen của mạch cao su. Số mắt xích isopren trung bình để có một cầu nối đisunfua là:     A. 64              B. 46               C. 74                 D. 115.

12. Clo hóa P.V.C thu được clorin. Trung bình 5 mắt xích P.V.C thì có 1 nguyên tử H bị clo hóa. % khối lượng clo trong clorin là:  A. 61,38%          B. 60,33%                C. 63,96%                   D. Kết quả khác.

13. Thủy phân một tripeptit X, sản phẩm thu được chỉ có alanin. Đốt cháy m gam X được 1,05 gam nittơ. Giá trị của m là:      A. 4,725g                     B. 5,775g                      C. 5,125g                  D. 5,725g.

14. Dãy gồm tất cả các polime đều tác dụng với dd NaOH đun nóng:  

 A. Tinh bột, tơ tằm, poli (vinyl axetat)               B. Tơ capron, poli (vinyl axetat), protein   

 C. Poli (vinyl clorua), xenlulozơ, tơ nilon-6,6    D.  Tơ clorin,  poli (metyl metacrilat),  polietilen.

15. Thủy phân hoàn toàn 200 gam hh tơ tằm và lông cừu thì thu được 31,7g glylxin. Biết % khối lượng glyxin trong tơ tằm là 43,6%, trong lông cừu là 6,6%. Tỉ lệ % khối lượng tơ tằm và lông cừu lần lượt là:

 A. 25% và 75%               B. 50% và 50%             C. 43,6% và 56,4%          D. Kết quả khác.    

16. X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Va-Gly-Va. Đun nóng m(g) hh chứa X và Ycó tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dd NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dd T. Cô cạn cẩn thận dd T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:   A. 68,1                B. 17,025              C. 19,455                D. 16,592.

17. Yếu tố nào sau đây không nằm trong định hướng của ngành hóa học về vấn đề may mặc trong tương lai ?

A. Nâng cao chất lượng, sản xuất tơ hóa học, tơ tổng hợp.B. Nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại tơ có tính năng đặc biệt.

        C. Nghiên cứu kĩ thuật nuôi tằm lấy tơ thay thế tơ tổng hợp

D. Nghiên cứu chế tạo nhiều loại thuốc nhuộm làm cho màu sắc tơ vải thêm đẹp.

18. Trong số các chất: etylbenzen, brombenzen, toluen, nitrobenzen, anilin, phenol, axit benzoic, benzanđehit,  p-xilen, 
o-crezol, số chất tham gia phản ứng thế ở nhân thơm dễ hơn so với benzen là:   A. 7             B. 5        C. 8       D. 6

19. Thực hiện phản ứng đồng trùng hợp giữa butadien-1,3 (A) và acrilonitrin (B), được một loại cao su buna-N(X). Đốt cháy X với oxi vừa đủ, thấy tạo thành một hh hợp khí và hơi ở nhiệt độ và áp suất xác định chứa 57,69% CO2 theo thể tích. Tỉ lệ mol monome A, B lần lượt trong X là:   A. 1:3          B. 2:3           C. 3:2                  D. 3:1.

20. Trong số các loại tơ sau: bông, tơ lapsan, tơ nitron, len, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ tằm, tơ capron, tơ nilon-7. Có bao nhiêu loại tơ thuộc loại tơ hóa học?      A. 7              B. 5                                C. 4                            D. 6.

21. Để nhận bíêt dung dịch các chất: Glixin, tinh bột, lòng trắng trứng, ta tiến hành theo trình tự:

a.  quỳ tím,  dd iot
b. dd iot, dd HNO3
c.  quỳ tím,  dd HNO3

d.  Cu(OH)2,  dd HNO3

22. Cho các chất : etylen glycol, ancol etylic, glixerin(glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomit.Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là:     A. 3     B.2
C.4       D.5


23. Thủy phân 73,8 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glixin (axit aminoaxetic). Peptit ban đầu là :


A. đipeptit

B. tripeptit

C. tetrapeptit

D. Pentapeptit

TỔNG HỢP VÔ CƠ : NHÓM IA, IIA, Al (Đề 2)
1.Cho các chất: Zn(OH)2, NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dd NaOH loãng, ở nhiệt độ thường là:  A. 4                    B. 5                          C. 3                          D. 6.

2. Cho V lít Cl2 (đkc) tác dụng với NaOH loãng nguội dư, thu được m​1 gam khối lượng 2 muối. Cho V lít Cl2 (đkc) tác dụng với NaOH đặc nóng dư, thu được m​2 gam khối lượng 2 muối. tỉ lệ m1:m2 là:   A. 1:1,5      B. 1:2     C. 1:1       D. 2:1.
3. Cho 5,6 lít hh  X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua 5 lít dd Ba(OH)2 0,02M để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
9,85 gam kết tủa. Tính tỉ khối hơi của hh X so với metan?  A. 18,8        B. 15,8           C. 2,35                 D. 1,5.

4. Một hh 21,45 gam gồm K và Zn tan hết trong nước dư tạo ra dd chỉ chứa 1 muối duy nhất. Thể tích H2(đktc) sinh ra là:

    A. 2,24 lít                    B. 6,72 lít                   C. 4,48 lít                       D. 1,12 lít.

5. Hỗn hợp X gồm Ca, Na, Ba, Al. Nếu cho m gam hh X vào nước dư chỉ thu được dd X và 7,84 lít H2 (đktc). Nếu cho m gam hh X tác dụng với dd HCl dư thu được dd Y và H2. Cô cạn dd Y thu được 55,5 gam muối khan. Giá trị m là:

  A. 36,56 gam                    B. 27,05 gam                       C. 30,65 gam                   D. 31,36 gam.

6. Trong các phát biểu sau về độ cứng của nước: 1-Khi đun sôi ta có thể loại được độ cứng tạm thời của nước.  2-Có thể dùng Na2CO3 để loại cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu của nước.  3-Có thể dùng HCl để loại độ cứng của nước.   4-Có thể dùng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để loại độ cứng của nước. 5-Có thể dùng Na3PO4 để loại cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu của nước.   Chọn số phát biểu đúng?  A. 2             B. 4              C. 3               D5.

7. Cho 100 ml dd NaOH 1M tác dụng với 100 ml dd AlCl3 nồng đọ x mol/lít, thu được dd Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 150 ml dd NaOH 1M vào Y, thu được 2,34gam kết tủa. Giá trị của x là:  A. 1,2 B. 0,85 C. 0,9     D. 1,0.

8. Cho x mol CO2 hấp thụ hết vào 100ml dd hỗn hợp KOH 1M và Ca(OH)2 1M thu được 17 gam kết tủa. Giá trị của x là (mol):   A. 0,17                       B. 0,13                 C. 0,17 hoặc 0,24         D. 0,17 hoặc 0,13.

 9. Hấp thu hết a mol CO2 vào dd chứa b mol NaOH được dd A. Biết rằng: cho từ từ dd HCl vào dd A thì phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra. Mặt khác cho dd Ba(OH)2 dư vào dd A được 11,82 gam kết tủa. Tỉ lệ giữa a và b là:   A. 1,167               B. 1,83                            C. 0,33             D. 0,545.

10. Nung 44,6gam hh gồm : Ba(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3 và KHCO3 thu được 5,4 gam H2O và m gam hh các muối cacbonat. Giá trị m là:    A. 22,2                   B. 26                     C. 17,8                            D. 31,6.

11. Hòa tan hoàn toàn 1,7g hh gồm Zn và kim loại A hóa trị II trong dd HCl thu được 0,672 lít khí (đktc) và dd B. Mặt khác, để hòa tan 1,9g kim loại A thì dùng không hết 200ml dd HCl 0,5M. Kim loại A là:   A. Ca   B. Mg  C. Be     D. Ba.
12. Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hh gồm Al và Al4C3 vào dung dich KOH (dư), thu được a mol hh khí và dd X. Sục khí CO2 (dư) vào dd X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá tri của a là:   A. 0,55          B. 0,60       C. 0,40         D. 0,45.

12. Phương pháp sản xuất Al là:  A. Khử ion Al3+ thành nguyên tử Al          B. Điện phân nóng chảy muối nhôm.

         C. Điện phân Al2O3 nóng chảy                  D. Oxi hóa ion Al3+ thành Al kim loại.

14.Có 100ml dd chứa 2 muối NaF và CaBr2 . Sục khí Cl​2 dư vào dd, phản ứng xong cô cạn dd thu được 2,64g hỗn hợp muối A. Cho A tan vào nước thu được dd B. Cần 32 ml dd AgNO3 20% (D = 1,0625g/ml) tác dụng đủ với dd B. Nồng độ mol các muối ban đầu:  A. 0,1M và 0,2M         B. 1M và 2M                   C. 0,1 và 0,02M              D. 0,2M và 0,01M.  

 15. Năm lọ mất nhãn, mỗi lọ chứa một dung dịch muối  trong các muối sau đây: MgCl2; NH4Cl; AlCl3; FeCl3; CuCl2 (nồng độ mỗi muối trong các dung dịch đều bằng 10-2M). Cho dung dịch NaOH lần lượt vào từng dung dịch thì phân biệt được tối đa:A. 4 dung dịch
B. 2 dung dịch
C. 3 dung dịch
D. 5 dung dịch

16. Cho dãy các chất : NaH2PO3, Ca(HCO3)2, Al2O3, NH4Cl, NaHSO4, (NH4)2CO3, ZnSO4, Cr2O3, Al(OH)3, Na2HPO3, Zn(OH)2. Số lượng chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:   A. 7                B. 6                         C. 4                       D. 5.

17. Cho các TN: 1-Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dd nước vôi trong.  2- Sục từ từ khí HCl đến dư vào dd natri aluminat. 3- Sục từ từ khí NH3 đến dư vào dd AlCl3.  4- Nhỏ từ từ  đến dư vào dd KOH vào dd gồm MgCl2 và AlCl3.  5- Sục từ từ khí NH3 đến dư vào dd CuCl2, ZnCl2. 6-Cho dd NaOH từ từ tới dư vào dd AlCl3. Có bao nhiêu TN lúc đầu có kết tủa sau đó kết tủa tan hết?   A. 5   B. 4     C. 2      D. 3.

18. Cho dd Ba(OH)2 phản ứng hoàn toàn với m gam dd Y có chứa các ion: NH4+, NO3-, SO42-, đun nhẹ được 23,3g kết tủa và 10,08 lít khí (đktc). Nếu cho m gam dd Y tác dụng với Cu dư và H2SO4 loãng dư thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:   A. 5,6                B. 2,24                C. 1,49                   D. 3,36.

19. Có 100 ml dd A chứa NaOH 0,1M và NaAlO2 0,3M. Thêm từ từ HCl 0,1M vào dd A cho đến khi kết tủa tan một phần , lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 1,02g chất rắn. Thể tích dd HCl đã dùng là:

  A. 0,5 lít                      B. 0,6 lít                        C. 0,7 lít                D. 0,8 lít.

20 Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch : BaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:   A. 4                     B. 7                    C. 5                       D. 6

21. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CaO       +X       CaCl2      +Y      Ca(NO3)2     +Z     CaCO3. CT của X, Y, Z lần lượt là:

    A. Cl2, AgNO3, MgCO3          B. Cl2, HNO3, CO2        C. HCl, HNO3, Na2CO3       D. HCl, AgNO3, (NH4)2CO3.

22. Cho m gam hh X gồm Na và Al vào nước dư thu được dd X, 5,376 lít H2 (đktc) và 3,51 gam chất rắn không tan. Nếu oxi hóa m gam X cần bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc)?  A. 9,968 lít     B. 8,624 lít      C. 9,520 lít          D. 9,744 lít.

23. Có các quá trình hóa học sau: (1) Điện phân nóng chảy NaOH.(2) Điện phân nóng chảy NaCl. (3) Điện phân ddNaCl.

(4) cho dd NaOH tác dụng với dd HCl .(5) Điện phân dd NaOH. Quá trình ion Na+ bị khử là:

  A.1,2,4.        B. 2,4              C. 1,2                  D. 2,3,4.

24.Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó? 

A. NaOH. 

B. Ca(OH)2. 

C. HCl. 

D. NH3.
 TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 6)

1. Trong các nhận xét sau nhận xét nào không đúng ?

A. Các polime không bay hơi .        B. Đa số các polime khó hoà tan trong các dung môi thông thường .

C. Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định . D. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit

2. Tơ lapsan thuộc loại A. tơ poliamit. B. tơ visco.
C. tơ polieste. 

D. tơ axetat.

3. Công thức hoá học nào sau đây là của nước Svâyde,dùng để hoà tan xenlulozơ,trong qúa trình sản xuất tơ nhân tạo?
A. [Cu(NH3)4 ](OH)2                B. [Zn(NH3)4 ](OH)2. B. [Cu(NH3)4 ]OH                   D. [Ag(NH3)2 ]OH.  
4. Dung dịch X chứa HCl và H2SO4 có pH = 2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức, bậc 1 (có số nguyên tử C nhỏ hơn hoặc bằng 4 và các chất có cùng số mol) phải dùng 1 lít dung dịch X. Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là.A. CH3NH2 và C4H9NH2.
           B. C2H5NH2 và C4H9NH2.
C. C3H7NH2 và C4H9NH2.
          D. CH3CH2CH2NH2 và CH3CH(CH3)NH2.

5. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một amin bậc 1 (X) với lượng O2 vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 3,02 g và còn lại 0,224 lít (ở đktc) một chất khí không bị hấp thụ. Khi lọc dd thu được 4 g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là.A. (CH2)2(NH2)2. B. CH3CH(NH2)2. C. CH2 = CHNH2.          D. CH3CH2NH2.

6. Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là:A. 8,64 g.  B. 6,84 g  C. 4,90 gam.    D. 6,80 g

7. Trong số các chất sau đây : glucozơ, saccarozơ, mantozơ, fructozơ, anđehit axetic,  etyl acrylat, etyl axetat , axit axetic, axit metacrylic, phenol, ancol etylic có bao nhiêu chất làm mất màu nước brom?
A.4
B. 5
C. 6
D. 7
8. Hỗn hợp X gồm hai amino axit no bậc một X và Y. X chứa 2 nhóm axit và một nhóm amino, Y chứa một nhóm axit và một nhóm amino. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X hoặc 1 mol Y thì thu được số mol CO2 < 6. Biết tỉ lệ khối lượng phân tử 
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.CTCT của 2 amino axit là:A
H2NCH2CH(COOH)CH2COOH và H2NCH2COOH      

     B. 
H2NCH2CH(COOH)CH2COOH và H2N(CH2)2COOH
C
H2NCH(COOH)CH2COOH và H2N(CH2)2COOH              D. 
H2NCH(COOH)CH2COOH và H2NCH2COOH

9. Hidro hóa cao su buna thu được một polime có chứa 11,765% hidro về khối lượng, trung bình một phân tử H2 phản ứng với k mắt xích trong mạch cao su. Giá trị của k là:     A. 2                   B. 3                        C. 4               D. 5.

10. Đun nóng 100ml dung dịch một aminoaxit 0,2 M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0,25M. Sau phản ứng người ta cô cạn dung dịch thu được 2,5 g muối khan. Mặt khác, lấy 100g dung dịch aminoaxit trên có nồng độ 20,6 % phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0,5 M. Công thức phân tử của aminoaxit là:

A
H2NCH2COOH
B.CH3CH(NH2)COOH           C. CH3CH2CH(NH2)COOH
  D.   CH3COONH4   
11. Khi thủy phân hoàn toàn một polipeptit ta thu được các aminoaxit X, Y, Z, E, F. Còn khi thuỷ phân từng phần thì thu được các đi- và tripeptit XE, ZY, EZ, YF, EZY. Trình tự các aminoaxit trong polipeptit trên là.

A. X - Z - Y - F - E.       B. X - E - Z - Y - F.       C. X - Z - Y - E - F.        D. X - E - Y - Z - F. 

12. Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:A. C2H5-COOH.     B. HOOC-COOH.   C. HOOC-CH2-CH2-COOH.  D. CH3-COOH.

13. Polime có công thức [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào?A. Chất dẻo B.Cao su C.Tơ nilon  D.Tơcapron

14. tripeptit X tạo thành từ 3 (–amino axit no đơn chức mạch hở và có phân tử khối nhỏ nhất. Thủy phân 55,44 gam X bằng 200 ml dung dịch NaOH 4,8M đun nóng, sau đó cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?  A. 89,520 gam
B. 92,096 gam

C. 93,618 gam
D. 88,08gam
15. Xà phòng hóa 1 este no, đơn chức, mạch hở X bằng 0,6 mol MOH (M là kim loại kiềm) thu được dung dich A và 9,2 g ancol Y. Đốt Y cần vừa đủ 13,44 lit O2 (đktc). Mặt khác cô cạn A và lấy chất rắn tạo thành đốt cháy trong khí O2 dư, đến PU hoàn toàn thu được 31,8 g M2CO3 ; 2,24 lit CO2 (đktc) và nước .Kim loại M và CTCT của este:

A. K và C2H5COOCH3
B. K và CH3COOC2H5     
C. Na và  CH3COOC2H5
D. Na và C2H5COOCH3
16. Trong thành phần của một số dầu để pha sơn có este của glixerol với các axit không no C17H13COOH (axit oleic), C17H29COOH (axit linoleic). Hãy cho biết có thể tạo ra được  tối đa bao nhiêu loại tri este  từ glixerol với  gốc axit trên?
A. 4

B.5
C.6
D.2

17. Trung hòa 8,2 g hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100ml dd NaOH 1,5M .Nếu cho 8,2 g hổn hợp trên tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng thì được 21,6 g Ag kết tủa. Tên của X là:

      A. Axit acrylic           B. Axit propionic           C. Axit etanoic             D. Axit metacrylic 

18. X là 1 tertapeptit cấu tạo từ 1 amino axit no mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 (A), A có  phần trăm khối lượng  nitơ là 15,73%. Khi thủy phân hết m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. m có giá trị là :A. 149,2 gam

B. 143,45 gam

C. 156,66 gam

D. 141,74 gam

19. Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là :   A. CH3-CHOH-CH3.                   B. CH3-CH2-CHOH-CH3.

                                                                                       C. CH3-CO-CH3.                             D. CH3-CH2-CH2-OH.
20.  Cho các tơ sau  ( - NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n  (1) ( -NH-[CH2]5-CO-)n  (2)  [C6H7O2(OOCCH3)3]n   (3). 
Tơ thuộc loại poliamit là           A. 1, 3                       B. 1, 2, 3                       C. 2, 3                          D. 1, 2
21. Cho 1ml anbumin (lòng trắng trứng) vào một ống nghiệm, thêm vào đó 0,5ml HNO3 đặc. Hiện tượng quan sát được là:A. dung dịch chuyển từ không màu thành màu vàng.       B. dung dịch chuyển từ không màu thành màu da cam.

C. dung dịch chuyển từ không màu thành màu xanh tím.    D. dung dịch chuyển từ không màu thành màu đen.

TỔNG HỢP VÔ CƠ : NHÓM IA, IIA, Al (Đề 3)
1. Cho các dd muối riêng biệt: AgNO3, CuCl2, ZnCl2, CrCl3, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dd KOH dư , rồi thêm tiếp dd NH3 vào các dd trên thì số chất kết tủa thu được là:   A. 3                  B. 2                      C. 4                      D. 1.

2. X là một loại đá vôi chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung 50 gam X một thơi gian, thu được 39 gam chất rắn. % CaCO3 đã bị phân hủy là:   A. 50,5%                   B. 60%                   C. 62,5%              D. 65%.

3.   Khi nhiệt phân hoàn toàn cùng số mol mỗi chất sau:  KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng oxi lớn nhất là:  A. KNO3               B. AgNO3                     C. KMnO4                    D. KClO3.

4. Hòa tan oxit một kim loại R hóa trị II trong một lượng vừa đủ dd H2SO4 20% thì thu được dd muối nồng độ 22,6%. CT oxit kim loại R là:    A. ZnO                    B. MgO                          C. CuO                             D. BaO.

5.  Phát biểu nào dưới đây không đúng?     A. Các kim loại kiềm gồm Li, Na, K, Ra, Cs và Fr

        B. Kim loại kiềm thuộc nhóm IA của bản hệ thống tuần hoàn

 C. Các kim loại kiềm đều có cấu hình electron hóa trị là ns1   D.Trong hợp chất kim loại kiềm có mức oxi hóa +1   

6. Cho 10,5 gam hh 2 kim loại gồm Al và một kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng thu được dd B và 5,6 lít khí (đktc). Cho từ từ dd HCl vào dd B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 7,8 gam. Kim loại kiềm là:     A. Li                   B. Na                         C. K                      D. Rb.

7. Hòa tan hh X gồm một kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ trong nước được dd A có 1,12 lít H2 thoát ra (đktc). Cho dd chứa 0,03 mol AlCl3 vào dd A. Khối lượng kết tủa thu được:   A. 0,78g          B. 1,56g     C. 0,81g     D. 2,34g.

8. Dung dịch X chứa:  0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+; 0,25 mol NH4+; 0,3 mol Cl-. Đun nóng nhẹ dd X và cho 270 ml dd Ba(OH)2 0,2M vào. Hỏi tổng khối lượng  dd X và dd Ba(OH)2 giảm bao nhiêu gam (giả sử nước bay hơi không đáng kể)?    A. 4,215 gam                   B. 5,269 gam              C. 6,761 gam             D. 7,015 gam.

9. Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.        B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực

C. điện phân dung dịch NaNO3 , không có màn ngăn điện cực
 D. điện phân NaCl nóng chảy

10. Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư H2O  thu được  V lít khí (các V đo cùng điều kiện). Nếu cũng cho m gam X vào dd NaOH dư, thu được 1,75 V lít khí. % khối lượng Na trong X là:

  A. 39,87                         B. 77,31                       C. 49,87                            D. 29,87.

11. Có những chất: NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời?

  A. Ca(OH)2                            B. HCl                         C. Na2CO3                        D. Ca(OH)2 và Na2CO3.

12. Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hh gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dd X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Trung hòa dd X bởi dd Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là:

  A. 13,70g                             B. 18,46g                            C. 18,96g                             D. 13,95g.

13. Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8g kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là:  A. 0,45        B. 0,35      C. 0,25          D. 0,05.

14. Cho 3 dd riêng biệt sau: NaCl, CaCl2, AlCl3. Chỉ dùng thêm một hóa chất nào sau đây nhận biết?

 A. dd Na2CO3          B. dd NaOH                     C. Khí CO2 dư                 D. dd H2SO4.

15. Nguyên tắc làm mềm nước cứng:  A. Đun nóng nước cứng hoặc dùng hóa chất        B. Dùng chất trao đổi ionit

C. Làm các muối tan của Mg và Ca chuyển thành muối không tan    D. Làm giảm nồng độ của ion Ca2+  và Mg2+ trong nước.

16. Cho các phản ứng: 1-CO2 và NaOH dư; 2- NO2 và NaOH dư; 3-Fe3O4 và HCl dư; 4- Ca(HCO3)2 và NaOH dư; 
 5- P2O5 + NaOH dư. Số phản ứng không tạo ra 2 muối:  A. 1     B. 2     C. 3     D. 4.

17. Khi điện phân Al2O3 nóng chảy người ta thêm criôlit Na3AlF6 với mục đích: 1-làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3; 
2-làm cho tính dẫn điện cao hơn; 3-để thu được F2 ở Anot thay vì là O2; 4-tạo hh nhẹ hơn Al để bảo vệ Al ; 5- tiết kiệm năng lượng. Các lí do nêu đúng là:   A. 1 ,5              B. 1 , 2 , 5               C. 1 , 3 , 4            D. 1, 2 , 4, 5. 

18. Cho các chất sau: 1-(NH4)2CO3; 2-NaHCO3; 3-Ca(HCO3)2; 4-Al2O3; 5-Na2HPO3 ;6-Al(OH)3. Dãy gồm các chất tác dụng với axit mạnh và bazơ mạnh là:   A. 6      B. 5         C. 4          D. 3.

19. Cho dãy chuyển hóa sau: X → NaAlO2  →  Y →   Z →  Al. Các chất X, Y, Z phù hợp lần lượt với các chất:

A. Al2O3, Al(OH)3, AlCl3    B. Al(OH)3, Al2(SO4)3, AlCl3    C. Al, Al(OH)3, Al2O3        D. Al2O3, AlCl3, Al2O3
20. Hòa tan hoàn toàn m gam hh K2O, Al2O3 vào nước được dd A chỉ chứa một chất tan duy nhất. Cho từ từ 275 ml dd HCl 2M vào dd A thấy tạo ra 11,7 gam kết tủa. Tính m?    A. 29,4 gam      B. 49 gam           C. 14,7 gam        D. 24,5 gam.

21. Cho 11,15 gam hh 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dd B và 9,52 lít khí (đktc). Cho từ từ dd HCl vào dd B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 15,6 gam. Kim loại kiềm đó là:  A. Li                       B. Na                            C. K                        D. Rb

22. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 10 gam hh X gồm Al và Fe2O3 (không có không khí) thu được hh Y. Cho Y tác dụng với HNO3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). % khối lượng Fe2O3 trong X là:  
 A. 72   B. 64    C. 50      D. 73. 

23. Cho m gam hh Al, Al2O3, Al(OH)3 tác dụng với dd H2SO4 19,6% vừa đủ thu được dd X có nồng độ % là 21,302% và 3,36 lít H2(đktc). Cô cạn dd X thu được 80,37 gam muối khan. m có giá trị là: A. 25,08 g  B. 28,98 g  C. 18,78 g  D. 24,18 g.

24. Phát biểu nào sau đây không đúng?     A. Al bền trong không khí và nước   B. Al tan được trong các dd NaOH, NH3
   C. Al2O3, Al(OH)3 không tan và bền trong nước            D. Dung dịch AlCl3, Al2(SO4)3 có môi trường axit.

TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 7)

1. Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, khả năng gây ung thư phổi cao. Chất độc hại gây ra bệnh ung thư có nhiều trong thuốc lá là:     A. cafein.                      
B. nicotin .    
C. moocphin.
D. heroin.
2. Phương pháp điều chế polime nào sau đây đúng ?A. Trùng hợp ancol vinylic để được poli(vinyl ancol).

B. Đồng trùng hợp axit terephtalic và  etylen glicol  để được poli(etylen - terephtalat).

C. Đồng trùng ngưng  buta-1,3-đien  và vinyl xianua để được cao su buna-N.D. Trùng hợp caprolactam tạo ra tơ nilon-6.

3. Thủy phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 500 gam kết tủa. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình sản xuất ancol etylic là 80% thì m có giá trị làA. 324 gam.
B. 506,25 gam.
C. 405 gam.

D. 562,5gam.
4. Phát biểu nào dưới đây sai ? A. Dung dịch propan– 1,3-điol hòa tan Cu(OH)2  tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.
B. Dung dịch CH3COOH  hòa tan Cu(OH)2  tạo thành dung dịch màu xanh nhạt.
C. Dung dịch axetanđehit tác dụng với Cu(OH)2 (đun nóng) tạo thành kết tủa đỏ gạch.
D.  Dung dịch glucozơ  hòa tan Cu(OH)2  tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.
5. Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin (1), metylamin (2), glixin (3), axit glutamic (4), axit 2,6- điaminohexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Các dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là:  A. 2   B.  3  C. 4    D.5
6. Một hh X gồm ankanal A, B có tổng số mol là 0,25mol. Khi cho hh X tác dụng với AgNO3/dd NH3 dư, tạo ra 86,4gam Ag, và khối lượng dd sau p/ứ giảm 77,5g. CT 2 ankanal là:

  A. HCHO, CH3CHO        B. HCHO, C2H5CHO        C.  CH3CHO, C2H5CHO          D. CH3CHO, C3H7CHO 
7. Cho 200 gam dung dịch chứa glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh ra cho vào dung dịch HNO3 đậm đặc dư thấy sinh ra 0,2 mol khí NO2. Vậy nồng độ %  của glucozơ trong dung dịch ban đầu là 

A. 18 % .    B. 9 %.
C. 27%
D. 36%

8. Có 12 chất: Anilin; Phenol; Axetanđehit; Stiren; Toluen; Axit metacrylic; Vinyl axetat; Isopren;  Benzen;  Ancol  isoamylic;  Isopentan;  Axeton.  Số chất  có  khả  năng  làm  mất màu nước brom làA. 7.
B. 6.      C. 5.
D. 8.

 9. Cho các hợp chất sau: C2H2, CH3COOH, C2H5OH, CH3COONa, HCOOCH=CH2, CH3CHCl2. Số chất bằng một phương trình phản ứng tạo ra etanal là:    A. 3            B. 4                   C. 5                             D. 2.

10. Cho sơ đồ: C2H4   +Br2          X     +KOH/C2 H 5OH. t0  Y     +AgNO3 /NH3  Z   +HBr    Y.Y là: A.C2H6  B.C2H2  C.C2H5OH  D. C2H4.

11. Để trung hòa a gam hh X gồm 2 axit no, đơn chức, mạch thẳng là đồng đẳng kế tiếp cần 100ml dd NaOH 0,3M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được b gam nước và (b+3,64)gam CO2. CTPT của 2 axit là:

  A. C4H8O2 và C5H10O2              B. CH2O2 và C2H4O2        C. C2H4O2 và C3H6O2        D. C3H6O2 và C4H8O2
12. Đốt cháy hoàn toàn hh 2 ancol đa chức cùng dãy đồng đẳng cần vừa đủ V lít O2(đktc). Sục sản phẩm cháy tạo thành vào dd nước vôi trong dư thu được 8g kết tủa và khối lượng dd giảm 2,5g. Giá trị của V là(lít): 

 A. 2,688          B.2,24         C. 3,024          D.2,352

13. Cho 27,2g hh X gồm 2 este  đơn chức  hở t/dụng vừa đủ với dd NaOH thu được 1 muối duy nhất và 11g hh 2 ancol đồng đẳng kế tiếp.Mặt khác, đốt cháy 13,6g X cần 16,8 lít O2(đktc) và thu được 14,56 lít CO2(đktc).Tên gọi của 2 este là:A. Etylaxetat và propylaxetat B. Metylaxetat và etylaxetat C. Metylacrylat và etylacrylat D.Etylacrylat và propylacrylat 

14. Khi thủy phân dầu thực vật xảy ra phản ứng một chiều, ngoài glyxerol ta thu được chủ yếu: 

  A. Axit no          B. Axit không no       C. Muối của axit no                 D. Muối của axit không no.

15. Cho các chất sau: C2H5OH, dd C6H5ONa, dd NaOH, khí CO2, dd HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau có xt số cặp chất có phản ứng xảy ra là:   A. 6                   B. 4                        C. 3                        D. 5. 

16. Cho khí axetilen vào dd HgSO4/H2SO4 ở 80oC thu được hỗn hợp A gồm 2 chất khí với hiệu suất H. Cho 2,02 gam hh A tác dụng với AgNO3/dd NH3 dư thu được 11,04g hh chất rắn B. Giá trị của H là: A. 70%   B. 80%   C. 85%    D. 82,5%     

17. Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng    A. 11,2.   B. 13,44.       C. 5,60.   D. 8,96.

 18. Đốt cháy hoàn toàn este A thu được 6,6g CO2 và 2,25g nước, MA = 146đvc. Cho 36,5g A tác dụng đủ với 80g dd NaOH 25% tạo thành 16g ancol metylic. CTCT của este A là:    A.  CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3
B. CH3OOC-(CH2)3OCOH      C.  C2H5-COO-CH2-CH2-OOCCH3       D. CH3OOC-CH2-CH2-COOCH3.

19. Protein A có phân tử khối là 50000 đ.v.C. Thủy phân 100g A thu được 33,998g alanin. Số mắc xích alanin trong phân tử A là:    A. 191              B. 38,2              C. 2,3.1023          D. 561,8

20. Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3COONa →  A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6 → Axit picric. A1, A3, A5 theo thứ tự lần lượt là:   A. CH4, C2H2, C6H5OH      B. CH4, C2H4, C6H5ONa    C.  CH4, C6H6, C6H5ONa     D. CH4, C6H6, C6H5OH      

21. Cho aminoaxit X (phân tử chứa 2 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl) tác dụng với 135 ml dd HCl 2M được dd X. Để phản ứng hết với các chất trong X cần dùng 200g dd NaOH 8,4% được dd Y. Cô cạn Y được 40,995g chất rắn khan.CTPT của X là:    A. C7H15N2O2         B.  C5H11N2O2             C.  C6H14N2O2                 D. C4H9N2O2
22. Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng ?A. Hợp chất H2NCOOH là amino axit đơn giản nhất.
B. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit..

C. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

D. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-).

TỔNG HỢP VÔ CƠ :NHÓM Fe, Cr, Cu và các kim loại khác (Đề 1)
1. Phản ứng nào sau đây thu được kết tủa sau phản ứng:

 A. Cho khí H2S vào dd FeCl2.                   B. Cho dd NaOH đặc, dư vào dd Pb(NO3)2
 C. Cho từ từ đến dư dd HCl vào dd Na[Cr(OH)4]           D. Sục khí CO2 vào dd BaS.

2. Cho hỗn hợp X (Cu, Zn) vào 500ml dd Fe2(SO4)3 0,5M, khí phản ứng kết thúc thu được dd Y và chất rắn Z. Cho Z vào dd H2SO4 loãng không thấy khí thoát ra. Dung dịch Y cho tác dụng với dd NH3 dư được m gam kết tủa. Giá trị của m là:    
A. 45,0          B. 90,0        C. 27,5         D. 69,5.

3. Cho m gam hh Al, Fe vào dd chứa 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 7,0g chất rắn A và dd B gồm 2 muối. Kết luận sai là:    A. dd B tác dụng với dd AgNO3          B. dd B chứa Al3+ và Fe2+
       C. Chất rắn A gồm Cu, Fe           D. dd B chứa Al3+ và Cu2+
4. Cho Fe3O4 vào dd HCl vừa đủ thu được dd X. Hãy cho biết trong các hóa chất sau: Cl2, Cu, Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaOH, NH3. Có bao nhiêu hóa chất tác dụng được với dd X:    A. 5      B. 6       C. 7          D. 8.

5. Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 2 lít dd chứa Ca(OH)2
0,2M và NaOH 0,2M thu được dd Y và 4 gam kết tủa.Cho dd NaOH vào dd Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là:  A. 24gam       B. 27 gam           C. 48 gam                 D. KQ#.

6. Đặc điểm nào sau đây không phải là của gang xám?   A. Gang xám chứa nhiều cacbon và silic, kém cứng và kém giòn hơn gang trắng.    B. Gang xám chứa ít cacbon, rất ít silic, chứa nhiều xementit (Fe3C)

 C. Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích.      D. Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy.

7. Cho các phản ứng sau: (1)-Zn + CuCl2; (2)-Cu(NO3)2 (t0); (3)-CuO + CO (to); (4)-CuO + NH3 (to); (5)Cu2O + Cu2S (t0)
. Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là:     A. 3         B. 2     C. 1       D. 4.

8. Cho m gam hh bột X gồm 3 kim loại: Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư  dd HCl loãng, nóng thu được dd Y và khí H2. Cô cạn dd Y thu được 8,98g muối khan. Nếu cho m gam hh X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) để tạo hh 3 oxit thì thể tích khí O2(đktc) phản ứng là:

 A. 2,016 lit                 B. 0,672 lit                 C. 1.344 lit                D. 1,008 lít.

9. Cho dd: MgCl2, FeCl2, ZnCl2 ,AlCl3 ,CuCl2  tác dụng với dd NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là chất nào sau đây?

A. CuO, Al2O3, FeO và ZnO  B. MgO, Fe2O3 và ZnO  C. MgO, FeO, CuO​
     D.MgO,  Fe2O3, CuO

10. Nung nóng m gam hh A gồm oxit sắt FexOy và Al, sau khi phản ứng xảy ra xong (hiệu suất phản ứng 100%) ta được chất rắn B. Chất rắn B tác dụng vừa hết với 280 ml dd NaOH 1M thấy có 6,72 lít khí H2 (đktc)bay ra và còn lại 5,04 gam chất rắn. Công thức của oxit xắt FexOy và giá trị của m là:  

 A. FeO và 14,52g      B. Fe2O3 và 14,52g               C.   Fe3O4 và 14,52g      D.  Fe3O4 và 13,2g.

11. Phát biểu không đúng là:       A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh.

B. Muối cromat bền trong dd kiềm,muối đicromat bềnh trong dd axit,còn CrO3 là oxit axit, có tính oxi hóa mạnh 

C. Thêm dd kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.

D. Các chất Cr2O3, Cr(OH)3, Cr có tính chất lưỡng tính.

12. Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn  m gam X trong oxi (dư) thu được 40,3 gam hh gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ứng với  một lượng dư dd KOH loãng nóng thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị m là:   A. 16,15           B. 32,3         C. 32,2       D. 34,6.

13. Hòa tan m gam FeSO4 vào nước được dd A. Cho nước Clo dư vào dd A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cô cạn dd B thu được m + 6,39gam hh hai muối khan. Nếu hòa tan m gam FeSO4 vào dd H2SO4 loãng dư thì dd thu được này làm mất màu vừa đủ bao nhiêu ml dd KMnO4 1M?

  A. 40 ml               B. 36 ml                   C. 48 ml                 D. 28 ml.

14. Cho các oxit : SO2, SO3, NO2, CrO3, N2O5, Cr2O3, CO, P2O5. Số oxit trong dãy tác dụng với nước trong điều kiện thường là:  A. 4                 B. 5                           C. 6                       D. 7.

15. Cho m gam hh FeO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dd HCl 18,25% thu được 7,576m gam dd A. Để chuyển hết muối trong A thành FeCl3 cần 1,12 lít Cl2 (đktc). m có giá trị là:  A. 18,8 gam     B. 13,6 gam     C. 15,2 gam     D. 16,8 gam.

16. Cho các chất: Al2S3, FeS, CuS, Ag2S, Na2S, PbS, ZnS. Số chất tan được trong dd H2SO4 loãng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5.

17. Hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe và 12,8 gam Cu. Đốt hh X trong không khí thu được 19,2 gam hh Y gồm Cu, Fe, CuO, Fe3O4. Cho Y tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít SO2 (đktc). Tính V?

 A. 2,8 lít              B. 3,36 lít                    C. 6,72 lít                      D. 5,6 lít.

18. Cho các dd sau: AgNO3, Na2CO3, H2SO4 loang, NH3, MgSO4, Na2S, NaOH, H2S lần lượt vào dd Fe(NO3)2. Số dd cho phản ứng là:  A. 4                     B. 5                    C. 7                        D. 6.

19. Tên các quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 lần lượt là:     A. Hematit, pirit, manhetit, xiđerit

 B. Xiđerit, hematit, pirit, manhetit   C. Manhetit, hematit, xiđerit, pirit  D. Xiđerit, hematit, manhetit, pirit

20. Nung 14,7 gam K2Cr2O7 với S dư thu được hh chất rắn X . Hòa tan hoàn toàn X vào nước , lọc bỏ phần không tan rồi thêm BaCl2 vào dd thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:  

A. 23,52gam                 B. 11,65 gam              C.  23,3gam           D. 17,64gam

21. Nung m gam Fe trong không khí một thời gian thu được 27,5g hỗn hợp X gồm 4 chất rắn ,đó là Fe và 3 oxit của nó.
 Hoà tan hết lượng hỗn hợp X trên bằng dung dịch HNO3 đặc,nóng dư thu được 12,32 lit khí NO2 duy nhất (đktc).

Giá trị của m là bao nhiêu?  A.    28,49       B.    22,33    C.   23,23                  D.   15,5
14/Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hh A gồm Fe2O3 và FeO nung nóng thu được 10,32gam chất rắn B.Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dd Ba(OH)2 dư thu được 17,73gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dd HNO3 dư thu được  V lít NO(đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:      A. 1,344lit       B. 1,68 lít            C. 1,14lit                D. 1,568 lít.

18/ Cho m gam hh   Cu và Fe2O3 tan vừa hết trong dd HCl 18,25% thu được dd X chỉ gồm hai muối. Cô cạn dd X thu được 58,35 gam muối khan. Nồng độ phần trăm của CuCl2 trong dd X là:

 A. 9,48%               B. 10,26%                   C. 8,42%               D. 11,2%.

22/ Cho 61,2 gam hh X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dd HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất , ở đktc), dd Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dd Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:   A. 151,5           B. 97,5            C. 137,1           D. 10

TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 2)
24. H-C X tác dụng với Cl2 thu được một sản phẩm duy nhất XCl2. H-C Y tác dụng với Cl2 thu được 2 sản phẩm đồng phân có cùng CTPT XCl2. X và Y là:  A. C2H6 và C2H4      B. C2H4 và C2H2      C. C2H2 và C2H6      D. C2H4 và C2H6
25. Thủy phân hoàn toàn một chất béo trong môi trường kiềm thu được m1 gam C15H31COONa,  m2 gam C17H31COONa, m3 gam C17H35COONa. Nếu m1 = 2,78g thì m2, m3 bằng bao nhiêu?   

 A. 3,02g và 3,06g           B. 3,02g và 3,05g          C. 6,04g và 6,12g            D. 3,05g và 3,09g.

26. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào sai?A Trong amilopectin có 2 loại liên kết glicozit là 1,2-glicozit và 1,6-glicozit. 

A. Tơ visco và tơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ.   C. Vôi sữa được dùng để lọc bỏ tạp chất trong sản xuất đường.

B. Khi thủy phân không tận cùng tinh bột có thể thu được mantozơ.

27.  Một mol anđehit A tác dụng vừa đủ với a mol H2 ( có Ni, nung nóng). Toàn bộ sản phẩm sinh ra cho tác dụng với Na thì được b mol H2. Biết a/b = 2. A không thể là:   A. C2H3CHO    B. (CHO)2          C. HCHO          D. OHC-CH2-CHO.

28. X, Y, Z là các chất : C2H4, C2H5OH, CH3CHO. Tổng số sơ đồ dạng: X →Y →Z (mỗi mũi tên là 1 phản ứng).nhiều nhất thể hiện mối quan hệ giữa các chất trên là:  A. 4            B. 5                C. 3                    D. 6.

29. Khi xà phòng hóa một chất béo X thu được 2 muối của 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic. Số đồng phân của X là:       A. 4                          B. 2                   C. 3                           D. 6.

30.Phát biểu đúng là: A.  Anilin là một bazơ, khi cho quỳ tím vào dd phenylamoniclorua có màu đỏ.  B. Khi cho Cu(OH)2 vào peptit thấy xuất hiện phức màu xanh đậm.   C. trong một phân tử tripeptit có 2 liên kết peptit và tác dụng vừa đủ với 2 phân tử NaOH.    D. Có 3 α-aminoaxit khác nhau chỉ chứa 1 chức amino và 1 chức cacboxyl có thể tạo tối đa 6 tripeptit

31. Cho isopren tác dụng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 thu được tối đa x dẫn xuất đibrom. Đun nobgs ancol bậc 2 C5H12O với H2SO4 đặc ở 1800C thu được tối đa y sản phẩm hữu cơ. Mối liên hệ giữa x, y là: A. x-y =1  B. x = y   C. y-x =1  D. y-x =2 

32. Cho các chất sau đây:  1) CH3COOH, 2) C2H5OH, 3) C2H2, 4) CH3COONa, 5) HCOOCH=CH2, 6) CH3COONH4. Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình phản ứng?

  A. 1,2,3,4,5,6                B. 1,2,4,6                       C. 1,2                       D. 1,2,6.

33. Cho 27,2g hh X gồm 2 este  đơn chức  hở t/dụng vừa đủ với dd NaOH thu được 1 muối duy nhất và 11g hh 2 ancol đồng đẳng kế tiếp.Mặt khác, đốt cháy 13,6g X cần 16,8 lít O2(đktc) và thu được 14,56 lít CO2(đktc).Tên gọi của 2 este là:A. Etylaxetat và propylaxetat B. Metylaxetat và etylaxetat C. Metylacrylat và etylacrylat D.Etylacrylat và propylacrylat 

34. Cho các polime sau: polietilen; polivinylclorua; polibutađien; poliacrilonitrin; nilon-6,6; nilon-7; tơ tằm; tơ visco; tơ axetat; bông. Số tơ hóa học là:   A. 6              B. 4                    C. 5                             D. 7.

35. Đốt cháy hoàn toàn hh 2 ancol đa chức cùng dãy đồng đẳng cần vừa đủ V lít O2(đktc). Sục sản phẩm cháy tạo thành vào dd nước vôi trong dư thu được 8g kết tủa và khối lượng dd giảm 2,5g. Giá trị của V là(lít): 

 A. 2,688          B.2,24                     C. 3,024                                      D.2,352

36. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng? A. Xiclobutan làm mất màu dd Br2 ngay ở nhiệt độ thường. B. Khi cộng H2 vào naphtalen theo tỉ lệ mol (2:1)thu được sản phẩm có tên gọi là tetralin.  C. Khi đun nóng benzen với dd KMnO4 thấy dd bị mất màu. D. Ở -800C butađien tác dụng với dd Br2 với tỉ lệ mol(1:1) cho sản phẩm chính là 1,4-đibrombut-2-en

37.Cách phân loại nào sau đây đúng ?A. Tơ visco là tơ tổng hợp.
B. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học.

C. Tơ nilon-6 là tơ nhân tạo.
D. Các loại sợi vải, sợi len đều là tơ thiên nhiên

38.Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Phản ứng giữa buta-1,3-đien với acrilonitrin là phản ứng trùng ngưng                B. Tơ lapsan là một polieste

C. Tơ axetat là tơ tổng hợp                           D. Trùng hợp isopren tạo ra sản phẩm thuộc chất dẻo

39. Dãy gồm các chất có khả năng phản ứng tạo ra polime là

A. etilen, buta-1,3-đien, cumen, axit ađipic                            B. 1,1,2,2-tetrafloeten, clorfom, propilen, isopren

C. stiren, phenol, acrilonitryl, etylen glicol                     D. alanin, metyl metacrylic, axit caproic, vinyl axetat

40.Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Có thể phân biệt glucozơ với fructozơ bằng nước brom          B. Saccarozơ không làm mất màu nước brom

C. Xenlulozơ chỉ có cấu trúc dạng mạch thẳng                           D. Fructozơ không có phản ứng tráng bạc

41.Trong số các câu sau :

     1. Các chát : amoniac, etylamin, hidro,ancol metylic đều khử được đồng (II) oxit khi nung nóng 

     2. Propen và xiclopropan khi cộng brom đều cho cùng một sản phẩm

     3. Các chất rắn : kẽm hiđroxit, bạc oxit, bạc clorua đều tan được trong dd amoniac đậm đặc

     4. Khi cho dd natri stearat vào dd canxi hiđrocacbonat có kết tủa tạo thành

     5. Stiren và toluen đều có khả năng làm mất màu dd thuốc tím

Số câu đúng là :   A. 3                              B. 5                                C. 4                              D. 2

42.Cho các chất  : axetilen, vinyl axetilen, anđehit fomic, glyxin, glucozo, axeton, axit oxalic, axit acrylic . Số chất vừa PƯ với dd AgNO3/NH3, vừa PƯ được với dd Brom là:   A.  3                   B.  4                    C.  5                              D  6

43.A, B, C có CTPT tương ứng là: CH2O2, C2H4​O2, C3H4O2. Phát biểu đúng về A, B, C là: (1) A, B, C đều là axit. (2) A là axit, B là este, C là anđehit có 2 chức. (3) A, B, C đều là ancol có 2 chức. (4) Đốt cháy a mol mỗi chất đều thu được 2a mol H2O.   A. (1),(3)          B. (2), (4)           C. (1), (2)           D. (1), (2), (3), (4).

Để tách các chất ra khỏi hỗn hợp: C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO cần dùng những hóa chất nào sau đây:  1) Na    2) Ca(OH)2   3) H2O,  4) H2SO4,  5) AgNO3/dd NH3.    A. 1, 2, 3, 5      B. 2, 4, 5     C. 1, 3, 4         D. 1, 2, 3, 4.

Hai hidrocacbon X, Y có cùng CTPT C4H8. Khi phản ứng với brom từ X thu được một dẫn xuất 1,2 đibrom 2-metyl propan; từ Y thu được một dẫn xuất 1,3 đibrom 2-metyl propan. Tên X và Y là:   A. buten -2 và xiclo butan.

  B. 2-metyl propen và xyclopropan.     C. 2-metyl propen và metyl xiclo propan   D. buten-1 và metylxyclopropan. 
TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 1)

3. Cho các polime: Tinh bột, P.V.C, poli(ure-fomanđehit), protein, novolac,polivinylic, rezol, P.P, xenlulozơ trinitrat, P.V.A, P.M.M, cao su cloropren. Số chất dùng làm nguyên liệu cho sơn, keo dán là:A.4    B.5   C.6             D.7.

17. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
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.   .X, Y lần lượt là.

A. C6H5NH3Cl, C6H5ONa.     B. C6H5Br, C6H5CH2NH​3Cl.  C. C6H5ONa, C6H5CH2NH3Cl.    D. C6H5ONa, C6H5NH3Cl

TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 5)
1/ Có các phát biểu :       1.Hai phương pháp chủ yếu chế hóa dầu mỏ là rifominh và crăckinh

      2. Các ankylbenzen đều làm mất màu nước Brom và dd thuốc tím .

      3. Vinylbenzen, vinylaxetilen, vinyl axetat, vinyl clorua đều có thể tham gia PƯ trùng hợp

      4. Anđehit vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử 

      5. Các dd : etylen glicol, ax fomic, glucozo đều hòa tan được Cu(OH)2
      6. Toluen, axeton, ax axetic, phenol đều PƯ với dd Br2
Những phát biểu đúng là :    A. 1, 2, 4, 6                B.2, 3, 4, 5       C. 1, 3, 4, 5             D. 3, 4, 5, 6

5. Cho sơ đồ PƯ : C4H1OO    -H2O     X    Br2(dd)    Y    +NaOH (to)    Z      CuO, to      2-hiddroxyl-2-metyl propanal

X là:          A. iso butylen            B. But-2-en                C. But-1-en                D. xiclobutan

10. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam 1 loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin(về khối lượng), thudduwowcj 138g glixerol. Giá trị của m là :   A. 1306,2         B. 1209,0            C. 1304,3           D. 1335,4

14.  Chất hữu cơ X mạch hở, không chứa liên kết (-O-O-) và có CTPT là C3H6On. Biết X chỉ chứa một loại nhóm chức. Số CTCT có thể có của X là:   A. 4                    B. 6                       C. 7                    D. 5.

TỔNG HỢP HỮU CƠ ( Đề 6)
21/Xà phòng hóa 1 este no đơn chức mạch hở X bằng 0,6 mol MOH (M là kim loại kiềm) thu được dung dich A và 9,2 g ancol Y.Đốt Y cần vừa đủ 13,44 lit O2 (đktc). Mặt khác cô cạn A và lấy chất rắn tạo thành đốt cháy trong khí O2 dư, đến PU hoàn toàn thu được 31,8 g chất rắn ; 2,24 lit CO2 (đktc) và a gam nước .Kim loại M và giá trị của a là:

A.K và 9g


B. K và 5,4 g


C.Na và  9g


D.Na và 5,4 g
TỔNG HỢP VÔ CƠ : NHÓM Fe, Cr, Cu và các kim loại khác
2/ Cho các phản ứng sau:  (1) Cl2 + Br2 + H2O; (2) Cl2 + KOH (t0); (3) H2O2 (xt MnO2); (4) Cl2 + Ca(OH)2 khan; (5) Br2 + SO2 + H2O. Số phản ứng là phản ứng tự oxi hóa khử là:   A. 4             B. 3                 C. 2                D. 5.

3/ Tính chất nào sau đây không biến đổi hoàn toàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn?    A. Nguyên tử khối        B. Độ âm điện              C. Năng lượng ion hóa        D. Bán kính nguyên tử.

4/ Cho các phản ứng: Na2SO3 + H2SO4 → khí X; FeS + HCl→ khí Y; NaNO2 bão hòa + NH4Cl bão hòa  → khí Z; 

KMnO4  toC   khí T.Các khí tác dụng được với nước clo là:   A. X, Y, Z, T     B. X, Y, Z        C.  Y, Z          D.  X, Y.

5/ Sục V lít (đktc) khí CO2  vào 400 ml dd NaOH 1M thu được 27,4 gam muối. Nếu sục hết V lít (đktc) khí CO2 trên vào dd NaAlO2 dư sẽ thu được khối lượng kết tủa là:  A. 23,4g          B. 15,6g          C. 39g         D. 31,2g.

6/ Cho các chất sau: HClO, HClO2,  HClO3,  HClO4. Chất có tính axit mạnh nhất và chất có tính oxi hóa mạnh nhất lần lượt nhất là:  A. HClO và HClO        B. HClO4 và HClO      C. HClO và HClO4           D. HClO4 và HClO4.

8/ Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam Kali vào 100 ml dd H2SO4 nồng độ CM (loãng) được dd X. X hòa tan vừa đủ 4,05 gam bột Al; X không tác dụng với bột Mg và Fe. Giá trị CM là:   A. 0,4M        B. 0,5M       C. 0,75M        D. 1M.

10/ Cho 200 ml dd H3PO4 1M vào 250 ml dd hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X. Số gam muối có trong dd X là:    A. 40,2gam            B. 36,6 gam          C. 38,4 gam         D. 32,6 gam.

11/Cho các kim loại và ion sau : Cr, Fe2+, Mn, Mn2+, Fe3+. Nguyên tử và ion có cùng số electron độc thân là : 

A. Cr và Mn            B. Mn2+, Fe3+, Cr              C. Mn, Mn2+, Fe3+.          D. Cr, Fe2+
12/ Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) sục khí CO2 vào dd nước jiaven, (2) sục khí SO2 vào dd H2S, (3)sục hh khí NO2 vào dd NaOH, (4) cho SO2 vào dd Na2CO3, (5)cho FeO vào dd H2SO4 đặc, nóng, (6) cho SiO2 vào Na2CO3 nóng chảy. Số thí nghiệm có PƯ oxi hóa khử xảy ra là :   A. 3              B. 6                C. 5                     D. 4

16/ Cho hơi nước đi qua than nung nóng đỏ sau khi loại bỏ hơi nước dư thu được 17,92 lít (đktc) hh khí X gồm CO2, CO và H2. Hấp thụ X vào dd Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa và có V lít khí Y thoát ra. Cho Y tác dụng với CuO nung nóng sau phản ứng thấy lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị của m là:  A. 9,6g            B. 8,4g         C. 11,2g            D. 4,8g

17/ Cho các kim loại: Fe, Ni, Cu, Ag và các dd HCl, FeCl2, FeCl3, CuCl2. Số phản ứng xảy ra khi cho từng kim loại vào từng dd muối là:    A. 8                B. 7                         C. 5                        D. 6.

19/ 
20/  HClO là một chất có tính:

  A. Oxi hóa yếu, axit mạnh       B. Oxi hóa mạnh, axit yếu        C. Oxi hóa mạnh, axit mạnh         D.  Oxi hóa yếu, axit yếu.

21/ Cho HCl đặc tác dụng cùng số mol các chất sau, chất nào cho lượng Cl2 nhiều nhất?

  A. KMnO4                 B. MnO2                   C. KClO                   D. K2Cr2O7
TỔNG HỢP VÔ CƠ : Phi kim: Halogen  - oxi - lưu huỳnh
1/ Phát biểu nào không đúng? A. Tính oxi hóa giảm dần: Flo>Clo>Brom>Iot B/ Tính axit giảm dần: HF > HCl > HBr > HI

C. Tính axit giảm dần: HClO4 > HbrO4 > HIO4              D. Tính khử tăng: Cl- < Br- < I-
2/ D. dịch HCl có những tính chất: (1). Tính axit ;  (2). Tính bazơ;  (3). Tính khử  ;  (4).   Tính oxi hóa.

  A. (1),(4)         B. (1)           C. (1), (3), (4)           D. (1), (2), (3), (4).

3/ F2 tác dụng trực tiếp với tất cả các chất trong nhóm chất nào dưới đây?

 A. Na, Mg, N, P, H2O        B. Au, Cu, C, S, H2O     C. Au, Pt, N, P, H2O           D. Na, Mg, O2, P.

4/ Cho HCl đặc tác dụng cùng số mol các chất sau, chất nào cho lượng Cl2 nhiều nhất?

  A. KMnO4                 B. MnO2                   C. KClO                   D. K2Cr2O7
5/ Có các thí nghiệm sau:  (I)- Nhúng thanh sắt vào dd H2SO4 loãng, nguội;  (II)- Sục khí SO2 vào nước brom;  (III)- Sục khí CO2 vào nước Gia-ven;  (IV)- Nhúng lá nhôm vào dd H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:  

   A. 4                                          B. 3                                                C. 1                                            D. 2.

6/ Nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A trong bản tuần hoàn. Tỉ lệ giữa phần trăm nguyên tố R trong oxit cao nhất và % R trong hợp chất khí với hidro bằng 0,5955. Cho 4,05g một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng với đơn chất R thì thu được 40,05g muối. Công thức của muối có thể là:   A. CaCl2                 B. Al2S3              C. MgBr2                D. AlBr3.

7/ Phát biểu không đúng là:  A. Hidro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường.

  B. kim cương, than chì, fuleren là các dạng hình thù của cacbon

  C. Tất cả cac nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất.

D. Trong c/ nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung h/hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 1200oC trong lò điện.

8/ Hòa tan hết 26,43 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 800 ml dung dịch HCl 0,5M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dd X và 4,368 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dd X thu được khối lượng muối khan là:  

  A. 86,58gam                   B. 40,55gam             C. 100,52gam                      D. 95,92gam.

9/ Dẫn hai luồng khí Clo đi qua dd KOH: dd 1 loãng và nguội, dd 2 đậm đặc đun nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong 2 dd bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua 2 dd KOH bằng bao nhiêu?  A. 5/6   B. 6/3        C. 10/3       D. 5/3.

10/ Cho dd chứa 31,84 gam hh gồm 2 muối NaX và NaY ( X, Y là 2 nguyên tố có trong tự nhiên, ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử  Zx < Zy) vào dd AgNO3 ( dư ), thu được 57,34g kết tủa. Hãy cho biết X và Y có thể là cặp nguyên tố nào sau đây? A. Cl và Br                 B. F và Cl                 C. Br và I                     D. A và B đúng.

11/ Hiđroxit cao nhất của 1 nguyên tố R có công thức HRO4, biết R cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro theo khối lượng. Tính % R trong oxit cao nhất?   A. 38,8                   B. 81,6                      C. 76,4                          D. 48,6

12/ Cho V lít Cl2 (đkc) tác dụng với NaOH loãng nguội dư, thu được m​1 gam khối lượng 2 muối. Cho V lít Cl2 (đkc) tác dụng với NaOH đặc nóng dư, thu được m​2 gam khối lượng 2 muối. tỉ lệ m1:m2 là:   A. 1:1,5      B. 1:2     C. 1:1       D. 2:1.

13/ Có 100ml dd chứa 2 muối NaF và CaBr2 . Sục khí Cl​2 dư vào dd, phản ứng xong cô cạn dd thu được 2,64g hỗn hợp muối A. Cho A tan vào nước thu được dd B. Cần 32 ml dd AgNO3 20% (D = 1,0625g/ml) tác dụng đủ với dd B. Nồng độ mol các muối ban đầu:  A. 0,1M và 0,2M         B. 1M và 2M                   C. 0,1 và 0,02M              D. 0,2M và 0,01M.  

14/Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là:A. 0,24M.
B. 0,48M.
C. 0,2M.
D. 0,4M.

15/ Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 47,2%.   B. 58,2%.
C. 52,8%.
D. 41,8%.

16/ Hòa tan hoàn toàn 1,7g hh gồm Zn và kim loại A hóa trị II trong dd HCl thu được 0,672 lít khí (đktc) và dd B. Mặt khác, để hòa tan 1,9g kim loại A thì dùng không hết 200ml dd HCl 0,5M. Kim loại A là:   A. Ca   B. Mg  C. Be     D. Ba.
17/Hoà tan 104,25g hỗn hợp các muối NaCl và NaI vào nước. Cho đủ khí Clo đi qua rồi đun cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết hơi màu tím bay ra. Bả rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g

Thành phần % khối lượng hỗn hợp 2 muối:A. 29,5; 70,5
B. 28,06; 71,94  C. 65; 35

D. 50; 50E. Kết quả khác

18/ Dãy chất nào vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa:   

A. H2O2, H2S ,S, SO2                  B. O2, H2S, S, SO2                C. H2O2, S, SO2                 D.  H2O2, SO3 ,S, SO2    

19/ Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân các chất sau:       A. CaCO3, NaNO3, NH4NO3
  B. KClO3, KMnO4, KNO3         C. NaHCO3, KMnO4, (NH4)2CO3            D. KClO3, MnO2, CaCO3, HgO        

20/ Hòa tan oxit một kim loại R hóa trị II trong một lượng vừa đủ dd H2SO4 20% thì thu được dd muối nồng độ 22,6%. CT oxit kim loại R là:    A. ZnO                    B. MgO                          C. CuO                             D. BaO.

21/ Khi nhiệt phân hoàn toàn cùng lượng mỗi chất sau:  KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo ra lượng oxi lớn nhất là:  A. KNO3               B. AgNO3                     C. KMnO4                    D. KClO3.

22/ Có một hh oxi, ozon. Sau một thời gian ozon bị phân hủy hết ta được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 5%. % về thể tích ozon có trong hh ban đầu là:      A. 5%              B. 10%                 C. 15%                    D. 20%.

23/ Đốt cháy hòan tòan  0,02 mol FeS2 và 0,03 mol Cu2S rồi cho khí thu  được hấp thụ hoàn toàn vào dd KMnO4 thì p/ứng vừa đủ tạo thành V lít dd có Ph=2. Tính V ?     A. 5,6                 B. 24,0                   C. 33,6                 D. 11,2.    E.Kq #

24/ Sau khi hòa tan 8,45g oleum A vào nước được dd B, để trung hòa dd B cần 200ml dd NaOH 1M. CT của A là:

 A. H2SO4.10SO3                    B.    H2SO4.3SO3                    C. H2SO4.5SO3                   D.  H2SO4.2SO3         

25/ Để trung hòa hoàn toàn 17,2gam oleum cần 33,127ml dd NaOH 35%(d=1,38g/ml). Thành phần % theo khối lượng của SO3 trong oleum là:     A. 62%                     B. 15,8%                  C. 18%                             D. 45%.

27/ HC A được tạo thành từ ion M+ và ion X2- .Tổng số 3 loại hạt trong A là 164 .Tổng số các hạt mang điện trong ion M+ lớn hơn tổng số hạt mang điện trong ion X2- là 3 .Trong nguyên tử M ,  số hạt proton ít hơn số hạt nơtron là 1 hạt , trong nguyên tử X số hạt proton bằng số hạt nơtron . M và X là A. K và O      B. Na và S
C. Li và S 
D. K và S

24/  Cho 6,72g Fe vào 400ml dd HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là:  A. 1,92      B. 3,20     C. 0,64        D. 3,84.

8/ Dãy nào sau đây chỉ có tính axit?  A. CrO3, Al(OH)3, H2CrO4, H2CO3, P2O5.      B. HMnO4,CrO3,H2Cr2O7,H2CrO4
  C. H2SO4, Cr(OH)2, Fe(OH)3, H3PO4, CH3COOH         D. HClO4, Cr2O3, Cl2O7, HClO4, SO3, H2SO4.

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn m gam hh X cần dùng vừa đủ 400ml dd H2SO4 1M. Mặt khác nếu cũng hòa tan m gam hh X thì cần dùng vừa đủ dd chứa 0,5 mol H2SO4 đặc, nóng. Tính m?

  A. 25,2                 B. 46,4          C. 23,2                           D. 11,6.

Nung hh bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 23,3 gam hh rắn X. Cho toàn bộ hh X phản ứng vừa đủ với 1 lít dd axit HCl x mol/l. Giá trị của x là:

A. 1                             B. 1,3                    C. 1,5                       D. 0,9.

ĐỀ 37

4/ Hỗn hợp khí A gồm H2 và một anken (ở đkc) có tỉ lệ mol là 1:1. Cho A qua ống đựng Ni nung nóng, thu được hh khí B có tỉ khối so với H2 bằng 23,2. Đốt cháy hoàn toàn V lít B ở đkc) và cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng 128 gam dd H2SO4 98% thì nồng độ H2SO4 bị pha loãng thành 62,72%. Giá trị của V là: A. 22,4     B. 11,2    C. 15,6    D. 6,72   

6/ Hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức, có khối lượng bằng nhau cùng dãy đồng đẳng phân tử hơn kém nhau 4 nguyên tử hidro. Hiệu số mol của 2 este trong 5,28g X là 0,014. Khi cho 5,28g X tác dụng hết với 100ml dd NaOH 1M sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dd thu được một ancol duy nhất và m gam chất rắn. Giá trị m là:   

  A. 6,912gam                B. 6,942gam                 C. 5,872gam                   D. 5,452gam.

Đề35

16/Nung nóng hh X gồm H2, C2H2, C2H4 có Ni, nung nóng được 5,6 l hh Y ,DY/H2=12,2.Đốt cháy X rồi cho toàn bộ sp cháy vào dd Ca(OH)2 dư, khối lượng kết tủa thu được là (V dktc,PU hoàn toàn):A.20      B.30         C.25          D.40

21/Cho 8g hh X gồm C2H5OH,C3H7OH,CH3OH tác dụng vừa đủ với Na thu được12.4 g chất rắn Y.Cho Y tác dụng với 400ml dd HCl 0.25 M thu được dd Z .Khối lượng chất rắn thu được khi cô can Z là

A. 11.7g                    B.19.0g                          C. 12.05g                            D. 9.85g

22/Hỗn hợp X gồm ancol metyllic và ancol A no,đơn chức,mạch hở.Cho 7.6 g X tác dụng với Na dư thu được 1.68l lít H2 (đktc).Mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6g X bằng CuO nung nóng rồi cho toàn bộ sp thu được tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 dư thu được 21,6 gam ↓. Công thức cấu tạo của A là:

A. C2H5OH                    b. CH3CH2CH2OH                      C. CH3CH(OH)CH3              D. CH3CH2CH(OH)CH3
23/Có 3 dd : (NH4)2CO3, Na[Al(OH)4], C6H5ONa và 3 chất lỏng : C6H5CH3, C6H6, C6H5NH2 đưng trong các lọ riêng biệt mất nhãn.Không được nung nóng hay cô cạn, nếu chỉ dùng dd HCl thì thu được bao nhiêu chất:

A.   4                                         B.      5                                       C.    3                                             D.    6

24/Để khử hoàn toàn 1 lượng anđêhít đơn chức mạch hở X cần 4a mol H2. SP thu được cho tác dụng hết với Na thu được a mol H2. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là:

A.  CnH2n-2CHO                     B. CnH2n-1CHO                 C. CnH2n-3CHO                D. CnH2n-4CHO

25/Cho 2 hợp chất hữu cơ X ,Y có công thức phân tử là C3H9NO2..Cho hh X và Y PU với dd NaOH thu được muối của 2 axit hữu cơ thuộc đồng đẳng kế tiếp và 2 chất hữu cơ Z và T .Tổng khối lượng phân tử Z và T là:

A.  74                              B.  44                                       C.  78                                            D.  76

28/ Một mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hóa là 191,8. Xà phòng hóa 1 tấn mẫu chất béo nói trên (hiệu suất bằng a%) thu được 885,195kg muối Natri của axit béo .Biết 5% khối lượng chất béo này không phải là triaxyl glyxerol hoặc axits béo . Giá trị của A là:    A. 95              B.  89,79                 C.  90               D.  90,67

ĐỀ 33

3/Cho dãy PƯ sau : C7H8→
X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ, thành phần chủ yếu của Z là :

A.o-Crezol , p-Crezol                                                                 B. Axit o-phtalic, . Axit p-phtalic

C. o-metylanilin, p-metylanilin
                                          D. o-Crezol, . m-Crezol

4/Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức, mạch hở thu được b mol CO2 và c mol H2O, biết b-c=4a, . Hiđro hóa m gam X cần 6,72l lit H2 (đktc) , thu được 39 gam X’ . Nếu đun m gam với X với dd chứa 0,7 mol NaOH đế PƯ sau đấy cô cạn dd sau PƯ thì thu được bao nhiêu gam chất rắn ? A. 57,2 gam     B. 52,6 gam       C. 53,2 gam     D. 61,48 gam

7/ Khử 1 este E no đơn chức mạch hở bằng LiAlH4 thu được 1 ancol duy nhất G . Đốt cháy m gam G cần 2,4m gam O2. Đốt m gam E thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 52,08 gamNếu cho toàn bộ lượng  CO2 và H2O này vào 500ml dd Ba(OH)2 1M . Khối lượng kết tủa sinh ra là    A. 25,61 gam         B. 31,52gam         C. 35,46gam              D. 39,4gam

8/Dãy gồm các hiđocacbon tác dụng với Clo theo tỉ lệ số mol 1:1(chiếu sáng) đều thu được cùng số dẫn xuất môn Clo là:      A. Iso pentan và 2,2-đimetylbutan                                    B. 2,3-đimetylbutan và Metylxiclopentan                                   
C. Metylxiclopentan và  Iso pentan                                  D. 2,2-đimetylpentan và 2,3-đimetylbutan                                                                       

11/Crackin C4H10 thu được hh gồm 5 H-C  có M = 36,25.. Hiệu suất PƯ là : A. 20%   B. 40%    C. 80%    D. 60%

17/Cho 15,9 g hh 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẵng qua CuO dư, đun nóng .PƯ xong thu được hh  hơi X có tỉ khối hơi so với H2  bằng 17,25. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 64,8g Ag. Phần trăm khối lượng ancol nhỏ trong hh là :  A. 64,5                 B.  65,09                     C.  45,28                   D.  30,188

19/Cho mỗi chất CH3I(X), HCl(Y), nước brom(Z), NaNO2/HCl (T) tác dụng với anilin .Các chất PƯ được với anilin là :

A.  X,Y,Z,T                          B.  Y,Z.T                          C.  Y,Z                                  D.  Z

22/Ôxi hóa 9,6 g ancol X đơn chức , bậc 1 thành 1axit tương ứng bằng O2,lấy toàn bộ hỗn hợp sau PƯ (hh Y) cho tác dụng với natri dư thì thu được 5,6 lit khí (đktc) .Hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 200ml dd NaOH xM .Giá trị của x là:

A.  1M                     B.  1,25M                              C.  2,5M                                D.  0,5M 

23/Thực hiện PƯ este hóa giữa axit axetic và hh gồm 8,4 gam 3 ancol là đồng đẵng của ancol etylic , thu được 16,8 gam 3 este .Lấy sp của PƯ este hóa cho PƯ với dd NaOH 4M thì thu được m gam muối (Giả sử hiệu suất PƯ este hóa là 100%). Giá trị của m là :   A. 16,4g                 B.  20,0g                       C.  10,0g                       D.  8,0g

ĐỀ 31

10/Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở (A tạo bởi các aminoaxit có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxylic)  bằng lượng dd NaOH gấp đôi lượng cần PƯ , cô cạn dd thu được hh rắn tăng so với khối lượng A là 78,2g .Số liên kết peptit trong A là :   A. 20                     B.  10                            C.  9                               D.  18

ĐỀ 29

1/ 

9/Cho 0,4 mol hh X gồm 2 ancol no, đơn chức, bậc 1 ,là đồng đẳng kế tiếp đun nóng với H2SO4 đặc ở 140 oC thu được 7,704 g hh 3 ete. Tham gia PƯ ete hóa có 50% lượng ancol nhỏ và 40/5 lượng ancol lớn. Tên gọi của 2 ancol trong X là :

A. propan-1-ol ,butan -1-ol         B. etanol, propan-1-ol            C. pentan-1-ol, butan -1-ol             D. metanol, etanol

15/Chất A mạch hở có công thức CxHyCl2. Khi cho tất cả các đồng phân của A tác dụng hoàn toàn với dd NaOH đun nóng thu được hh sản phẩm trong đó có 3 ancol có khả năng hòa tan  được Cu(OH)2 tạo ra dd màu xanh lam. CTPT của A là :   A.C5H10Cl2             B. C4H6Cl2              C. C4H8Cl2              D. C3H6Cl2
17/Cho hh X gồm 2 axit hữu cơ no .đốt cháy hoàn toàn a mol hh X thu được a mol H2O .Mặt khác cho a mol hh X tác dụng với NaHCO3 thu được 1,4a mol CO2. % khối lượng của axit có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hh X là :  

A.  43,4%                 B. 25,4%                         C. 35,8%                   D.  27,3%

22/Cho 1 đi peptit Y có CTPT C6H12N2O3 .Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc &-aminoaxit) mạch hở là :

A. 5                     B. 4                     C.7                            D. 6

ĐỀ 27
12/Cho các hiđrocacbon sau đây PƯ với clo theo tỉ lệ 1:1 về số mol , trường hợp nào tạo nhiều sản phẩm đồng phân nhất :

A. Neopentan            B. Pentan                C. etylxiclopentan                 D. Isopentan

13/ Đốt cháy hoàn toàn m gam hh 2 anđehit cần 0,375 mol O2,, thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O . Nếu cho m gam hh tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu được lượng Ag tối đa là : 

A. 75,6gam               B. 48,6gam                 C. 64,8 gam                 D. 32,4 gam

15/ Xét các chất  : đimetylete (1), ancol metylic (2), ancol etylic (3), axit axetic (4), axeton (5) . Các chất trên được sắp xếp theo nhiệt độ sôi tăng dần (từ trái sang phải là) :

A. 1, 5, 2, 3, 4           B. 2, 3, 4, 5, 1           C. 5, 1, 2, 3, 4             D. 1, 2, 3, 4, 5

16/ Cho  các chất sau: alanin; anilin; glixerol; ancol etylic; axit axetic; trimetyl amin; etyl amin; benzyl amin. Số chất tác dụng với NaNO2/HCl ở nhiệt ở nhiệt độ thường có khí thoát ra:    A. 5        B. 3           C. 2             D. 4.

21/ Cho 0,5 mol H2 và 0,15 mol vinyl axetilen vào bình kín có mặt xúc tác Ni rồi nung nóng. Sau hản ứng thu được hh khí X có tỉ khối so với CO2 bằng 0,5. Cho hh X tác dụng với dd Br​2 dư thấy có m gam Br2 đã tham gia phản ứng. Giá trị của m là:    A. 40 gam               B. 24 gam                  C. 16 gam              D. 32 gam

22/ Một H-C thơm X có CTPT C9H12. Khi oxi hóa chất X bằng dd MnO4/H2SO4 thì thu được một axit hữu cơ có công thức C8H6O4. Mặt khác, nếu đun nóng chất X với Br2(bột Fe xúc tác) thì thu được 2 dẫn xuất monobrom. Tên gọi của X là:     A. m-etyltoluen         B. isopropylbenzen         C. p-etyltoluen             D. 1,2,3-trimetylbenzen.

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol no A cần 15,68 lít O2 (đktc) biết dd A/H2 = 52. Lấy 4,16 gam A cho tác dụng với CuO nung nóng dư sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm 0,64 gam và thu được chất hữu cơ B không có khả năng tráng bạc. Vậy A là:  A. 2-metylbutan-1,4-điol    B. Pentan-2,3-điol     C. 2-metylbutan-2,3-điol  D. 2-metylbutan-1,3-điol    
Đề 25.
1/ Vitamin A có CTPT C20H30O có chứa 1 vòng 6 cạnh, không chứa liên kết ba. Số liên kết đôi có trong phân tử là:

  A. 6                  B. 3                           C. 4                       D. 5

2/ Cho sơ đồ phản ứng: CO      +H2(xt,t0)        X    +CO (xt,t0)     Y    +X (xt,t0)     Z. Bieets X, Y, Z là các chất hữu cơ. CTPT của chất Z là:   A. C3H6O2              B. C4H6O2      C. C4H8O2            D. C3H4O2.

3/ Hợp chất hữu cơ X mạch hở có phân tử khối là 56 đvC. Biết khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ gồm CO2 và H2O, X làm mất màu dd brom. Số CTCT thỏa mãn X là:   A. 4                    B. 5                  C. 6                    D. 3.

4/ Một este X có CTPT C4H6O2. Thủy phân hết X được hh Y. X có CTCT nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn nhất?  A. HCOOCH=CHCH3     B. HCOOCH2CH=CH2      C. CH3COOCH=CH2      D. CH2=CHCOOCH3

5/ Đun nóng V lít (đktc)hh khí gồm H2, C2H4, C4H8 (mạch hở), với một ít bột Ni xúc tác cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hh khí X. Dẫn hh X qua bình đựng dd brom (dư) thì thấy có 9,6 gam brom phản ứng và thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của V là:  A. 4,48 lít      B. 3,316 lít            C. 3,136 lít         D. 6,72 lít          E. 2,24 lít.

6/ Từ etilen và benzen, chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ. Tổng số phản ứng ít nhất để có thể điều chế được polibutađien, polistiren, poli(butaddien-stiren), poli(vinyl clorua) là:   A. 11          B. 12         C. 9             D. 10.

7/ X là hợp chất hữu cơ có CTPT là C6H10O4 chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Cho X tác dụng với dd NaOH vừa đủ thu được 2 chất Y và Z. Từ Y chỉ cần 2 phản ứng là có thể điều chế được cao su buna. CTPT của Z là: 

  A. C2H3O2Na            B. CHO2Na                      C. C3H5O2Na                       D. C2H5ONa.

8/ Hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức, mạch hở và 2 este no, đơn chức, mạch hở. Để phản ứng hết với a gam X cần 400 ml dd NaOH 0,75M. Còn đốt cháy hoàn toàn a gam X thì thu được 20,16 lít CO2 (đktc). Giá trị của a là: 

  A. 14,8 gam           B. 22,2 gam         C. 46,2 gam          D. 34,2 gam.

9/ Cho 0,2 mol một anđehit đơn chức, mạch hở X phản ứng vừa đủ với 300 ml dd AgNO3 2M/NH3. Phản ứng xong thu được 87,2g kết tủa. CTPT của X là:  A. C4H5CHO        B. C3H3CHO      C. C4H3CHO         D. C3H5CHO

10/ Trùng hợp 5,2g stiren. Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với 100 ml dd brom 0,15M. Cho tiếp dd KI dư vào thu được 0,635g I2. Khối lượng polime tạo thành là:   A. 4,8g           B. 9,3g            C. 3,9g               D. 2,5g.

11/ Hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức no Y và Z, trong đoc có 1 ancol bậc 2. Đun hh X với H2SO4 đặc, 140oC thu được hh ete T. Biết rằng trong T có 1 ete là đồng phân với 1 ancol trong X. Y và Z là:  

 A. metanol, propan-2-ol     B. metanol, etanol        C. etanol, butan-2-ol       D. propan-2-ol, etanol.

12/ X có CTPT C5H10.Từ X có sơ đồ sau: X→ancol A bậc2 →Y→ ancol B bậc3.Với A,Y,B là các sản phẩm chính.Vậy CTCTcủaX là: A.CH3-CH=CH-CH2-CH3 B.CH3-CH2-CH2-CH=CH2 C.CH3-C(CH3)=CH-CH3 D.CH3-CH(CH3)-CH=CH2
13/ Hiđrat hóa hoàn toàn hh X chứa etilen và propilen có tỉ khối đối với H2 bằng 18,2 thu được hh 3 ancol. Trong đó tỉ lệ

Vô Cơ 28.
4/ H2O2 thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất nào sau? 

 A. KI, KMnO4/H2SO4     B. PbS, CrCl3/NaOH        C. Ag2O, KMnO4/H2SO4           D. KNO2, FeCl3.

8/ Nung hh (Al, Fe2O3) trong điều kiện không có không khí. Chia hh sản phẩm thành 2 phần.-Phần 2 có khối lượng nhiều hơn phần 1 là 59g. Cho mỗi phần tác dụng với NaOH dư thu được lần lượt là 40,32 lít và 60,48 lít H2 (đktc).(biết HS=100%). Xác định khối lượng Al trong hh đầu là:    A. 135g          B. 220,5g        C. 270g          D. 101,25g.

9/ Một dd chứa b mol H2SO4 hòa tan vừa hết a mol Fe thu được khí A và 42,8g muối khan. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

( biết rằng a/b=2,5/6)      A. 0,25               B. 0,05                    C. 0,15            D. 0,125.

13/Cho m gam bột Fe vào 800,00 ml dd hỗn hợp gồm AgNO3 0,20M và HNO3 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,40m gam hh kim loại và V lít khí NO (duy nhất, đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:  

  A. 21,50 và 1,12                    B. 8,60 và 1,12                    C. 28,73 và 2,24            D. 25,00 và 2,24.

15/ Dung dịch X có chứa KCl, FeCl3, HCl. Điện phân dd X một thời gian thu được dd Y. Y không làm đổi màu quỳ tím chứng tỏ quá trình điện phân đã dừng lại khi:   A. vừa hết FeCl3  B. vừa hết FeCl2   C. vừa hết HCl     D. điện phân.
17/Cho x mol Fe PƯ hoàn toàn với dd HNO3 thu được dd Y có chứa 2 muối và hh khí gồm 0,015 NO2 và 0,005 mol NO. Cho dd NaOH vào dd Y đun nóng không giải phóng khí.Giá trị của X nằm trong khoảng : 

20/Lắc 13,14gam Cu với 250 ml dd AgNO3 0,6 mol một thời gian thu được 22,56gam chất rắn A và dd B. Nhúng thanh kim loại M nặng 15,45gam vào B khuấy đều đến khi PƯ hoàn toàn thu được dd chỉ chứa 1 muối duy nhất và 17,355 gam chất rắn khan. Kim loại M là :    A.Zn              B.  Mg                 C. Pb                 D. Fe
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